Ngữ pháp Tiếng Anh Cơ bản – Basic English Grammar

I.  Từ Loại Trong Tiếng Anh
II. Các thì
III. Dạng bị động
IV. Mệnh đề quan hệ
Chương 1 

TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

(THE PARTS OF SPEECH)
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Đại từ (pronoun)
Danh từ (noun)
Mạo từ (article)
Tính từ (adjective)
Trạng từ / Phó từ (adverb)
Động từ (verb)
Cụm động từ (phrasal verb)
Giới từ (preposition)
Liên từ (conjunction)
	ĐẠI TỪ (PRONOUN)


Định nghĩa
Các loại đại từ
I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Đại từ là từ dùng để thay thế cho danh từ.

II. CÁC LOẠI ĐẠI TỪ (KINDS OF PRONOUNS)

Đại từ nhân xưng (personal pronoun)
Đại từ sở hữu (possessive pronoun)
Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh (reflexive and emphatic pronoun)
Đại từ chỉ định (demonstrative pronoun)
Đại từ nghi vấn (interrogative pronoun)
Đại từ quan hệ (relative pronoun)
Đại từ phân bổ (distributive pronoun)
Đại từ bất định (indefinite pronoun)
Đại từ hỗ tương (reciprocal pronoun)
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Đại từ nhân xưng là các đại từ được dùng để chỉ người, nhóm người, hoặc các vật.

a. Hình thức (form)

Đại từ nhân xưng có hình thức chủ ngữ và tân ngữ hoàn toàn khác nhau (trừ you và it).

	NGÔI

(PERSON)
	SỐ ÍT (SINGULAR)
	SỐ NHIỀU (PLURAL)

	
	CHỦ

NGỮ
	TÂN

NGỮ
	NGHĨA
	CHỦ

NGỮ
	TÂN

NGỮ
	NGHĨA

	NGÔI 1
	I
	me
	Tôi
	We
	us
	Chúng tôi

	NGÔI 2
	You
	you
	Bạn
	You
	you
	Các bạn

	NGÔI 3
	He
	him
	Anh ấy
	They
	them
	Họ, chúng

	
	She
	her
	Chị ấy
	
	
	

	
	It
	it
	Nó
	
	
	


b. Cách dùng (usage)

Đại từ nhân xưng được dùng để thay thế cho danh từ khi không cần thiết sử dụng hoặc lặp lại chính xác danh từ hoặc cụm danh từ đó.

Eg: John’s broken his leg. He’ll be in hospital for a few days.

(John bị gãy chân. Anh ấy sẽ nằm viện vài ngày.)


được dùng làm:


- Chủ ngữ của động từ




- Bổ ngữ của động từ to be
Eg: I love you.





      Eg: It was I who chose this color.

     Anh yêu em.





Chính tôi đã chọn màu này.


được dùng làm:

Lưu ý: Hình thức tân ngữ thường được dùng khi đại từ đứng một mình hoặc sau to be.

Eg: Who spilt coffee all over the table? – Me/Sorry, it was me.

      (Ai đã làm đổ cà phê ra khắp bàn? – Tôi đấy/Xin lỗi, là tôi đấy.)
Tuy nhiên: Who spilt coffee all over the table? – I did.


      (Ai đã làm đổ cà phê ra khắp bàn? – Tôi đã làm đổ đấy.)
Một số cách dùng của it
- It thường được dùng thay cho vật, động vật, trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ (khi giới tính không được biết hoặc không quan trọng.)

Eg: I’ve bought a new watch. It’s very expensive.

      (Tôi vừa mua một cái đồng hồ mới. Nó rất đắt.)
      The baby next door kept me awake. It cried all night.

      (Đứa bé nhà bên cạnh đã làm tôi không ngủ được. Nó khóc cả đêm.)

      You can turn the television off. Nobody is watching it.
      My car is being repaired at the garage. It will be ready in two hours.
- It dùng để chỉ người khi muốn xác định người đó là ai. Sau khi đã xác định người đó là nam hay nữ thì ta dùng he hoặc she để thay thế.

Eg: Who was it on the telephone? It was Vicky. She just called to invite you to her birthday party.

      (Ai đã gọi điện thoại đấy? Là Vicky. Cô ấy gọi để mời bạn tới bữa tiệc sinh nhật của cô ấy.)

- Đại từ it (điều đó; nó) được dùng để chỉ một hành động, một tình huống hoặc một ý tưởng đã được nói đến trong một cụm từ hoặc một câu đi trước. 

Eg: When the factory closes, it means 500 people losing their job.

      (Khi nhà máy đóng cửa đồng nghĩa với việc 500 người sẽ thất nghiệp.)

      I think you do not fully understand what that means. It is difficult when one is so young; at your age I should not have understood.
- Đại từ it được dùng như một chủ ngữ giả để nói về thời tiết, thời gian, nhiệt độ, khoảng cách…

Eg: It’s raining heavily. (Trời mưa tầm tã.)

      It’s half past eight now. (Bây giờ là tám giờ ba mươi phút.)

     It was around 4 o' clock in the afternoon and we wanted to have a snack before the show.
     It's rather cold today, isn't it?
     It's rather cold for this time of the year.
- It được dùng làm chủ ngữ giả khi chủ ngữ thật của câu là một động từ nguyên mẫu, một danh động từ hoặc một mệnh đề ở cuối câu.

Eg: It was impossible to get a taxi at that time. (To get a taxi was impossible at that time.)

     (Có lẽ lúc ấy tôi không thể bắt nổi một chiếc taxi.)

     It’s always sad saying goodbye to someone you love. (Saying goodbye to someone you love is always sad.)

     (Sẽ rất buồn khi phải nói lời chia tay với người mà mình yêu thương.)

     It is almost impossible to visit Florida without falling in love with the state.
- It còn được dùng như một tân ngữ giả, theo sau nó là một tính từ hoặc danh từ được bổ nghĩa bởi cụm từ hay mệnh đề.

Eg: I found it difficult to explain to him. 

     (Tôi nhận thấy thật khó để giải thích cho anh ấy.)

     Thick fog clouded the streets, making it difficult for Cay to see more than a distance of about ten feet of the street in front of him.
- Đại từ it được dùng với động từ “to be” để nhấn mạnh cho 1 từ hoặc 1 cụm từ trong câu.

Eg: It was Jim who lent us money.

      (Jim chính là người đã cho chúng tôi vay tiền.)

     It was three weeks later that he heard the news.

     (Đã ba tuần kể từ khi ông ấy nhận được tin đó.)

- Đại từ it đôi khi được sử dụng trong các đặc ngữ có tính chất thân mật.

Eg: Hang it all, we can’t wait for him all day.

      (Thật bực mình, chúng ta không thể đợi nó cả ngày được.)

      When I see him, I’ll have it out with him.

      (Gặp nó tôi sẽ nói cho nó vỡ lẽ ra mới được.)

      If the teacher sees you doing that, you’ll catch it.

      (Thầy mà thấy mày làm vậy thì mày liệu hồn.)

Đại từ sở hữu là hình thức sở hữu của đại từ nhân xưng (personal pronouns), được dùng để chỉ vật gì thuộc về người nào đó.

a. Hình thức (form)

	Đại từ nhân xưng

(Personal Pronouns)
	Đại từ sở hữu

(Possessive Pronouns)

	I

You

He

She

We

They

It
	Mine

Yours

His

Hers

Ours

Theirs

Its


Its cũng đồng thời là tính từ sở hữu của it.

b. Cách dùng (usage)

( Đại từ sở hữu thường được dùng không có danh từ theo sau. Nó thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ (possessive adjective + noun)

Eg: Can I borrow your keys? I can’t find mine.

     Tôi có thể mượn chìa khóa của bạn được không? Tôi không thấy chìa khóa

     của tôi. mine = my keys
Eg: You are using my pen. Where’s yours?
      Bạn đang dùng bút của tớ. Bút của bạn đâu? yours = your pen
( Đại từ sở hữu cũng có thể được dùng trước danh từ mà nó thay thế.

Eg: Ours is the third house on the left.

      Nhà của chúng tôi là ngôi nhà thứ ba bên tay trái.

( Không dùng mạo từ trước các đại từ sở hữu.

Eg: That coat is mine. That coat is the mine.

      Cái áo đó là của tôi.

Lưu ý: Đôi khi ta có thể thấy đại từ sở hữu đứng sau giới từ of. Sự kết hợp này được gọi là sở hữu kép (double possessive).

Eg: Tom is a friend of mine. Tom là một người bạn của tôi.
      (a friend of mine = one of my friends)

      I borrowed some magazines of yours. Tôi đã mượn một vài cuốn tạp chí của bạn.
     (some magazines of yours = some of your magazines)



a. Hình thức (form)

Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh có chung hình thức:

	Đại từ nhân xưng

(PERSONAL PRONOUNS)
	Đại từ phản thân/nhấn mạnh

(REFLEXIVE/EMPHATIC PRONOUNS)

	I

You

He

She

It

We

You

They
	Myself

Yourself

Himself

Herself

Itself

Ourselves

Yourselves

Themselves


b. Cách dùng (usage)

Đại từ chỉ định gồm các từ: this, that, these, those. Đại từ chỉ định được dùng để chỉ định vật, sự việc hoặc để giới thiệu hay nhận dạng người nào đó.

Eg:  These are my candies. Those are yours.

       Đây là những chiếc kẹo của tôi. Kia là những chiếc kẹo của bạn.

       This costs more than that.

       Cái này đắt hơn cái kia.
       This is my brother.

       Đây là anh trai tôi.

       Who’s that? – That’s Tom Jones.

       Ai kia? Đó là Tom Jones.

Đại từ nghi vấn là các đại từ dùng để hỏi như: who, whom, whose, what, which. Các đại từ nghi vấn thường đứng ở đầu câu và luôn đi trước động từ.

What do you want? (Bạn muốn gì?)
Whose is the red car? (Cái ô tô màu đỏ đó là của ai vậy?)

Who keeps the keys? (Ai giữ chìa khóa?)

Who is the man in grey coat? (Người đàn ông mặc áo choàng xám là ai thế?)

Who’s there?

Who decided this?

Who will be the next president?

Who is standing next to you in this photo?
Who did you see at church? (Bạn đã nhìn thấy ai ở nhà thờ?)

Who does this place belong to? (Nơi này thuộc về ai?)

Who did you go with? (Bạn đã đi cùng ai thế?)

Who do you wish to speak to? 

Who do you work for?

I wonder who that letter was from.

Whom did they invite? (Họ đã mời ai?) 
To whom were you speaking at that time? Whom were you speaking to at that time? (Lúc đó bạn đang nói chuyện với ai thế?)

Who/ Whom did you invite to the party? (Bạn đã mời ai tới bữa tiệc thế?)

Whose is that dog? (Con chó kia của ai?)
What about these jackets? Whose are they? (Còn những chiếc áo vét này thì sao? Chúng là của ai?)

Các đại từ who, whom, whose, which, that là các đại từ quan hệ được dùng thay thế cho danh từ đi trước và đồng thời có chức năng nối mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong mệnh đề quan hệ (relative clause).

Who và whom được dùng để chỉ người.

Which được dùng để chỉ vật.

Whose được dùng để chỉ sự sở hữu.

That được dùng cho cả người hoặc vật.

(xem thêm relative clause)


Đại từ phân bổ gồm các từ: all, most, each, both, either, neither.


Các đại từ bất định trong tiếng Anh gồm:

	some
	something
	someone
	somebody
	somewhere

	any
	anything

everything
	anyone

everyone
	anybody

everybody
	anywhere

	none
	nothing
	no one
	nobody
	



Đại từ hỗ tương là đại từ chỉ mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người hoặc nhiều vật với nhau. Đại từ hỗ tương gồm each other và one another có cùng nghĩa là “nhau, lẫn nhau”

Eg: Sue and Ann don’t like each other / one another.

      (Sue và Ann không thích nhau.)
      (= Sue doesn’t like Ann and Ann doesn’t like Sue.)

      They sat for two hours without talking to each other / one another.

      (Họ ngồi suốt 2 tiếng và không nói gì với nhau.)
Các đại từ hỗ tương thường được dùng làm tân ngữ bổ nghĩa cho động từ hoặc giới từ nên vị trí thông thường của chúng là sau động từ hoặc giới từ.

Eg:

   We send each other / one another Christmas cards every year.

   (Chúng tôi gửi thiếp mừng Noen cho nhau mỗi năm.)
   They write to each other / one another regularly.

   (Họ thường xuyên viết thư cho nhau.)
	DANH TỪ (NOUN)


Định nghĩa
Các loại danh từ
Chức năng của danh từ
Sự tương hợp giữa chủ ngữ và động từ
Sở hữu cách
I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Danh từ là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người (John, teacher, mother…), vật (chair, dog…), nơi chốn (city, church, England…), tính chất (beauty, courage, sorrow…) hay hoạt động (travel, cough, walk…).

II. CÁC LOẠI DANH TỪ (KINDS OF NOUNS)

Dựa trên các tiêu chí khác nhau danh từ có thể được phân thành nhiều loại.


Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng (concrete nouns and abstract nouns)

1.1. Danh từ cụ thể (concrete nouns): là danh từ chỉ những gì hữu hình; những gì mà chúng ta có thể cảm thấy trực tiếp qua các giác quan (nhìn, nghe, sờ, ngửi,…) như: house, man, cloud, cat, pen, mountain, v.v. Danh từ cụ thể được phân thành hai tiểu loại:

a. Danh từ chung (common nouns) là danh từ dùng để gọi tên những sự vật thuộc cùng một loại.

Eg:

   table (cái bàn)
man (con người)
dog (con chó)

pen (cây bút)
Trong danh từ chung có danh từ tập hợp (collective nouns) dùng để chỉ một nhóm người, vật hoặc sự vật.

Eg:

   family (gia đình)
crowd (đám đông)
team (đội)

police (cảnh sát)
b. Danh từ riêng (proper nouns) là tên riêng của từng sự vật, đối tượng riêng lẻ.

Eg:

   France (nước Pháp)
the Thames (sông Thames)
1.2. Danh từ trừu tượng (abstract nouns): là danh từ dùng để chỉ tính chất, trạng thái hoặc hoạt động.

Eg: beauty (vẻ đẹp), compassion (lòng trắc ẩn), existence (sự tồn tại), fear (sự sợ hãi), departure (sự khởi hành),…


Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (countable nouns and uncountable nouns)

2.1. Danh từ đếm được (countable nouns) là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,… riêng rẽ có thể đếm được.

Eg: chair (cái ghế), book (cuốn sách), student (học sinh), dog (con chó),…

Danh từ đếm được có cả hình thức số ít và số nhiều. Chúng ta có thể dùng mạo từ a/an với danh từ đếm được ở số ít, và các con số hoặc some, any, many, few với danh từ đếm được ở số nhiều.

Eg:

   a book (một cuốn sách)

two dogs (hai con chó)
   some bananas (vài quả chuối)
an accident (một tai nạn)
   a few ideas (một vài ý tưởng)
many students (nhiều học sinh)
2.2. Danh từ không đếm được (uncountable nouns) là danh từ chỉ những chất liệu, những khái niệm trừu tượng, và những vật mà chúng ta xem như một khối không thể tách rời.

Eg: wool (len), butter (bơ), water (nước), furniture (đồ gỗ), rice (gạo), happiness (niềm hạnh phúc), news (tin tức), work (công việc),…

Phần lớn các danh từ không đếm được đều ở dạng số ít, không có hình thức số nhiều. Chúng ta có thể dùng some, any, much, little trước danh từ không đếm được nhưng không dùng số và mạo từ a/an.

Eg: some water (một ít nước), much rice (nhiều gạo), little information (ít thông tin), some advice (một vài lời khuyên), a little fear (hơi sợ), some bread (một ít bánh mì),…

Lưu ý:
( Con số và mạo từ a/an không được dùng trước danh từ không đếm được, nhưng chúng có thể được dùng kèm với danh từ chỉ sự đo lường.

Eg: three bottles of milk (ba chai sữa), a bowl of rice (một bát cơm), a piece of information (một mẩu tin), two loaves of bread (hai ổ bánh mì),…

( Nhiều danh từ có thể được dùng như danh từ đếm được hoặc không đếm được, thường khác nhau về nghĩa.

Eg:

   The window’s made of unbreakable glass (Cửa sổ được làm bằng kính không vỡ.)
   Would you like a glass of milk? (Con uống một ly sữa nhé?)
   I’d like some tissue paper. (Tôi muốn mua một ít giấy lụa.)
   I’m going out to buy some papers. (Tôi sẽ đi mua vài tờ báo.)
( Các từ chỉ thức uống: coffee, beer, tea, juice, v.v. thường không đếm được, nhưng chúng có thể đếm được khi mang nghĩa ‘tách, ly, chai, v.v.’.

Eg: Have you got any coffee? (Bạn có cà phê không?)
      Two coffees, please. (Cho hai ly cà phê.) [= two cups of coffee]


Danh từ đơn và danh từ ghép (simple nouns and compound nouns)

Về hình thức, một danh từ có thể là danh từ đơn (simple noun) hay danh từ ghép (compound noun).

3.1. Danh từ đơn (simple nouns) là danh từ chỉ có một từ.

Eg:

   house (ngôi nhà)

peace (hòa bình)
train (xe lửa)

table (cái bàn)
3.2. Danh từ ghép (compound nouns) là danh từ gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau. Danh từ ghép có thể được viết thành hai từ riêng biệt, hoặc có gạch ngang giữa hai từ hoặc kết hợp thành một từ.

Eg:

   greenhouse (nhà kính), world peace (hòa bình thế giới), non-stop train (tàu suốt), writing-table (bàn viết)
( Cách thành lập danh từ ghép

a. Danh từ + danh từ (noun + noun)

Eg:


toothpick (tăm)

tennis ball (bóng tennis)

schoolboy (nam sinh)

bus driver (tài xế xe buýt)

kitchen table (bàn bếp)
river bank (bờ sông)

cupboard (tủ chạn)

postman (người đưa thư)
b. Tính từ + danh từ (adjective + noun)

Eg:


quicksilver (thủy ngân)
blackboard (bảng đen)

greenhouse (nhà kính)

blackbird (chim sáo)
c. Danh từ + danh động từ (noun + gerund)

Eg:


coal-mining (việc khai thác mỏ than)
d. Danh động từ + danh từ (gerund + noun)

Eg:


waiting-room (phòng đợi)
swimming pool (hồ bơi)

driving licence (bằng lái xe)
washing-machine (máy giặt)
Ngoài ra còn có thể tạo danh từ ghép bằng cách kết hợp tính từ với động từ, động từ với danh từ hoặc phó từ…

Lưu ý: Danh từ ghép có thể được thành lập bởi nhiều hơn hai từ: mother-in-law (mẹ vợ/chồng), merry-go-round (trò chơi ngựa quay),…


Danh từ số ít và danh từ số nhiều (singular nouns and plural nouns)

Danh từ đếm được thường có hai dạng: số ít (singular) và số nhiều (plural).

Eg:

   The girl is singing. (Cô gái đang hát.)
( singular

   The girls are singing. (Các cô gái đang hát.)
( plural

4.1. Cách thành lập danh từ số nhiều (formation of the plural nouns)

Hầu hết các danh từ số nhiều được thành lập bằng cách thêm “s” vào danh từ số ít. Các danh từ tận cùng bằng s, sh, ch, x, z được tạo thành số nhiều bằng cách thêm “es”.

Eg:

Các trường hợp đặc biệt khác như khi danh từ tận cùng bằng phụ âm “y”, hoặc tận cùng bằng “f” hoặc “fe”, hoặc tận cùng bằng phụ âm “o”.

( Số nhiều bất quy tắc (irregular plurals)

( Một số danh từ thay đổi khi ở số nhiều.

Eg:


man (đàn ông)

( men


mouse (con chuột)
( mice

woman (đàn bà)
( women

louse (con rận)
( lice

tooth (răng)

( teeth

goose (con ngỗng)
( geese

foot (bàn chân)
( feet


person (người)

( people

child (đứa trẻ)

( children

ox (con bò)

( oxen
( Một số danh từ không thay đổi khi ở số nhiều.

Eg:


sheep (con cừu)
fish (con cá)

swine (con lợn)
aircraft (máy bay)

craft (tàu, thuyền)
salmon (cá hồi)

There are a lot of sheep grazing in the fields.

(Có nhiều cừu đang gặm cỏ ngoài đồng.)

4.2. Mâu thuẫn giữa hình thức số và nghĩa của danh từ

a. Một số danh từ có hình thức số ít nhưng có nghĩa số nhiều (có thể dùng với động từ số nhiều).

Eg:

army (quân đội)
police (cảnh sát)

family (gia đình)

team (đội)

cattle (trâu bò)

government (chính phủ)
b.Trái lại một số danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại có nghĩa số ít (dùng với động từ số ít).

Eg:


news (tin tức)

mumps (bệnh quai bị)

measles (bệnh sởi)

rickets (bệnh còi xương)
III. CHỨC NĂNG CỦA DANH TỪ (FUNCTIONS OF NOUNS)


Chủ ngữ của câu (subject of a sentence)

Eg: The children have gone to bed. (Bọn trẻ đã đi ngủ.)
Chủ ngữ là danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ chỉ người, vật hoặc sự vật thực hiện hành động.


Tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của câu (direct object or indirect object of a sentence)

Eg: I saw the thief. (Tôi đã thấy tên trộm.)
      (the thief ( tân ngữ trực tiếp)

      The policeman asked the thief a lot of questions.

      Cảnh sát đã hỏi tên trộm rất nhiều câu hỏi.

      (the thief ( tân ngữ gián tiếp; a lot of questions ( tân ngữ trực tiếp)

- Tân ngữ trực tiếp là danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ chịu sự tác động trực tiếp của động từ.

- Tân ngữ gián tiếp là danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ chỉ người hoặc vật chịu sự tác động gián tiếp của động từ vì hành động được thực hiện là cho nó hoặc vì nó.


Tân ngữ của giới từ
Eg: He is listening to music. (Anh ấy đang nghe nhạc.)
      (music ( tân ngữ của giới từ to)

- Danh từ nào đi sau giới từ cũng đều là tân ngữ cho giới từ đó.


Bổ ngữ của chủ ngữ (subjective complement)

Eg: He is my close friend. (Anh ấy là người bạn thân của tôi.)
Bổ ngữ của chủ ngừ là danh từ, cụm danh từ hoặc tính từ mô tả chủ ngữ. Bổ ngữ của chủ ngữ dùng sau động từ to be và các động từ liên kết (linking verbs) như become, seem, feel, …


 Bổ ngữ của tân ngữ (objective complement)
Eg: They elected him president of the club. (Họ bầu chọn anh ta làm chủ tịch câu lạc bộ.)
- Bồ ngữ của tân ngữ là danh từ, cụm danh từ hoặc tính từ mô tả tân ngữ.

Một phần của ngữ giới từ (part of prepositional phrases)

Eg: He spoke in a different tone. (Ông ta nói bằng một giọng khác hẳn.)

Đồng vị ngữ với một danh từ khác (appositíve phrases)
Eg: He told us about his father, a general, who died in the war. (Anh ẩy kể cho chúng tôỉ nghe về người cha của mình, một vị tướng, người đã hy sinh trong chiến tranh).

IV. SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT AND VERB AGREEMENT)

Chủ ngữ và động từ luôn phải tương hợp với nhau:

Động từ số ít
Động từ số ít được dùng khi chủ ngữ là:
a. Danh từ đếm được số ít hoặc danh từ không đếm được
Eg: This book is very interesting. (Cuốn sách này rất hay.)
Traffic is always busy at this time of day. (Giao thông luôn đông đúc vào thời điểm này trong ngày.)

b. Hai danh từ nối với nhau bằng “and” cùng để chỉ về một người, một vật hoặc một ý tưởng
My best friend and adviser, Tom, is arriving tonight. 

(Tom, người bạn thân kiêm cố vấn của tôi sẽ đến tối nay.)
Bread and butter is my favourite food.

(Bánh mì và bơ là món ưa thích của tôi.)

c. Each/ every/ either/ neither + danh từ số ít (singular noun)
Eg: Every seat has a number. (Mỗi chỗ ngồi đều có số)
      Each door is different colour. (Mỗi cánh cửa có màu khác nhau.)
Each/ every/ either/ neither/ any/ none + of + danh từ/ đại từ số nhiều (plural noun/ pronoun)

Eg: Each of the houses is slightly different. (Mỗi ngôi nhà hơi khác nhau.)
      Neither of the oranges is ripe. (Cả hai quả cam đều không chín)
      Is there any of these old maps worth keeping?

      (Có tấm nào trong số những tấm bản đồ cũ này cần giữ lại không?)
     None of my friends lives near me.

     (Không người bạn nào của tôi sống gần tôi)

Lưu ý: Neither of, none of, any of + danh từ/ đại từ số nhiều cũng có thể dùng với động từ số nhiều.
Eg: None of my friends lives/ live near me.

- Each/ every + danh từ số ít + and + each/ every + danh từ số ít
Eg: Each boy and each girl has an English book.

      (Mỗi nam sinh và nữ sinh đều có một cuốn sách tiếng Anh.)

d. More than one + danh từ đếm được số ít.
Eg: More than one person has known the news. (Hơn một người đã biết tin này.)
- One of + đanh từ số nhiều.
Eg: One of my friends is going to Paris next week. (Tuần tới một người bạn của tôi sẽ tới Paris.)
e. Các đại từ bất định: everything, everybody, everyone, anybody, anything, anyone, somebody, someone, something ...
Eg: Everything looks bright and clean. (Mọi thứ trông có vẻ sáng sủa và sạch sẽ.)
       Someone is knocking at the door. (Ai đó đang gõ cứa.)
f. Một số danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại là số ít:
- Môn học hoặc môn thể thao: mathematics (môn toán), physics (môn vật lý), economics (môn kinh tể), politics (chính trị), linguistics (ngôn ngữ), genetics (di truyền học), athletics (môn điền kinh), gymnastics (môn thể dục)...
- Trò chơi: billards (trò bi-a), darts (trò phi tiêu), dominoes (trò chơi domino)
- Bệnh tật: measles (bệnh sởi), mumps (bệnh quai bị), rickets (bệnh còi xương) ... 
- Quốc gia: the Philippines, the United States....

Eg: Physics is more difficult than chemistry.
Lưu ý: Một số danh từ tận cùng bằng đuồi “ics” có thể được dùng với động từ số ít hoặc số nhiều. 
Eg: Politics is a complicated business. (Chính trị là một hoại động phức tạp.)
       What are your politics? (Quan điểm chính trị của bạn là thế nào?)

Động từ số nhiều

Động từ số nhiều thường được dùng khi chủ ngữ là:
a. Danh từ số nhiều

Eg: These books are interesting. (Những cuốn sách này rất hay.)
      The goods have been sent to you direct from our factory.

      (Các sản phẩm này được gửi trực tiếp cho bạn từ nhà máy của chúng tôi.)

b. Hai danh từ nối với nhau bằng “and” chỉ 2 người, 2 sự vật khác nhau

Eg: My best friend and my adviser are arriving.

       (Bạn thân và cố vấn của tôi đang đến.)
       Water and oil don’t mix. (Nước và dầu không thể hòa tan.)
c. The + adj ( Noun
Eg: The rich are not always happy.
      (Người giàu không phải lúc nào cũng hạnh phúc.)

      After the accident, the injured were taken to hospital.
      (Sau tai nạn, những người bị thương được đưa tởi bệnh viện.)

d. Some/ a few/ both/ many/ a lot of/ all ... + danh từ số nhiều
Eg: Some books I bought yesterday are in English.
      (Những cuốn sách tôi mua ngày hôm qua là sách tiếng Anh.)

      All the seats have a number.
      (Tẩt cả nhũng chiếc ghế đều có số.)

e. Các danh từ tập hợp như: police, people, cattle ...

Eg: The police have warned motorists to take extra care.
       (Cảnh sát đã cảnh báo những người lái xe cần cẩn thận hơn.)

       The cattle are suffering from a disease called BSE.
       (Bò đang bị một căn bệnh gọi là BSE.)

Động từ số ít hay số nhiều? (singular or plural verb)

a. Các danh từ tập hợp (collective nouns) như: family, team, government, staff, class, firm, crowd, public, orchestra, club, committee, audience, band, the BBC, the United Nations ... (ngoại trừ police, cattle, people) có thễ được dùng với động từ số ít hoặc số nhiều (tùy theo ý người nói muốn diễn đạt).
- Danh từ tập hợp đì với động từ số ít nếu người nói xem tập hợp này như một tồng thể hay một đơn vị duy nhất.
- Danh từ tập hợp đi với động từ số nhiều nếu người nói muốn nhấn mạnh đến các thành phần hay bộ phận của tập hợp này.

Eg: Our team is the best. It has a good chance of winning.

      (Đội chúng tôi là đội hay nhất. Đội chúng tôi có cơ hội thảng trận.) ( đội bóng
      Our team are wearing their new jerseys.
      (Đội của chúng tôi mặc ảo mới.) ( các thành viên trong đội.
      My family have decided to move to Nottingham.
      (Gia đình tôi quyết định dọn đển Nottingham.)
      The average British family has 3.6 members.
      (Gia đình Anh trung bình cổ 3,6 thành viên) ( gia đình nói chung
Trong tiếng Anh của người Mỹ (American English), động từ số ít thường được dùng với các danh từ trên trong tất cà các trường hợp. {family có thể có động từ số nhiều.)
Đại từ số nhiều có thể được dùng.
Eg: The team is in Detroit this weekend. They have a good chance of winning.
       (Tuần này, đội bóng ở Detroit. Họ có cơ hội tốt giành chiến thắng.)

d. The number of + danh từ sổ nhiều ( động từ chia ở số ít.
Eg: The number of books stolen from the library is large.
       (Số sách bị mất ở thư viện là khả lớn.) 
A number of + danh từ số nhiều ( động từ chia ở số nhiều.
Eg: A number of problems have arisen. (Một số vấn đề đã nảy sinh.)
h. Trong cụm từ there + be động từ “be” phải tương hợp với chủ ngữ thật (real subject) đứng ngay sau nó.
Eg: There is a lot of noise in the street. (Có nhiều tiếng ồn trên đường phố.)
      There were many people in the waiting room. (Có nhiều người trong phòng chờ.)
V. SỞ HỮU CÁCH (POSSESSIVE/ GENITIVE CASE)

Sở hữu cách được dùng để diễn đạt sự sở hữu.

1. Cách thành lập sở hữu cách (the formation of the possessive case)
Sở hữu cách đuợc thành lập bằng cách:
a. Thêm “s” vào sau danh từ sổ ít và danh từ số nhỉều không tận cùng bằng “s”.

Eg: my father’s car (xe ô tô của bố tôi) = the car of my father
       Mary’s dog (con chó của Mary) = the dog of Mary
       the bull’s horns (sừng bò) = the horns of the bull
       the children’s room (phòng của bọn trẻ) = the room of the children
b. Thêm dấu phẩy (’) vào sau các danh từ số nhiều có tận cùng bằng “s”.

Eg: my parents’ house (ngôi nhà của cha mẹ tôi) = the house of my parents
c. Thêm ’s hoặc dấu phẩy (’) vào các danh từ số ít hoặc tên riêng tận cùng bằng -s (nhưng s’ được dùng phổ biến hơn).
Eg: my boss’s office/ my boss’ office (văn phòng của ông chủ tôi)
       Charles’s mother/ Charles’ mother (mẹ của Charles)
Lưu ý: Các tên cổ điển tận cùng bằng -s thường chi thêm dấu (’) vào từ cuối cùng.
Eg: Archimedes’ law (Luật của Archimedes)

d. Với các danh từ ghép, thêm ‘s vào từ cuối cùng.

Eg: my brother-in-law’s guitar (cây đàn ghi ta của anh rể tôi)

Lưu ý: Khi sừ dụng sở hữu cách, các mạo từ (a, an, the) đứng trước người hay vật “bị sở hữu” phải được bỏ.
Eg: The daughter of the politician = the politician’s daughter (Con gái của chính trị gia)
       The plays of Shakespeare = Shakespeare’s plays (Những vở kịch của Shakespeare)
2. Cách dùng sở hữu cách ‘s và of + danh từ (Use of the possessive and of + noun)

a. Cách dùng sở hữu cách:

♦ Sở hữu cách ’s chủ yếu được dùng cho danh từ chi người hoặc động vật.

Eg: the girl’s name (tên cô gái)

       the horse’s tail (đuôi ngựa)

       Mr. Evans’s daughter (con gái của ngài Evans)

♦ Không dùng sở hữu cách khi danh từ chỉ chủ sở hữu này là danh từ chỉ đồ vật hoặc ý tưởng. Trong trường hợp này ta thường dùng of + danh từ

Eg: the name of the book (not say: the book’s name) (tên của cuốn sách)

Ngoài ra sở hữu cách còn có thể dùng với:

♦ Danh từ chi châu lục, quốc gia, thành phố, trưởng học...

Eg: the Europe’s population (dân số châu Âu)

       the city’s new theater (nhà hát mới của thành phố)

       Italy’s largest city (thành phổ lớn nhất của Ý)

       Japan's perplexed bankers need not worry.
       Asia is the world's largest and most populous continent.

♦ Danh từ chỉ thuyền bè, xe lửa, máy bay, xe hơi và các phương tiện khác; tuy nhiên trong trường hợp này of + danh từ thuờng được sử dụng hơn.

Eg: the train’s heating system/ the heating system of the train
       (hệ thống đốt nóng của xe lửa)

       a glider’s wings/ the wings of a glider (cánh cửa tàu lượn)

♦ Danh từ chi một tổ chức hoặc một nhóm người (of + danh từ cũng có thể được dùng)

Eg: the government’s decision/ the decision of the government (quyết định của chính phủ)

       the company’s success/ the success of the company (thành công của công ty)
      He gave us a tour of the building and told us about the company's history.
♦ Từ hoặc cụm từ chỉ thời gian hoặc khoảng thời gian.

Eg: a week’s holiday (kì nghi dài một tuần)

      today’s paper (báo hôm nay)

      ten minute’s break (giờ giải lao 10 phút)

      two year’s time (thời gian 2 năm)

♦ Cụm từ chi tiền bạc hoặc giá trị.

Eg: a pound’s worth of stamps (các con tem trị giá một bảng Anh)

      fifty's dollars’ worth of picture (bức tranh giá 50 đô la)

♦ Có thể dùng sở hữu cách mà không có danh từ chính theo sau khi:

Danh từ chính là một trong các từ: shop, school, house, church, hospital, office, surgery, firm
Eg: He is going to the doctor’s (Anh ấy sẽ đi bác sĩ) (= the doctor’s surgery)

      We had lunch at Bill’s (Chúng tôi ăn trưa ở nhà Bill) (Bill’s house)

      You can buy it at the butcher’s (Bạn có thể mua ở cửa hàng thịt)

      She got married at St. Joseph’s (Cô ẩy kết hôn tại nhà thờ thánh Joseph) (St. Joseph’s church)

b. Cách dùng of + danh từ (of + noun):

♦ Sở hữu với of thường dùng cho danh từ chỉ sự vật hoặc ý tưởng.

Eg: the roof of the church (mái của nhà thờ) (not: the church’s roof)

      the result of the match (kết quả của trận đấu) (not: the match’s result)

Đôi khi có thể dùng cấu trúc danh từ + danh từ.
Eg: the church roof, the match result
Ngoài ra cấu trúc of + danh từ còn có thể dùng với:

♦ Danh từ có a/an đứng trước.

Eg: I’m a big fan of Sting. (Tôi rất hâm mộ Sting.) (not: Sting’s big fan)

♦ Các từ: the beginning/ end/ top/ bottom/ front/ back/ part/ middle/ side/ edge.

Eg: the top of the page (đầu trang)

      the beginning of the month (đầu tháng)

      Go to the end of this road, then turn right and it’s on your left.
      (Đi đến cuối đường, sau đó rẽ phải và nó nằm ở phía bên trái của anh.)
      At the end of this song Paul McCartney sang the chorus of the band's other song "She Loves You": "She loves you yeah yeah yeah".
♦ Danh từ chỉ người khi theo sau danh từ đó là một cụm từ hoặc mệnh đề.

Eg: The children obeyed the directions of the man with a whistle.

      (Bọn trẻ làm theo sự chỉ dẫn của người cầm còi.)

Eg:  I took the name card of a girl I met on the train.

      (Tôi đã xin danh thiếp của cô gái mà tôi gặp trên xe lửa.)

       The average age of the women interviewed was only 21.5.

Lưu ý: Đôi khi chúng ta có thể gặp cấu trúc ‘s và of trong cùng một câu. Cách sở hữu này được gọi là sở hữu kép (double possessive)

Eg: We saw a play of Shaw’s. = We saw one of Shaw’s plays.

      (Chúng tôi đã xem một vở kịch của Shaw.)

      A daughter of Mr Brown’s has arrived = One of Mr Brown daughter’s has arrived.

      (Một người con gái của ông Brown đã đến rồi.)
	MẠO TỪ (ARTICLE)


I. Định nghĩa

Mạo từ trong tiếng Anh là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.

Mạo từ trong tiếng Anh chỉ bao gồm:

· mạo từ xác định (definite article) the
· mạo từ bất định (không xác định) (indefinite article) a / an
Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào. Ngược lại, khi dùng mạo từ bất định "a, an"; người nói đề cập đến một đối tượng chung chung hoặc chưa xác định được.
A. Hãy xem xét ví dụ sau:

	John nói với Karen:





Hãy so sánh a và the trong các ví dụ sau:

( A man and a woman were sitting opposite me. The man was American but I think the 

   woman was British.

   Một người đàn ông và một phụ nữ lúc ấy đang ngồi đối diện với tôi. Người đàn ông là

   người Mỹ, còn theo tôi, người phụ nữ là người Anh.
( When we were on holiday, we stayed at a hotel. Sometimes we had our evening meal at

   the hotel and sometimes we went to a restaurant.

   Khi chúng tôi đi nghỉ, chúng tôi trọ tại một khách sạn. Đôi khi chúng tôi ăn tối ở khách

   sạn đó, và đôi khi chúng tôi đi ăn ở nhà hàng.
B. Chúng ta dùng “the” khi ta nghĩ về một vật hoặc việc cụ thể. Hãy so sánh a / an và the:

( Tom sat down on a chair. (perhaps one of many chairs in the room)

   Tom ngồi xuống một chiếc ghế. (có lẽ là một trong những chiếc ghế ở trong phòng)

nhưng

( Tom sat down on the chair nearest to the door.

   Tom ngồi xuống chiếc ghế gần cửa nhất. (một chiếc ghế cụ thể)

( Ann is looking for a job.

   Ann đang tìm việc làm. (không nói tới một việc gì cụ thể)

nhưng

( Did Ann get the job she applied for?

   Ann có nhận được cái công việc mà chị ta xin không? (một việc cụ thể)

( Have you got a car?

   Anh có xe hơi không? (không nói chiếc xe cụ thể nào)

nhưng

( I cleaned the car yesterday.

   Tôi đã rửa xe ngày hôm qua. (xe của tôi)

C. Ta dùng “the” khi một vật nào đó là duy nhất:

( What is the longest river in the world? (there is only one longest river)

   Con sông nào dài nhất trên thế giới? (chỉ có một con sông dài nhất)
( I’m going away at the end of this month.

   Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng này.

Nhưng chúng ta sẽ dùng “a / an” để nói

( The sun is a star.

   Mặt trời là một ngôi sao (= một trong những ngôi sao)

( The hotel we stayed at was a very nice hotel.

   Khách sạn mà chúng tôi đã trọ là một khách sạn rất đẹp.

II. Cách dùng mạo từ/quán từ bất định (không xác định) ”a" và "an”:

Dùng a hoặc an trước một danh từ đếm được ở số ít và dùng để chỉ một người hoặc vật lần đầu được đề cập đến.

Eg: I saw a boy in the street. (Tôi đã nhìn thấy một cậu bé ở trên đường.)

(Chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập ở trước.)

- Dùng mạo từ a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm:

Eg:

- a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy), a CD-Player (một chiếc đài CD)

- a university (một trường đại học); a year (một năm)

- a European (một người Âu); a one-legged man (một người thọt chân)

- Mạo từ an được dùng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm;

* Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an ant (một con kiến), an egg (một quả trứng), an ice-cream (một cây kem), an aircraft, an empty glass, an object
* Một số từ bắt đầu bằng u, y: an uncle, an umbrella
* Một số từ bất đầu bằng h câm: an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ), an heir
* Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P.

Cách dùng mạo từ bất định
1. Trước một danh từ đếm được ở số ít
Eg: A man walked past him.

       A church building (or simply church) is a building used in Christian worship.
Eg: We need a microcomputer/ chair/ pen (Chúng tôi cần một máy vi tính / một cái ghế / cái bút)

       He eats an ice-cream/ egg (Anh ta ăn một cây kem / một quả trứng)
2. Trước một danh từ làm bổ ngữ của chủ ngữ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp)
Eg: It was a tempest (Đó là một trận bão dữ dội)

      She'll be a musician (Cô ta sẽ là một nhạc sĩ)

      Peter is an actor (Peter là một diễn viên)
3. Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định
Eg: a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba)

      a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần tư)

Không dùng mạo từ bất định
1. Trước danh từ số nhiều
 "A/An" không có hình thức số nhiều. Vì vậy, số nhiều của "a cat" là "cats" và của "an apple" là "apples" .
2. Trước danh từ không đếm được
Eg: He gave us good advice (Ông ta đã đưa cho chúng tôi những lời khuyên hay)

       I write on paper (Tôi viết lên giấy)
3.Trước tên gọi các bữa ăn, trừ khi có tính từ đứng trước các tên gọi đó
Eg: They have lunch at eleven (Họ ăn cơm trưa lúc 11 giờ)

Tuy nhiên, nếu là bữa ăn đặc biệt nhân dịp nào đó, người ta vẫn dùng mạo từ bất định.

Eg: I was invited to breakfast (bữa điểm tâm bình thường)

      (Tôi được mời ăn điểm tâm).

      We were invited to a dinner given to welcome the new director.

      (Chúng tôi được mời dự bữa ăn tối chào mừng vị giám đốc mới - đây là một bữa ăn xác định, chỉ có riêng trong dịp đó).

III. Cách dùng mạo từ/quán từ xác định "the"
"The" là mạo từ xác định dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được.
 Eg: the truth (sự thật)
        the time (thời gian)
        the bicycle (một chiếc xe đạp)

        the bicycles (những chiếc xe đạp)

Dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông mọi người đểu biết.

Cách dùng mạo từ xác định
1. Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất
Eg: the sun (mặt trời); the earth (quả đất); the sea (biển cả); the world (thế giới)
      The earth is round. (Trái đất hình tròn.)

      The sun gives us light. (Mặt trời cung cấp ánh sáng cho chúng ta.)

      The earth goes round the sun. (Trái đất quay xung quanh Mặt trời.)
2. Trước một danh từ, với điều kiện danh từ này vừa mới được đề cập trước đó
Eg: I saw a beggar. The beggar looked curiously at me.

      (Tôi thấy một người ăn xin. Người ăn xin ấy nhìn tôi với vẻ tò mò.)
3. Trước một danh từ, với điều kiện danh từ này được xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.
Eg: The girl in uniform (Cô gái mặc đồng phục)

      The mechanic that I met (Người thợ máy mà tôi đã gặp)

      The place where I waited for him (Nơi mà tôi đợi anh ta)
4. Chúng ta dùng “the” khi mà người hay vật chúng ta đề cập tới đã được xác định rõ ràng trong một ngữ cảnh. Chẳng hạn như trong một căn phòng, ta nói “the light / the floor / the ceiling / the door / the carpet” …
Eg: Please pass the dictionary (Làm ơn đưa quyển từ điển) [Từ điển ở trên bàn]
5. Trước so sánh cực cấp, Trước "first" (thứ nhất), "second" (thứ nhì), "only" (duy nhất).... khi các từ này được dùng như tính từ hay đại từ.
Eg: the first day (ngày đầu tiên)

      the best time (thời gian thuận tiện nhất)

      the only way (cách duy nhất)

     the first to discover this accident (người đầu tiên phát hiện tai nạn này)
     Able to reach speeds of 60 mph for a short time, it is the second-fastest land animal on earth; only the cheetah is faster.

6. "The" + tính từ tượng trưng cho một nhóm người, một tầng lớp trong xã hội
Eg: the old (người già); the rich and the poor (người giàu và người nghèo)
      “The rich get richer and the poor get - children.” (F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby)
Bảng dùng “the“ và không dùng “the“ trong một số trường hợp đỉển hình

	Dùng “the“
	Không dùng “the“

	+ Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều)

The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes
	+ Trước tên một hồ

Lake Geneva

	+ Trước tên các dãy núi

The Rocky Mountains
	+ Trước tên một ngọn núi 

Mount Vesuvius

	+ Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới

the earth, the moon
	+ Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao

Venus, Mars
Men Are from Mars, Women Are from Venus

	+ The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng

The University of Florida
	+ Trước tên các trường này nếu truớc nó là một tên riêng

Stetson University 



	+ the + số thứ tự + danh từ

the third chapter
	+ Trước các danh từ đi cùng số đếm

chapter three, Word War One

	+ Tnrớc tên các nước có hai từ trở lên (trừ Great Britain)

The United States (of America) (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ)
The Middle East (Trung Đông)
	+ Trước tên các nước chí có một từ

China, France, Venezuela, Vietnam 

Vietnam shares its land borders with China to the north, and Laos and Cambodia to the west.
After a fortnight beside the Lake of Lucerne Arthur and Montanelli returned to Italy by the St. Gothard Pass.


	+ Trước tên các nước được coi là một quần đảo hoặc một quần đảo

The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii

	+ Trước tên các nước mở đầu bằng New, hoặc một tính từ chỉ hướng

New Zealand, North Korea (Bắc Triều Tiên), North America (Bắc Mỹ), South Africa (Nam Phi)

	+ Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số

the Indians


	+ Trước tên bất kì môn thể thao nào

baseball, basketball
+ Trước tên các môn học nói chung 

mathematics
Mathematics is my favorite subject
She has a degree in chemistry
+ Trước tên các ngày lễ, tết

Christmas, Thanksgiving



School/ the school
Hãy so sánh school và the school:

	Alison is ten years old. Every day she goes to school. She’s at school now. School begins at 9 and finishes at 3.

Alison lên 10 tuổi. Cô bé đi học hàng ngày. Hiện giờ cô bé đang ở trường. Giờ học bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc lúc 3 giờ.

Chúng ta nói “a child goes to school” hoặc “at school” (trẻ em tới trường/ đi học hoặc ở trường – chúng là học sinh). Ta không nói đến một ngôi trường cụ thể. Ta nói school như nói tới một ý niệm chung.
	Today Alison’s mother wants to speak to her daughter’s teacher. So she has gone to the school to see her. She’s at the school now.

Hôm nay mẹ của Alison muốn nói chuyện với cô giáo của con gái. Do đó bà tới trường để gặp cô giáo. Hiện giờ bà đang ở trường.

Mẹ của Alison không phải là học sinh. Ta không nói “She’s at school” hoặc “she goes to school”. Nhưng bà ấy muốn gặp giáo viên của Alison, ta nói “she goes to the school” trường của Alison, một ngôi trường cụ thể.


He learned to play the flute at/in school.
She left school at age 14 with an eighth grade education to work in factories.
Matt and Ruth live cozily in Camden, Maine, where he works as a family doctor and she teaches school.
Posters and other displays were also placed throughout the school to educate students.
The diabetic nurse visited the school to educate firstly the teachers and secondly the classmates.
Students at Mt Nelson Primary School were given the day off after a tree fell across powerlines and cut electricity to the school.
Let's stop wasting money and put it to better use building schools, hospitals and productive enterprises that will lift our people out of degrading poverty.
Chúng ta dùng prison, hospital, university và church theo một cách tương tự như trên. Ta không dùng the khi nghĩ tới những nơi này như nghĩ tới một ý niệm chung, hoặc khi nghĩ tới công dụng của chúng. Hãy so sánh

	· Ken’s brother is in prison for robbery.

Anh của Ken bị tù vì tội ăn cướp.

(Hắn đang là tù nhân. Chúng ta không nghĩ đến một nhà tù cụ thể nào.)

· Jack had an accident last week. He was taken to hospital. He’s still in hospital now.

Tuần trước Jack bị tai nạn. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện. Hiện giờ anh ấy vẫn trong bệnh viện (như một bệnh nhân)

· When I leave school, I want to go to university.
Khi tôi ra trường, tôi muốn vào đại học.

· Mrs Kelly goes to church every Sunday.

Chủ nhật nào bà Kelly cũng đi lễ nhà thờ.


	· Ken went to the prison to visit his brother.

      Ken tới nhà tù thăm anh trai anh ấy.

· Jill has gone the hospital to visit Jack. She’s at the hospital now.

Jill đã đến bệnh viện để thăm Jack. Hiện giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện.
· Excuse me, where is the university please?

Xin lỗi, trường đại học nằm ở đâu?

· The workmen went to the church to repair the roof.

Các công nhân tới nhà thờ để sửa cái mái.


"Where did you go to college?"

"I got my undergraduate degree at the University of Illinois, then grabbed a chance to go to Harvard Law."

"You went to Harvard?". "Oh my God, I'm so impressed. I always wanted to go to a big West Coast school, but my parents couldn't afford it."

Chúng ta còn dùng the để chỉ nhiều điểm khác nữa. Ví dụ the cinema, the bank, the station.

Bed, work, home

Ta nói: “go to bed/ be in bed” v.v…(không nói “the bed”)

· It’s time to go to bed now.

      Bây giờ đã đến lúc đi ngủ

· This morning I had breakfast in bed. 

      Sáng nay tôi đã ăn sáng trên giường.

Nhưng

· I sat down on the bed.

      Tôi đã ngồi xuống giường. (một đồ đạc cụ thể)

go work/ be at work/ start work/ finish work v.v… (không nói “the work”)

· Ann didn’t go to work yesterday.

      Hôm qua Ann không đi làm.
.    Well, I'm off to work, boys!
      Chú đi làm đây, các cháu ạ!

.    She told her friends at work that she was trying to lose weight.
· What time do you usually finish work?

      Anh thường kết thúc công việc vào mấy giờ?

go home/ come home/ arrive home/ be at home v.v…

· It’s late. Let’s go home. 

      Muộn rồi. Mình về nhà thôi.

· Will you be at home tomorrow afternoon?

      Anh sẽ ở nhà chiều mai chứ?

	TÍNH TỪ (ADJECTIVE)


Định nghĩa
Các loại tính từ
Phân từ dùng như tính từ
Danh từ dùng như tính từ
Vị trí của tính từ
Trật tự của tính từ đứng trước danh từ

Tính từ được dùng như danh từ

I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Tính từ là từ chỉ tính chất của con người, vật, hoặc sự việc được biểu thị bằng một danh từ hoặc đại từ.

II. CÁC LOẠI TÍNH TỪ (KINDS OF ADJECTIVES)
Dựa trên các tiêu chí khác nhau tính từ có thể được phân thành:

1. Tính từ mô tả và tính từ giới hạn (descriptive adjectives and limiting adjectives)

1.1 Tính từ mô tả (descriptive adjectives): là tính từ được dùng để mô tả hình dáng, kích thước, phẩm chất, đặc tính, màu sắc … của người, vật hoặc sự việc:

tall (cao), fat (béo, mập), heavy (nặng), rich (giàu), old (già, cũ), new (mới)

intelligent (thông minh), blue (màu xanh), beautiful (đẹp), good (tốt)…

Eg:

   That man is a rich businessman.

   (Người đàn ông đó là một thương gia giàu có.)
   My school is small and old.

   (Trường của tôi nhỏ và cũ.)
Tính từ mô tả chiếm phần lớn số lượng tính từ trong tiếng Anh.

1.2 Tính từ giới hạn (limiting adjectives): là tính từ được dùng để đặt giới hạn cho danh từ mà nó bổ nghĩa. Tính từ giới hạn gồm:

a. Tính từ chỉ sự sở hữu (possessive adjectives/determiners): được dùng trước danh từ để chỉ danh từ đó thuộc về người nào hoặc vật nào.

	Personal pronouns

(đại từ nhân xưng)
	Possessive adjectives/determiners
(tính từ sở hữu)

	I
	my     (của tôi)

	you
	your   (của bạn/anh/chị)

	he
	his      (của anh ấy)

	she
	her     (của cô ấy)

	it
	its       (của nó)

	we
	our     (của chúng tôi)

	they
	their   (của họ, của chúng)


Eg:

   Have you seen my new coat?

   (Bạn có thấy cái áo khoác mới của tôi không?)
   Her father is a teacher.

   (Cha của cô ấy là giáo viên.)
   The dog has just had its breakfast.

   (Con chó vừa ăn xong bữa sáng của nó.)
b. Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives): this, that, these, those, other, another, the other.





     + danh từ số ít (singular noun)





     + danh từ số nhiều (plural noun)

Eg:

   I like these earrings. Where did you get them?
   (Tôi thích đôi hoa tai này. Bạn mua ở đâu vậy?)
   That table is nice, isn’t it? Yes, but I don’t like those chairs.

   (Cái bàn đó đẹp, phải không? Vâng, nhưng tôi không thích những cái ghế đó.)
• this/ these: chỉ người hay vật ở khoảng cách gần với người nói.
Eg: This little boy says he’s tired. (Thằng bé này nói là nó bị mệt.)
       Come and see these photos. (Hãy đến xem những tấm hình này.)
• that/ those: chỉ người hay vật ở khoảng cách xa.
Eg: Tell those men to go away. (Bảo những gã kia biến đi.)
       Give me that hammer. (Đưa tôi cây búa đó.)
♦ This, these, that, those cũng thường được dùng với danh từ chỉ thời gian. This/ these chỉ thời gian hiện tại hoặc khoảng thời gian sắp tới, that/ those chỉ thời gian quá khứ.
Eg: I’m taking my driving test this weekend, so I’m pretty busy these days.
      (Cuốỉ tuần này tôi sẽ thi lấy bằng lái, nên những ngày này tôi khá bận rộn.)
      Do you remember that summer we all went to Spain?

      (Bạn có nhớ mùa hè mà tất cả chúng ta cùng đi Tây Ban Nha không?)

• Other + danh từ số ít/ số nhiều (singular/ plural noun): một hoặc nhiều người, vật hoặc sự việc thêm vào cái đã được nêu lên hoặc ngụ ý trước đó.

Eg: In addition to Nicolas, Mrs. Stanley has three other children.

      (Ngoài Nicolas, bài Stanley còn có ba người con khác.)

• Another + danh từ số ít (singular noun): một người hoặc vật khác ngoài cái đã có hoặc đã nêu.
Eg: I must find myself another job. (Tôi phải tìm một công việc khác.)

      She's got another boy-friend. (Cô ẩy đã có bạn trai khác.)

      Do you want another cup of coffee?

      Please bring me another cup. This one is chipped.
• The other + danh từ số ít: cái thứ hai trong hai cái

Eg: The insurance office was on the other side of the street.
      (Công ty bảo hiểm ở bên kia đường.)

• The other + danh từ số nhiều: những người hoặc những vật còn lại; phần còn lại

Eg: When I return home I found my wife talking to our neighbor. The other guests had gone.

       (Khi về nhà, tôi thấy vợ tôi đang nói chuyện với người hàng xóm. Những khách khác đã ra về.)

       Where are the other photos? (Còn những tấm hình khác đâu?)

c. Tính từ phân bổ (distributive adjectives/determiners): each, every, both, either, neither.

• Each/ every + danh từ đếm được số ít (singular countable noun): chỉ mỗi người hoặc vật trong một nhóm (gồm có 2 người hoặc vật trở lên). Động từ theo sau ở số ít (singular verb).

Eg: Each room/ Every room has number. (Mỗi phòng đều có số.)

Trong nhiều trường hợp, cả each và every đều có thể được dùng mà không có sự khác biệt nhiều về nghĩa.

Eg: Each time/ Every time I see you, you look more beautiful.

      (Mỗi lần tôi gặp bạn, trông bạn càng đẹp hơn.)

      The police questioned each person/ every person in the building.

      (Cảnh sát thẩm vấn từng người trong tòa nhà.)

Tuy nhiên, each và every không hoàn toàn giống nhau.

- Each (mỗi) hàm ý mỗi người, mỗi vật hoặc mỗi sự vật riêng rẽ trong một nhóm. Every (mọi; mỗi) hàm ý tất cả mọi người, vật hoặc sự vật được xem như một nhóm.

Eg: Every student in the class passed the examination.

       (Mọi học sinh trong lớp đều thi đỗ.)

       Each student has his/ her own place in the library.

       (Mỗi học sinh có chỗ ngồi riêng của mình trong thư viện.)

       Don't forget to take medicine every morning. (Nhớ uống thuốc mỗi buổi sáng.)
       I heard every word you said.

       Every Monday there is a staff meeting.
       Each person cast a vote.

       My technique improved with each lesson.

       Each of the apartments has its own private entrance.
       Each day provides its own gifts.
       Each and every driver knows what his or her job is to be.
- Each được dùng khi nói về một số lượng nhỏ người hoặc vật. Every thường được dùng với một sổ lượng lớn.

Eg: I tried to phone her two or three times, but each time there was no reply.

      (Tôi thử gọi cho cô ẩy hai ba lần, nhưng không lần nào gọi được.)

      Every time he phones, I always seem to be in the shower. [= all the time]

      (Dường như lần nào anh ấy gọi đến tôi cũng đang tắm.)

- Each có thể được dùng để nói về hai người, hai vật hoặc sự vật.

Eg: In a football match, each team has 11 players.

      (Trong một trận bóng đá, mỗi đội có 11 cầu thủ.) [ NOT every team...]

      She has a child holding on to each hand.
      (Cô ấy dắt mỗi tay một đứa trẻ.) [NOT... every hand]

- Every được dùng để nói điều gì đó đã xảy ra thường xuyên như thế nào.

Eg: There is a bus every ten minutes. (Mỗi 10 phút có một chiếc xe buýt.) [NOT... each ten minutes]

• Both (cả hai), either (cái / người này hoặc cái / người kia), neither (không cái / người này hoặc không cái / người kia): được dùng để chỉ hai người, hai vật hoặc sự vật.
- Both + danh từ đếm được số nhiều (plural countable noun)

Eg: Both books are interesting. (Cả hai cuốn sách đều hay.)

- Either/ neither + danh từ đếm được số ít (singular countable noun)

Eg: Neither answer is correct. (Cả hai câu trả lời đều không đúng.)

      Come on Tuesday and Thursday. Either day is OK.

      (Hãy đến vào thứ ba hoặc thứ năm. Ngày nào cũng được.)

      Neither shoe feels comfortable.
d. Tính từ chỉ số lượng (quantitative adjectives/determiners): all, most, some, several, many, few, much, little, a lot of/ lots of, no, one, twenty …

• All (tất cả), most (phần lớn) + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun) hoặc danh từ không đếm được (uncountable noun). Động từ theo sau ở hình thức số nhiều hay số ít tùy thuộc vào danh từ.

Eg: All children need love. (Tất cả trẻ em đều cần tình thương.)

      They had given up all hope. (Họ đã từ bỏ mọi hi vọng.)

      Most business meetings are held at the company’s main office.

      (Hầu hết các cuộc họp đều được tổ chức ở văn phòng chính của công ty.)

      Most cheese is made from cow’s milk. (Phần lớn pho mát được làm từ sữa bò.)

• Some (một vài, một số), any (nào) + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun) hoặc danh từ không đểm được (uncountable noun).

Eg: There were some cornflakes on the table, but there wasn’t any milk.

      (Trên bàn có vài cái bánh bột ngô, nhưng không có sữa.)

- Some thường được dùng trong câu khẳng định và any thường được dùng trong câu phủ định và câu hỏi.

Eg: Some modern music sounds harsh and tuneless.

      (Một số nhạc hiện đại nghe chói tai và không có giai điệu.)

      Are there any stamps in the drawer? (Có con tem nào trong ngăn kéo không?)

      We bought some flowers, but we didn’t buy any roses. (Chúng tôi đã mua một ít hoa, nhưng chúng tôi không mua hoa hồng.)

- Some thường được dùng trong câu đề nghị và câu yêu cầu.

Eg: Would you like some coffee? (Anh dùng chút cà phê nhé?)

       Could you post some letters for me? (Anh có thể gửi giúp tôi vài lá thư không?)

- Some có thể được dùng với danh từ đếm được ở số ít để chỉ một người, một nơi chốn, một vật chưa được biết đến hoặc chưa xác định.

Eg: Some man at the door is asking to see you.

      (Ở ngoài cửa có người nào đó muốn gặp anh.)

      She lives in some village in Yorkshire.

      (Cô ấy sống trong một ngôi làng nào đó ở Yorkshire.)

- Any có thể được dùng với danh từ số ít trong câu khẳng định để nhẩn mạnh ý về chọn lựa tự do, với nghĩa ‘bẩt cứ ai; bất cứ cái gì, điều gì.’

Eg: Ask any doctor - They’ll all tell you that alcohol is a poison.

      (Hãy hỏi bất cứ bác sĩ nào - tẩt cả đều sẽ nói với bạn rằng rượu là chất độc.)

      I’m free all day. Call any time you like.

     (Tôi rảnh rỗi suốt ngày. Hãy gọi bất cứ lúc nào bạn muốn.)
     Any child would love that.

     Give me any food you don’t want.
• No (= not any, not a: không nào) + danh từ đếm được số ít hoặc số nhiều và danh từ không đếm được. Động từ theo sau ở số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào danh từ.

Eg: I’m afraid I’ve got no money. (Tôi e rằng tôi chẳng có đồng nào.) [= I haven’t got any money]

      No rooms are available. (Không có phòng trống.)

      No student is to leave the room. (Không một sinh viên nào được ra khỏi phòng.)

• Many, much, a lot of/ lots of: chi số lượng nhiều.




     + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun)





     + danh từ không đếm được (uncountable noun)

Many = a large number of, a good number of

Much = a great deal of, a good deal of, a large quantity of

Many people think so. (Nhiều người nghĩ thế.)

There are too many mice in this house. (Nhà này lắm chuột quá.)

She worked hard for many years.
Gardening is one of her very many interests.
They talked about the many benefits of learning English.
Much research [=a lot of research] was carried out.
Fixing the problem will require much effort. [=a lot of effort]
- Many và much thường được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn.

Eg: There aren’t many customers in the store. (Không có nhiều khách hàng trong cửa hàng.)

       We don't have many choices. [=we have few choices]
       I haven’t got much time for reading. (Tôi không có nhiều thời gian đọc sách.)
       He doesn't know much French.
       How much money do you have?

       Was there much food at the party?

Many và much được dùng trong câu khẳng định sau too, so và as.

Eg: There are too many spelling mistakes in your writing.

       (Có quá nhiều lỗi chính tả trong bài viết của bạn.) [NOT too a lot of/ lots of]

       I’ve got so much work to do.
       (Tôi có rất nhiều việc phải làm.) [NOT so a lot of/ lots of]

       Jane doesn’t have as many friends as her sister.

       (Jane không có nhiều bạn bằng chị cô.) [NOT as a lot of]

       The project is taking too much time. [=is taking more time than it should]
       I can't believe that we spent so much money. [=such a large amount of money]

- A lot of/ lots of thường được dùng trong câu khẳng định. A lot of/ lots of + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun) hoặc danh từ không đếm được (uncountable noun).

Eg: A lot of people were queuing for the film.
      (Nhiều người đang xếp hàng mua vé xem phim.)

      There was a lot of money in the safe. (Có nhiều tiền trong két.)

A lot of/ lots of cũng có thể được dùng trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn trong lối văn thân mật.

Eg: I don’t have many/ a lot of friends. (Tôi không có nhiều bạn.)

      Do you eat much/ a lot of fruit? (Bạn có ăn nhiều trái cây không?)

Lưu ý: Không dùng a lot of sau too, so, as và very.

Eg: Sarah has so many friends. (Sarah có rất nhiều bạn.) [NOT so a lot of]
• (a) few và (a) little: chỉ số lượng nhỏ.

- A few và a little (một vài; một số) mang nghĩa khẳng định.

A few + danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable noun)

A little + danh từ không đếm được (uncountable noun)

Eg: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often.

(Tôi sống ở đây rất vui. Tôi có vài người bạn và chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên.)

[a few friends = some friends]

      Let’s go and have a drink. We’ve got a little time before the train leaves.

(Chúng ta đi uống nước đi. Chúng ta vẫn còn một ít thời gian trước khi tàu chạy.)

[a little time = some time]

- Few và little (ít) mang nghĩa phủ định, hàm ý “không nhiều như mong đợi/ như người ta nghĩ”.

few + danh từ đếm được số nhiều.

little + danh từ không đếm được.

Eg: He isn’t popular. He has few friends.

      (Anh ta không được mọi người yêu thích. Anh ta có ít bạn bè.) [few friends = not many friends]

      We must be quick. There is little time.

      (Chúng ta phải nhanh lên. Không có nhiều thời gian đâu.) [little time = not much time]

Very little và very few cũng có thể được dùng.

Eg: We must be quick. There is very little time.

       (Chúng ta phải nhanh lên. Có rất ít thời gian.)

( So sánh hai câu sau:
- He spoke little English, so it was difficult to talk to him.
   (Anh ta nói được ít tiếng Anh, nên nói chuyện với anh ta thật khó khăn.) (little English = not much English)
- He spoke a little English, so we can talk to him.
   (Anh ta nói được một ít tiếng Anh, nên chứng ta có thể nói chuyện với anh ta.) [a little English = some English ]

Lưu ý: ‘only a little’ và ‘only a few’ có nghĩa phủ định.

Eg: We must be quick. We’ve only got a little time.

       (Chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta chỉ có một ít thời gian.) [only a little time = not much time]

      The village was very small. There were only a few houses.

      (Ngôi làng rất nhỏ. Chỉ có một vài ngôi nhà.) [only a few houses = not many houses]
e. Tính từ nghi vấn (interrogative adjectives/determiners): whose, what, which.

• Whose + danh từ đếm được hoặc không đếm được (countable/ uncountable noun)

Eg: Whose cars are those outside? (Những chiếc xe bên ngoài kia là của ai vậy?)

       Whose money did you buy the car with? (Anh mua xe bằng tiền của ai vậy?)

• What + danh từ đếm được hoặc không đếm được (countable/ uncountable noun)

Eg: What famous person said this? (Nhân vật nổi tiếng nào đã nói điều này thế?)

       What color are the baby’s eyes? (Mắt bé màu gì?)

• Which + danh từ đếm được hoặc không đếm được (countable/ uncountable noun)

Eg: Which secretary sent the fax? (Thư ký nào đã gửi bản fax này?)

      Which color do you want - green, red, yellow or brown?
      (Bạn thích màu nào? - xanh, đỏ, vàng hay nâu?)

Lưu ý:
♦ Which và what thường được dùng để hỏi về vật. Nhưng khi đứng trước danh từ, which và what có thể đuợc dùng đế hỏi về người.

Eg: Which/ what doctor did you see? (Anh đã gặp bác sĩ nào vậy?)

♦ Which và what thường có thể được dùng không có sự khác biệt nhiều về nghĩa

Eg: Which/ what train will you catch? (Anh sẽ đón chuyến xe lửa nào?)

       Which/ what writers do you like? (Bạn thích những nhà văn nào?)

Tuy nhiên which thường được dùng khi người nói nghĩ đến hoặc đưa ra một số lượng giới hạn để chọn lựa.

Eg: Which size do you want - small, medium or large?
       (Chị muốn kích cỡ nào - nhỏ, vừa hay lớn?)

       Which phone shall I use, this one or the one in the office?

        (Tôi nên dùng điện thoại nào, cái này hay cái trong văn phòng?)

Khi người nói không nghĩ đến số lượng giới hạn thì dùng what.

Eg: What sport do you play?
       (Anh chơi môn thể thao nào?) [tennis, or golf, or football, or hockey, or...?]

       What language do they speak in Greenland?
       (Ở Greenland người ta nói tiếng gì?) [English, or Spanish, or Japanese, or Arabic, or...?]
2. Tính từ thuộc ngữ và tính từ vị ngữ (attributive adjectives and predicative adjectives)

2.1. Tính từ thuộc ngữ (attributive adjectives) là tính từ đứng trước danh từ mà nó mô tả.

Eg:

   He’s a nice man. (Ông ấy là người tốt.)

2.2. Tính từ vị ngữ (predicative adjectives) là tính từ theo sau các hệ từ (copula/ linking verb) be, become, feel, look, get, seem …

Eg:

   She was asleep. (Cô ấy đang ngủ.)

   The workers seem happy.
3. Tính từ đơn và tính từ ghép (simple adjectives and compound adjectives)

3.1. Tính từ đơn (simple adjectives) là tính từ chỉ có một từ.

Eg:

   beautiful (xinh đẹp)

sad (buồn)

3.2. Tính từ ghép (compound adjectives) là tính từ được thành lập bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất.

Tính từ ghép có thể được viết:

- thành một từ duy nhất

Eg: life + long = lifelong (suốt đời, lâu dài)

      home + sick = homesick (nhớ nhà, nhớ quê hương)

- thành hai từ và có dấu gạch nối (-) ở giữa

Eg: duty-free (miễn thuế)
world-famous (nổi tiếng khắp thế giới)

Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi:
- Danh từ + tính từ (noun + adjective)

Eg: seasick (say sóng)



blood-red (đỏ như máu)

      world-weary (chán đời, chán sống)
lifelong (suốt đời, lâu dài)

- Tính từ + danh từ (adjective + noun)

Eg: long-distance (đường dài)

second-rate (hạng nhì, loại thường)

- Danh từ + phân từ (noun + presen/ past participle)

Eg: man-made (nhân tạo)


machine-wound (quấn bằng máy)

      heart-breaking (làm đau lòng)

time-consuming (tốn thời gian)

      heart-broken (cảm thấy rất đau buồn, đau khổ)

- Tính từ + phân từ (adjective + present/ past participle)
Eg: ready-made (làm sẵn, may sẵn)

clear-cut (rõ ràng)
      easy-going (thoải mái, dễ chịu)

fine-looking (trông đẹp mắt)

- Phó từ + phân từ (adverb + present/ past participle)

Eg: well-known (nổi tiếng)


outspoken (trực tính)
       everlasting (đời đời, bất diệt)

hard-working (cần cù)

- Tính tử + tính từ (adjective + adjective)

Eg: white-hot (rất nóng)


absent-minded (đãng trí)

       worldy-wise (từng trải, lõi đời)

- Tính từ + danh từ + ed (adjective + noun + ed)

Eg: white-livered (nhát gan, nhút nhát)
long-sighted (viễn thị)
       good-humored (vui tính, dễ dãi)

The disappearance of decent-paying low-skilled jobs over the last 30 years makes it virtually impossible for a young high-school dropout to successfully support a family on a legitimate income.
III. PHÂN TỪ DÙNG NHƯ TÍNH TỪ

(PARTICIPLE FUNCTIONING AS ADJECTIVES)

Hiện tại phân từ (present participle – V-ing) và quá khứ phân từ (past participle – V-ed / V3) có thể được dùng như một tính từ trước danh từ hoặc sau động từ to be và các hệ từ khác.

1. Hiện tại phân từ (present participle) được dùng để mô tả người, vật hoặc sự việc tạo ra cảm xúc ( nghĩa chủ động (danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động).

Eg:

   Jane’s job is boring. (Công việc của Jane thật tẻ nhạt.)

   [It bores Jane or It makes Jane bored]

   Tom was a very interesting person. (Tom là một người rất thú vị.)

   [He interested us or He made us interested]

   His idea seems exciting. (Ý kiến của anh ấy có vẻ rất hay.)

   [It excites us or It makes us excited]

   The crying baby woke Mr. Binion. (The baby who was crying)

   (Em bé khóc đánh thức ông Binion.)
   The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers which 

   were blooming)

   (Những bông hoa nở trên đồng cỏ tạo nên một cầu vồng màu sắc.)

2. Quá khứ phân từ (past participle) được dùng để mô tả trạng thái hoặc cảm xúc của một người, vật hoặc sự việc (đối với người, vật hoặc sự việc nào đó) chịu tác động của một hành động nào đó ( nghĩa thụ động (danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động).

Eg:

   Jane is bored (with her job). (Jane chán công việc của mình.)

   Boring teachers make bored students. (Thầy buồn tẻ khiến trò chán.)

   His explanation made me very confused.

   (Lời giải thích của anh ta làm cho tôi rất bối rối.)

   She’s an interesting writer, and I’m very interested in the subjects that she writes about.

   (Bà ấy là một nhà văn thú vị, tôi rất thích những đề tài bà ấy viết.)

   The bored students went to sleep during the boring lecture.

   The sorted mail was delivered to the offices before noon.

   [The mail which had been sorted]

   The imprisoned men were unhappy with their living conditions.

   [The men who had been imprisoned]

A cold rain began to fall, and the blurred street-lamps looked ghastly in the dripping mist.
Lưu ý:
- Cách thành lập phân từ:

+ Hiện tại phân từ (present participle) được thành lập bằng cách thêm -ing vào sau dạng nguyên mẫu của động từ: interesting, boring, exciting, developing…

+ Quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm -ed vào sau các động từ có quy tắc. Quá khứ phân từ của các động từ bất quy tắc là động từ nằm ở cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc: interested, bored, excited, broken, grown, forgotten…

- Một số nội động từ (intransitive verbs) ở dạng quá khứ phân từ có thể được dùng như tính từ với nghĩa chủ động, nhất là khi đứng trước danh từ.

Eg:

   a fallen leaf (chiếc lá rụng) [= a leaf that has fallen]

   developed countries (các nước phát triển) [= countries that have developed]

IV. DANH TỪ DÙNG NHƯ TÍNH TỪ (NOUNS FUNCTIONING AS ADJECTIVES)

Trong tiếng Anh, danh từ có thể được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ khác. Các danh từ này thường đứng trước từ mà nó bổ nghĩa và luôn ở dạng số ít (singular form).

Eg: We need some new garden tools. (Chúng ta cần một số dụng cụ làm vườn mới.)

       That shoe shop’s closed down. (Tiệm giày đó đã đóng cửa luôn rồi.)
       [NOT That shoes shop]

       It’s vegetable soup. (Đó là món súp rau.) [NOT … vegetables soup]

Khi danh từ được dùng như từ bổ nghĩa kết hợp với một con số thì danh từ luôn ở hình thức số ít (ngay cả khi chúng bổ nghĩa cho danh từ số nhiều) và có dấu gạch ngang giữa danh từ và con số.

Eg: We took a tour that lasted five weeks. (noun)
      ( We took a five-week tour. (adjective)
      (Chúng tôi đã đi một chuyến du lịch kéo dài 5 tuần.)

      That student wrote two reports that was ten pages long each.
      ( That student wrote two ten-page reports.
       (Học sinh đó đã viết hai bài tường trình mỗi bài dài 10 trang.)

       Her son is five years old.
       ( She has a five-year-old son.
       (Cô ấy có một đứa con trai 5 tuổi.)

My wife and I decided to do our bit to reduce energy consumption by buying a modern refrigerator a few months ago.
Anne receives a Bosch Dishwasher along with lots of goodies including shopping vouchers, beauty treatments and a year's supply of household products.
The gas company said the cold snap had led to record demand in Yorkshire on Wednesday when 23 million cubic metres of gas was used, beating the previous record in December 1999.
The health effects of coffee consumption have been studied extensively over the years and, according to the Academy of Nutrition and Dietetics, a daily cup (or two) of joe may provide some health benefits.
V. VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ (POSITION OF ADJECTIVES)

1. Vị trí thuộc ngữ và vị trí vị ngữ (attributive and predicative position)

1.1. Vị trí thuộc ngữ (attributive position): đứng trước danh từ

Eg: The new secretary doesn’t like me. (Người thư ký mới không thích tôi.)

       He is an intelligent student. (Anh ta là một học sinh thông minh.)

1.2. Vị trí vị ngữ (predicative position): đứng sau các hệ từ (linking verbs) be (thì), seem (có vẻ, dường như), look (trông có vẻ), become (trở nên), get (trở nên), feel (cảm thấy), sound (nghe có vẻ), taste (có vị), smell (có mùỉ), appear (hình như, có vẻ)...

Eg: The children seemed happy. (Trông bọn trẻ có vẻ rất vui.)

       This dress is new, isn’t it? (Chiếc áo đầm này mới, phải không?)

       It’s getting cold. (Trời đang trở lạnh.)
       She appeared very confident. (Cô ấy có vẻ rất tự tin.)

Lưu ý: Phần lớn tính từ đều có thể đứng ở cả hai vị trí - trước danh từ và sau hệ từ (linking verbs - be, seem, become, look, get...)

Eg: He’s a rich businessman. (Ông ấy là một thương gia giàu có.)
or:  He’s very rich. (Ông ấy rất giàu.)
       Claire’s got a new car. (Claire có xe hơi mới.) 
or:   Claire’s car is new. (Xe hơi của Claire thì mới.)

Nhưng có một số tính từ chỉ có thể được dùng ở một vị trí trong câu:

- Một số tính từ chì có thể đứng trước danh từ như: main (chính), chief (chính, chủ yếu), indoor (trong nhà), outdoor (ngoài trời), elder (hơn tuổi, lớn hơn), eldest (lớn tuổi nhẩt), only (duy nhất), former (trước, cũ), upper (bên trên), outer (bên ngoài)...

Eg: Be careful crossing the main road. (Hãy cẩn thận khi băng qua con đường chính.)

      The only problem is I’ve got no money. (Vấn đề duy nhất là tôi không có tiền.)

      This is the main reason.

      This is the former president.

- Một sổ tính từ chỉ có thể được dùng sau hệ từ (linking verbs):

+ Tính từ bắt đầu bằng a-:

	asleep: đang ngủ
	afraid: sợ

	alike: giống nhau
	awake: thức

	alone: một mình
	alive: còn sống

	ashamed: hổ thẹn
	afloat: nổi

	aware: hiểu
	alight: cháy


+ Tính từ khác:

	ill: ốm đau
	well: khỏe

	content: hài lòng
	unable: không có khả năng

	fine: khỏe
	glad: vui mừng

	upset: làm khó chịu
	except: miễn trừ


Eg: The baby is asleep. (Em bé đang ngủ.)

But: a sleeping baby (một em bé đang ngủ) [NOT an asleep baby]

        Vickey looked ill. (Vickey có vẻ đang bệnh.)

But: Nurses look after sick people. (Y tá chăm sóc người bệnh.) [NOT ill people]

        He was afraid. (Anh ta hoảng sợ.)

But: frightened children (những đứa trẻ hoảng sợ) [NOT afraid children]

       This man is alone.

       I don't like tall buildings because I'm afraid of heights.
2. Tính từ thuộc ngữ đứng sau danh từ (attributive adjectives after nouns)
Tính từ có thể đi sau danh từ mà nó bổ nghĩa trong các trường hợp sau:

a. Tính từ được dùng để bổ nghĩa cho các đại từ bất định: something, anything, nothing, everything, someone, anyone, somewhere v.v

Eg: Did you meet anyone interesting at the party?
       (Tại bữa tiệc đó anh có gặp người nào làm cho anh chú ý không?)
       Let’s go somewhere quiet. (Chúng ta hãy đến nơi nào đó yên tĩnh đì.)
       I have something important to tell you.
       (Tôi có việc này quan trọng muốn nói với bạn.)

b. Tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường (chiều dài, chiểu cao, tuổi tác).

Eg: This table is two meters long. (Cái bàn này dài 2 mét.)
       The lake is five meters deep. (Hồ sâu 5 mét.)
       My daughter is six years old. (Con gái tôi 6 tuổi.)

c. Hai hoặc nhiều tính từ được nổi với nhau bằng and hoặc but và cùng bổ nghĩa cho một danh từ.

Eg: He is a writer both witty and wise.

       (Ông ta là một nhà văn vừa dí dỏm vừa lịch duyệt.)

d. Tính từ tận cùng bằng -able và -ỉble. (tính từ này cũng có thể đứng trước danh từ)

Eg: The dish is made with ingredients available in most supermarkets.

       (Món ăn này được làm bằng các thành phần có thể mua được tại hầu hểt các siêu thị.)

       It’s the only solution possible. (Đó là giải pháp duy nhất có tính khả thi.)

       I’d like to speak to the person responsible.

       (Tôi muốn nói chuyện với người có trách nhiệm.)
3. Động từ + tân ngữ + tính tử (verb + object + adjective)

Một vị trí khác nữa của tính từ là đứng sau tân ngữ trong cấu trúc động từ + tân ngữ + tính từ.

Eg: The students made their teacher angry.

       (Học sinh làm thầy giáo nổi giận.)

       Let’s paint the kitchen yellow.

       (Chúng ta hãy sơn nhà bếp màu vàng đi.)

       We should keep our room clean and tidy.

       (Chúng ta nên giữ phòng sạch sẽ và ngăn nắp.)

VI. TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ ĐỨNG TRƯỚC DANH TỪ (ORDER OF ADJECTIVES BEFORE NOUNS)

Chúng ta có thể dùng hai hoặc nhiều tính từ trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

Eg: She lives in a nice new house on the hill.

      (Cô ẩy sống trong ngôi nhà mới xinh đẹp trên ngọn đồi này.)

      There is a beautiful large round wooden table in the kitchen.

      (Trong nhà bếp có một cái bàn gỗ tròn, to và đẹp.)

Các tính từ ‘new, round, wooden, large’ là tính từ miêu tả. Chúng cho ta những thông tin về kích thước, hình dáng, tuổi tác, chất liệu, v.v. Các tính từ ‘nice, beautiful’ là tính từ chỉ quan điểm thường được dùng trước tính từ miêu tả.

Trật tự của các tính từ

Khi có hai hoặc nhiều tính từ đứng trưởc danh từ thì trật tự thông thường (nhưng không phải luôn luôn) đuợc sắp xếp theo thứ tự sau (từ trên xuống).
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Eg: Who’s that fat old lady over there? (Bà lão mập mạp kia là ai vậy?) [NOT that old fat lady]

       She bought two beautiful wooden picture frames. (Cô ấy đã mua hai khung hình bằng gỗ rất đẹp.) [opinion, material, purpose]

       That poor man used to live in a big, modern brick house. (Người đàn ông nghèo khổ đó đã từng sống trong một ngôi nhà gạch lớn và hiện đại.) [size, quality, material]

       Ann has a small round pink face. (Ann có gương mặt tròn, nhỏ hồng hào.) [size, shape, colour]

       Please give me that old green plastic bucket. (Đưa giúp tôi cái xô nhựa cũ màu xanh kia.) [age, colour, material]

       These red Spanish leather riding boots belong to Tom.

       (Đôi ủng cưỡi ngưạ bằng da, màu đỏ được sản xuất tại Tây Ban Nha này là của Tom.) [colour, origin, material, purpose]

Lưu ý:
- Tính từ chì kích thước và chiều dài (big/small/ tall/ long/ short...) thường đứng trước tính từ chỉ hình dáng và chiều rộng (round/ oval fat thỉn wide/ narrow/...)

Eg: a tall thin girl (một cô gái cao gầy)

      a long narrow street (một con đường dài và hẹp)

- Tính từ chi thứ tự (ordinal adjectives - first, second, third...) đứng trước tính từ chỉ số lượng (cardinal adjectives - one, two, three...)

Eg: the first two days (hai ngày đầu tiên) [NOT the two first days]

- Nếu các tính từ cùng loại, thì tính từ ngắn thường được đặt trước tính từ dài.

Eg: It was a cold windy day. (Đó là một ngày gió lạnh.)

      Basil was a tall well-built man. (Basil là một người cao to lực lưỡng.)

- Khi có hai hoặc hơn hai tính từ chỉ màu sắc, ta dùng liên từ and.

Eg: a black and white dress (một cái áo đầm màu đen và trắng)

      a red, white and green flag (một lá cờ đỏ, trắng và xanh)
VII. TÍNH TỪ ĐƯỢC DÙNG NHƯ DANH TỪ

Một số tính từ có thể được đùng với “the” để nói về một nhóm người trong xã hội, nhất là những nhóm người có tình trạng thể lực hoặc hoàn cảnh xã hội đặc biệt.

Eg: the blind (những người mù), the poor (những người nghèo), the old (những người già), the deaf (những người điếc), the disabled (những người tàn tật), the sick (những người bệnh), the under-fives (những đứa trẻ dưới 5 tuổi), the unemployed (những người thất nghiệp)…
       The gap between the rich and the poor is on the increase.

       (Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng tăng.)

       The young are usually keen on traveling.

       (Thanh niên thường thích đi du lịch.)

Các cụm từ này có nghĩa số nhiều (the unemployed = all unemployed people) nên đi với động từ và đại từ số nhiều.

Eg: The unemployed are losing their hope.

       (Những người thất nghiệp đang mất dần hi vọng.)

The + adjective đôi khi còn được dùng để đề cập đến những khái niệm trừu tượng.

Eg: the good (cái thiện)

the evil (cái ác)
       the beautiful (cái đẹp)

the supernatural (hiện tượng siêu nhiên)

       He is a lover of the beautiful. (Ông ta là người yêu cái đẹp.)

       Are you interested in the supernatural?
       (Anh có quan tâm đến hiện tượng siêu nhiên không?)

Lưu ý: - The + tính từ (the + adjective) chỉ được dùng để nói đến một nhóm người với nghĩa tống quát. Nếu chúng ta muốn đề cập đến một nhóm người cụ thể nào đó, ta phải dùng thêm danh từ (people, person, man, woman...)

Eg: The young are usually keen on traveling. 

       (Thanh niên thường thích đi du lịch.)

       None of the young people in the village can find jobs here.

       (Không một thanh niên nào trong làng tìm được việc làm ở đây.)

       Louis Braille invented an alphabet to help blind people.

- Không dùng sở hữu cách ‘s vởi các cụm từ này.

Eg: the problems of the poor or poor people’s prolems
[NOT the poor’s problems]

- Đôi khi chúng ta có thể dùng tính từ không có the sau các lượng từ như many và more trong cấu trúc cặp đôi and và or, và sau sở hữu cách.

Eg: There are more unemployed than ever before.

       (Chưa bao giờ người thất nghiệp lại nhiều như hiện nay.)

       They provided opportunities for both rich and poor.

       (Họ tạo cơ hội cho cả ngưởi giàu lẫn người nghèo.)

       There's always a conflict between good and evil in his plays.
	TRẠNG TỪ / PHÓ TỪ (ADVERB)


Định nghĩa
Các loại trạng từ
Chức năng của trạng từ
Vị trí của trạng từ
Phép đảo động từ sau các trạng từ
I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) là từ được dùng để cung cấp thêm thông tin về nơi chốn, thời gian, hoàn cảnh, cách thức, nguyên nhân, mức độ, v.v. cho một động từ, một tính từ, một cụm từ hoặc một trạng từ khác.

II. CÁC LOẠI TRẠNG TỪ (KINDS OF ADVERBS)
Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa của chúng trong câu.

1. Trạng từ chỉ cách thức (adverbs of manner)

- Trạng từ chỉ cách thức cho biết sự việc xảy ra hoặc được thực hiện như thế nào. Trạng từ chỉ cách thức có thể được dùng để trả lời cho các câu hỏi với how.

Eg:

	carefully: cẩn thận
	fast: nhanh
	angrily: giận dữ

	noisily: ồn ào
	well: tốt, hay
	badly: xấu, dở

	slowly: chậm
	suddenly: thình lình
	


- Trạng từ chỉ cách thức thường đứng ở vị trí cuối câu (end position). Trạng từ tận cùng bằng -ly đôi khi có thể đứng ở vị trí giữa câu (mid position) nếu trạng từ không phải là phần trọng tâm của thông tin.

Eg:

   He drove off angrily. (Anh ta giận dữ lái xe đi.)

   She angrily tore up the letter. (Cô ta giận dữ xé tan lá thư.)

   I don’t remember him very well. (Tôi không nhớ anh ta rõ lắm.)

- Trạng từ chỉ cách thức thường được thành lập bằng cách thêm hậu tố -ly vào sau tính từ

   adjective + ly -> adverb
Eg:

   bad

+ ly
( badly (xấu, dở)

   happy
+ ly
( happily (hạnh phúc)

   quick

+ ly
( quickly (nhanh, nhanh chóng)

   terrible
+ ly
( terribly (rất, rất tệ)

   slow

+ ly
( slowly (chậm, chậm chạp)

Lưu ý:
* Một số từ tận cùng bằng -ly nhưng là tính từ như: friendly (thân thiện), lonely (cô đơn), lovely (đáng yêu), cowardly (hèn nhát), silly (ngớ ngẩn), ugly (xấu xí), likely (giống nhau), v.v. Không thể thành lập trạng từ với những tính từ này.

Eg:

   She gave me a friendly smile. (Cô ấy mỉm cười thân thiện với tôi.)

   [NOT She smiled friendlily.]

* Một số từ có trạng từ cùng hình thức vớỉ tính từ:

	hard (chăm chỉ)
	right (đúng)
	fast (nhanh)

	early (sớm)
	wrong (sai)
	deep (sâu)

	late (trễ)
	high (cao)
	near (gần)


Eg: Simon loves fast cars. He drives very fast.

      (Simon rẩt thích những chiếc xe hơi chạy nhanh. Anh ta lái xe rất nhanh.)

      Don’t work too hard. (Đừng làm việc quá vất vả.)

      Luckily I found a phone box quite near.

      (May thay tôi tìm thấy một trạm điện thoại ở khá gần.)

      The eagle circled high overhead. (Con đại bàng lượn vòng cao trên đầu.)

       She arrived right after breakfast. (Cô ấy đến ngay sau bữa điểm tâm.)

* Một số từ có thể có hai trạng từ, một trạng từ có cùng hình thức với tính từ, và một trạng từ tận cùng bẳng -ly có nghĩa khác.

+ hardly (= almost not): rất ít, hầu như không

Eg: I’m not surprised he didn’t find a job. He hardly tried to find one.

      (Tôi không ngạc nhiên khi anh ta không tìm được việc. Anh ta hầu như không cố gắng để tìm.)

+ lately (= recently): gần đây

Eg: He has come to see me lately. (Gần đây anh ấy có đến thăm tôi.)

+ nearly (= almost): gần như, suýt

Eg: I nearly missed the bus. (Tôi suýt lỡ chuyến xe buýt.)

+ highly (= very, very much): rất, rất nhiều

Eg: She’s a highly intelligent young woman. (Cô ấy là một phụ nữ trẻ rất thông minh.)

+ deeply (= very, very much): rất, rất nhiều

Eg: He is deeply interested in this project. (Anh ta rất quan tâm đến kế hoạch này.)

* Lưu ý: Well và good đều có nghĩa là ‘tốt, giỏi’, nhưng good là tính từ (adj) và well là trạng từ (adv).

Eg: I like that teacher. He is good and he teaches very well.

      (Tôi thích thầy giáo đó. Ông ấy tốt bụng và ông dạy rất giỏi.)

      She speaks English very well. (Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi.)

      [NOT goodly; NOT she speaks well English]

2. Trạng từ chỉ thời gian (adverbs of time)

- Trạng từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào. Trạng từ chỉ thời gian có thể được dùng để trả lời cho các câu hỏi với when:

	then (lúc ấy)
	now (bây giờ)

	yesterday (hôm qua)
	today (hôm nay)

	tomorrow (ngày mai)
	recently (gần đây)

	soon (chẳng bao lâu)
	immediately (ngay lập tức)

	at 2 o’clock (vào lúc 2 giờ)
	three days ago (ba ngày trước)


- Trạng từ chỉ thời gian thường đứng ở vị trí cuối câu (end position).

Eg: Can you do it now? (Bạn có thể làm ngay bây giờ không?)

      What’s going to happen next? (Kế đến chuyện gì sẽ xảy ra?)

      We’ll leave on Monday morning. (Sáng thứ hai chúng tôi sẽ ra đi.)

      We need to leave immediately.
      The new law will become effective immediately.
      Get well soon!

      We are looking forward to hearing from you soon.

      never put off till tomorrow what you can do today (đừng để sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay)
      Thousands of travellers are still expected to hit the roads today and tomorrow.
- Trạng từ chỉ thời gian đôi khi có thể ở vị trí đầu câu (front position) để nhấn mạnh hoặc chỉ sự trái ngược.

Eg:

   Today I’m going to London. (Hôm nay tôi sẽ đi London.) [nhấn mạnh thời gian]

   We’re really busy this week. Last week we had nothing to do.

   (Tuần này chúng tôi thực sự bận rộn. Tuần trước chúng tôi chẳng làm gì cả.) [chỉ sự trái ngược]

- Một số trạng từ chỉ thời gian như: finally (cuối cùng), soon (chẳng bao lâu), already (đã, rồi), last (lần cuối), now (bây giờ), still (vẫn còn), just (vừa mới) cũng có thể đứng ở vị trí giữa câu (mid position); still và just chỉ đứng ở vị trí giữa câu.

Eg: We’ll soon be home. (Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ về đến nhà.)

      My father finally agreed to let me go on the trip.

      (Cuối cùng cha tôi đồng ý cho tôi đi du lịch.)

      She is still busy. (Cô ấy vẫn còn đang bận.)

      Mr. Johnson has just gone out. (Ông Johnson vừa mới ra ngoài.)
      We looked at all the cats in the pet store and finally decided on a little black-and-white one.
3. Trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place)

- Trạng từ chỉ nơi chốn cho biết sự việc xảy ra nơi nào. Trạng từ chỉ nơi chốn có thể được dùng để trả lời cho câu hỏi với where.

Eg: upstairs (ở trên lầu), around (quanh), somewhere (đâu đó), here (ở đây), at the office (ở văn phòng)

- Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng ở vị trí cuối câu (end position)
Eg: The children are playing upstairs. (Bọn trẻ đang chơi trên lầu.)

       Her parents live abroad. (Cha mẹ cô ấy sống ớ nưởc ngoài.)

       I looked for it everywhere. (Tôi đã tìm nó khắp nơi.)

       Don’t throw orange peel out of the window. (Đừng ném vỏ cam ra ngoài cửa sổ.)

+ Trạng từ chi nơi chốn đôi khi cũng có thể đứng ở vị trí đầu câu, nhất là trong văn chương và khi trạng từ không phải là trọng tâm cùa câu.

Eg: At the end of the garden there was a very tall tree. (Cuối vườn có một cái cây rất to.)

Lưu ý:
- Trạng từ chỉ phương hướng (sự chuyển động) đứng tnrớc trạng từ chỉ vị trí.

Eg: The children are running around in the garden.
       (Bọn trẻ đang chạy tứ tung trong vườn.)

- Trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng trước trạng từ chi thời gian.

Eg: She came here a few minutes ago. (Cô ấy đến đây được vài phút.)

      My family moved to London in 1987. (Năm 1987 gia đình tôi chuyển tới London.)

      We arrived at the airport early. (Chúng tôi đến sân bay sớm.)

- Here and there có thể bắt đầu một mệnh đề: Here/ there + verb + subject
Eg: Here comes our bus.
       (Xe buýt của chúng ta tới rồi kìa.) [NOT Here our bus comes]

       There goes the train! (Xe lửa chạy rồi!) [NOT there the train goes]

Nhưng chủ ngữ là đại từ (pronoun) đứng ngay sau here/ there.

Eg: Here it comes. (Nó đến đây rồi.) [NOT here comes it]

4. Trạng từ chỉ tần suất (adverbs of frequency)

- Trạng từ chỉ tần suất cho biết sự việc xảy ra thường xuyên như thế nào. Trạng từ chỉ tần suất có thể được dùng để trả lời câu hỏi với how often.

	always (luôn luôn)
	usually (thường xuyên)

	often (thường)
	occasionally (thỉnh thoảng)

	sometimes (thỉnh thoảng, đôi khi)
	seldom (ít khi)

	never (không bao giờ)
	rarely (hiếm khi)

	hardly (hầu như không)
	


- Trạng từ chỉ tần suất thường đứng ở vị trí giữa câu (mid position).

Eg:

   He is constantly in debt. (Ông ấy thường xuyên mắc nợ.)

   I’ll never agree to their demands. (Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu của họ.)

   Mary sometimes goes to the cinema with Tom.

   (Mary thỉnh thoảng có đi xem phim với Tom.)

   She has never written to me. (Cô ấy chưa bao giờ viết thư cho tôi.)

Tuy nhiên trạng từ chỉ tần suất thường đứng trước trợ động từ khi trợ động từ được nhấn mạnh và khi trợ động từ đứng một mình trong câu trả lời ngắn.

Eg: I never can understand him. (Tôi không bao giờ hiểu được anh ta.)

      Have you ever met her again? - Yes, I sometimes have.

      (Anh có bao giờ gặp lại cô ta không? – Có, thỉnh thoảng tôi có gặp.)

- Một số trạng từ chi tần suất như usually, normally, often, frequently, sometimes và occasionally cũng có thể đứng ở vị trí đầu câu hoặc cuối câu để nhấn mạnh hoặc để chỉ sự tương phản.

Eg: Usually I get up early. (Thường thì tôi hay dậy sớm.) [NOT always / never I get up early]

       I feel depressed sometimes. (Đôi khi tôi cảm thấy chán nản.) [NOT I feel depressed always]
- Các cụm trạng từ chỉ tần suẩt như every day, every hour, once a week, three times a month,.. thường đứng ở vị trí đầu hoặc cuối câu.

Eg: The buses go every 10 minutes. (Cứ 10 phút lại có xe buýt.)

       He plays tennis three times a week. (Anh ta chơi tennis 3 lần 1 tuần.)

       Every day we go jogging. / We go jogging every day.

       (Chúng tôi chạy bộ mỗi ngày.)
5. Trạng từ chỉ mức độ (adverbs of degree)

- Trạng từ chỉ mức độ cho biết mức độ (ít, nhiều…) của một tính chất hoặc một đặc tính:

	too (quá)
	extremely (vô cùng)

	absolutely (tuyệt đối)
	nearly (gần như)

	very (rất)
	quite (khá)

	almost (gần như)
	really (thực sự)

	enough (đủ)
	just (đúng, vừa đủ)


- Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Eg: I’m very pleased with your success. (Tôi rất vui với thành công của bạn.)
      They spoke too quickly for us to understand.
      (Họ nói quá nhanh chúng tôi không thể hiểu được.)
Nhưng enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

Eg: The box isn’t big enough. (Cái hộp không đủ to.)
       You should write clearly enough for us to read.
       (Anh nên viết rõ để chúng tôi đọc được.)
- Một số trạng từ chỉ mức độ có thể bổ nghĩa cho động từ như almost, barely, hardly, just, nearly, quite, rather, really, scarcely thường đứng ở vị trí giữa câu (trước động từ chính, sau động từ be và trợ động từ.)

Eg: I really enjoyed it. (Tôi thực sự thích điều đó.)
      This hammer is just the thing I need. (Cái búa này đúng là cái tôi cần.)


Usage Note Fairly, pretty, quite, and rather can all be used to modify adjectives and adverbs, but are all less strong than very. Rather and pretty are the strongest of these words and are the closest to very. Pretty, in this sense, is informal. Therefore, if you said to someone, 'Your work is pretty good' or 'Your work is rather good', they would be more likely to be pleased than if you said 'Your work is quite good' or 'Your work is fairly good'. However, rather is commonly used with words indicating negative qualities. I was feeling rather sad. It is the only one of these words than can be used with comparatives, and with too. Global warming could be rather worse than we think it will be… He was becoming rather too friendly with my ex-boyfriend. Quite is slightly stronger than fairly, and may suggest that something has more of a quality than expected. Nobody here's ever heard of it but it is actually quite common.
6. Trạng từ nghi vấn (interrogative adverbs)

- Trạng từ nghi vấn là các trạng từ được dùng để đặt câu hỏi: where, when, why, how.

• Where (ở đâu): được dùng để hỏi nơi chốn
Eg: Where do you live? – In London. (Bạn sống ở đâu? - Ở London.)
• When (khi nào): được dùng để hỏi thời gian
Eg: When have we got a history lesson? - On Monday.
       (Khi nào chúng ta có giờ lịch sử? - Thứ hai.)
• Why (tại sao): được dùng để hỏi lý do
Eg: Why were you late? - Because my car broke down.

       (Sao bạn đến muộn vậy? -Vì xe tôi bị hư.)
> Why not có thể được dùng để đưa ra một để nghị hoặc đồng ý với một đề nghị.
Eg: Why not give her some flowers? (Sao không tặng hoa cho cô ấy?)
       Let’s go to the cinema. - Why not? (Chúng ta đi xem phim đi - Sao lại không nhỉ?)
> Why don’t you/ we...? cũng có thể được dùng đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý.
Eg: Why don’t you give her some flowers?
       (Sao bạn không tặng hoa cho cô ấy nhi?)
• How (như thế nào, bằng cách nào): được dùng để hỏi cách thức
Eg: How do you spell the verb ‘practice’? - P-R-A-C-T-I-C-E.
      (Bạn đánh vần động từ 'practice' như thế nào? – P-R-A-C-T-I-C-E.)
      How do you go to school? – By bicycle.

      (Bạn đi học bằng phương tiện gì? - Xe đạp.)

> How + be + (a person)? được dùng để hỏi về sức khỏe của người nào đó.

Eg: How are the children? – They’re very well.

       (Bọn trẻ thế nào? – Chúng khỏe.)

       How are you? – Fine, thanks.

       (Bạn khỏe không? – Mình khỏe, cám ơn.)

> How cũng có thể được dùng để hỏi về tâm trạng.

Eg: How does she look today? – Tired. (Hôm nay trông cô ấy thế nào? – Mệt mỏi.)

> How + be + (a thing)? được dùng để yêu cầu mô tả điều gì đó.

Eg: How was the film? – Very good. [= What was the film like?]
      (Phim thế nào? – Rất hay.)
       How’s your new job? – So boring. [= What’s your new job like?]
       (Công việc mới của bạn thế nào? – Chán ngắt.)
> How + adjective/ adverb: how much, how many, how long, how old, how often, how far, how high, how fast... được dùng để hòi kích thước, số lượng, mức độ, khoảng cách v.v
Eg: How long is this desk? – 135 centimeters.
       (Cái bàn này dài bao nhiêu? – 135cm.)
       How old are you? – Fifteen. (Bạn bao nhiêu tuổi? – 15.)
       How often do you go swimming? – Twice a week.
       (Bao lâu bạn đi bơi một lần? – Một tuần 2 lần.)
       How far is your house? – About one kilometer.
       (Nhà bạn cách đây bao xa? – Khoảng 1 km.)
- Trạng từ nghi vấn luôn đứng đầu câu.
Eg: Why did you say that? (Tại sao anh nói thế?)
       How did you come here? (Anh đến đây bằng phương tiện gì?)
7. Trạng từ quan hệ (relative adverbs)

Trạng từ quan hệ when (mà, khi), where (mà, nơi), why (vì sao), có thể được dùng để giới thiệu các mệnh đề quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian (when), nơi chốn (where) và lý do (why).

Eg:

   I’ll never forget the day when I first met you.

   (Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp anh lần đầu.)

   I know a shop where you can find sandals.

   (Tôi biết một cửa hàng mà bạn có thể mua được xăng-đan.)

   Do you know the reason why he left her?

   (Anh có biết lý do vì sao anh ta rời bỏ cô ta không?)

III. CHỨC NĂNG CÚA TRẠNG TỪ (FUNCTIONS OF ADVERBS)

1. Bổ nghĩa cho động từ

Eg: He speaks English fluently. (Anh ấy nói tiếng Anh lưu loát.)
       [fluently bổ nghĩa cho động từ speaks]

       The farmer worked hard.
       She carefully picked up the vase.
       Drive carefully.
       She always treats animals kindly.
       They kindly offered to help us.
      I could hardly hear the speaker.
      We scarcely ever used the reserve generator.
2. Bổ nghĩa cho tính từ
Eg: I led a very pleasant life there. (Ở đó tôi sống rất vui.)
      [very bổ nghĩa cho tính từ pleasant]

      He made his views abundantly clear.
      (Ông ta đã làm cho quan điểm của mình hết sức sáng tỏ.)
      The roads are very steep.
      The meaning of this passage is abundantly clear.
      That sign is hardly visible.
3. Bổ nghĩa cho trạng từ khác
Eg: She acts too badly. (Cô ấy diễn quá dở.)
       [too bổ nghĩa cho trạng từ badly]

      The sun came out quite suddenly.
      I know that he can write more clearly.
4. Bổ nghĩa cho cụm giới từ
Eg: His remarks were not quite to the point.
       (Những nhận xét của anh ta không đúng ngay vào vấn đề.)
       [quite bổ nghĩa cho cụm giới từ to the point]

       She is standing very near the door.
       They are almost out of the building.
5. Bổ nghĩa cho cả câu
Eg: Luckily, he passed the final exam.
      (May mắn thay, anh ấy đã đậu kỳ thi cuối khóa.)
      [luckily bổ nghĩa cho cả câu he passed the final exam]

      Unfortunately, Friday will be cloudy.
      Surprisingly, Sapa is the coldest place in Vietnam, but Lai Chau can be one of the warmest.
IV. VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ (POSITIONS OF ADVERBS)

Trạng từ có thể đứng ở 3 vị trí trong câu.





 1. Vị trí đầu câu (front position)
Các trạng từ nghi vấn (when, where, why, how) và trạng từ dùng để kết nối (however, then, next, besides, anyway…) thường đứng ở vị trí đầu câu.

Eg: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

      I worked until 5 o’clock. Then I went home.

      (Tôi làm việc đến 5 giờ. Sau đó tôi về nhà.)

Trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian cũng có thể đứng ở đầu câu để nhấn mạnh.

Eg: Yesterday morning something very strange happened.

      (Sáng hôm qua một điều rất lạ đã xảy ra.)





2. Vị trí giữa câu (mid position)
Một số các trạng từ như trạng từ chỉ tần suất, trạng từ chỉ mức độ, trạng từ chỉ cách thức có thể đứng ở vị trí giữa câu – nghĩa là:

a. Trước động từ thường (ordinary verbs: go, come, see, hear…)

Eg: We usually go to Scotland in August. (Chúng tôi thường đi Scotland vào tháng 8.)

      The ship slowly sailed away. (Con tàu chầm chậm ra khơi.)

      She never tells a lie.
      The manager briefly discussed the new assignment.
      The plumber diligently repaired the water tank.
      He delicately placed the eggs in the basket.
b. Sau động từ be và các trợ động từ (auxiliary verbs: do, can, will, must, have...) hoặc giữa trợ động từ và động từ chính.

Eg: I have just seen him. (Tôi vừa mới trông thấy nó.)
      The visitors are just leaving. (Khách vừa ra về / Khách đang lúc ra về.)

      We don’t often go out in the evening. (Chúng tôi thường không đi chơi vào buổi tối.)

      She has never written to me. (Cô ấy chưa bao giờ viết thư cho tôi.)
      It's always a pleasure to see you.
      He has always spoken the truth.
c. Khi có hai hoặc hơn hai trợ động từ, trạng từ thường đứng sau trợ động từ đầu tiên.

Eg: The pictures have definitely been stolen. (Rõ ràng là các bức tranh đã bị lấy cẳp.)

      She would never have been promoted if she hadn’t changed jobs.

      (Cô ấy sẽ chẳng bao giờ được thăng chức nếu như không thay đối việc làm.) 

Trạng từ chi cách thức hoặc chỉ sự hoàn tất khi ở vị trí giữa câu thường đứng sau tất cả các trợ động từ.

Eg: The problem has been carefully studied. (Vấn đề đã được nghiên cứu kỹ.)

Lưu ý:
- Khi muốn nhẩn mạnh động từ be hoặc trợ động từ, thì trạng từ thường đứng trước.

Eg: I really am sorry. (Tôi thực sự lấy làm tiếc.)

      He probably has arrived by now. (Giờ này chắc là anh ta đã đến rồi.)

      I always don’t like her. (Tôi luôn không thích cô ta.)

- Trạng từ không được đứng giữa động từ và tân ngữ.

Eg: She speaks English well.

      (Cô ta nói tiếng Anh rất giỏi.) [NOT she speaks well English]

      He explained his case clearly.



3. Vị trí cuối câu (end position)
Trạng từ chỉ cách thức, thời gian và nơi chốn thường đứng ở vị trí cuối câu.

Eg: Tom ate his breakfast quickly.

      (Tom ăn nhanh bữa điểm tâm của anh ta.)

      Did you have a nice time in New York?

      (Anh ở New York có vui không?)

      The old man walks slowly.
      The child was weeping bitterly.
Lưu ý:
· Khi có nhiều trạng từ hoặc cụm trạng từ cùng nằm ở vị trí cuối câu, thì trạng từ đơn (single-word adverb) thường đứng trước cụm trạng từ.

Eg: I always eat here at lunchtime. (Vào giờ ăn trưa tôi luôn ăn ở đây.)

· Ngoại trừ những bổ ngữ cần thiết, trạng từ ở vị trí cuối câu thường theo thứ tự: cách thức (manner), nơi chốn (place), tần suất (frequency) và thời gian (time).

Eg: I worked hard yesterday. (Hôm qua tôi làm việc thật vất vả.)


      He walked slowly round the park after dinner.


      (Sau bữa tối, ông ta thong thả đi bộ quanh công viên.)


      My parents traveled to Florida twice last year.


      (Năm ngoái cha mẹ tôi đã đến Florida 2 lần.)

V. PHÉP ĐẢO ĐỘNG TỪ SAU CÁC TRẠNG TỪ (Inversion of the verb after adverbs) (xem thêm chương INVERSION)

Phép đảo động từ là sự đào ngược vị trí giữa động từ hoặc trợ động từ và chủ ngữ. Hình thức đảo trợ động từ được dùng khi:

a. Một trạng từ phủ đỉnh hay một trang ngữ phủ định được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề để nhấn mạnh.

Eg: Under no circumstances shoud you agree to that proposal.

      (Dù trong hoàn cảnh nào anh cũng đừng chấp thuận để nghị đó.)

      Nowhere else will you find such a kind man.

      (Không ở đâu anh có thể tìm thấy một người tử tế như thế.)

      On no account must this switch be touched.

      (Bất cứ lý do gì cũng không được chạm vào nút này.)

b. Những từ giới hạn (restrictive words) như: hardly, seldom, rarely, little, never, và các thành ngữ có only được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề để nhấn mạnh.

Eg: Never does my father drink coffee in the evening.

      (Không bao giờ bố tôi uổng cà phê vào buổi tối.)

      Not only did we lose our money, but we were nearly killed.

      (Chúng tôi không những mất tiền mà còn suýt chết nữa.)

      Only with the full agreement of everyone can we hope to succeed.

      (Chi có khi nào được sự đồng ý hoàn toàn của mọi người, chúng ta mới hy vọng thành công được.)

c. Cụm từ so + adjective / adverb hoặc such + be + noun được đặt ở đầu câu. 

Eg: So ridiculous did she look that everybody burst out laughing.

      (Trông cô ẩy buồn cười tới nỗi mọi người cười phá lên.)

	ĐỘNG TỪ (VERB)


Định nghĩa
Các loại động từ
I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Động từ (verb) là từ hoặc cụm từ được dùng để diễn tả hành động (action) hoặc trạng thái (state).

II. CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ (KINDS OF VERBS)

Dựa trên các tiêu chí khác nhau, động từ có thể được phân thành nhiều loại:

1. Ngoại động từ và nội động từ (transitive and intransitive verb)

1.1 Ngoại động từ (transitive verb) diễn tả hành động tác động trực tiếp lên người hoặc vật nào đó; nói cách khác, ngoại động từ

là động từ thường được theo sau bởi danh từ hoặc đại từ làm tân ngữ trực tiếp (direct object).

Eg:

   Let’s invite Sally. (Chúng ta hãy mời Sally đi.) ̣[NOT let’s invite]

   You surprised me. (Anh đã làm tôi ngạc nhiên.) [NOT you surprised]

Động từ invite và surprise sẽ không đủ nghĩa nếu không có danh từ Sally và đại từ me làm tân ngữ.

1.2 Nội động từ (intransitive verb) diễn tả hành động dừng lại ở người nói hoặc người thực hiện hành động đó; nói cách khác, nội

động từ là động từ không cần có tân ngữ trực tiếp (danh từ hoặc đại từ) theo sau.

Eg:

   Do sit down. (Hãy ngồi xuống.)

   The children are playing. (Bọn trẻ đang chơi đùa.)

Động từ sit và play không cần có tân ngữ trực tiếp cũng đã đủ nghĩa.

Lưu ý:
- Nhiều động từ có thể vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ (nghĩa của chúng có thể thay đổi).

Eg:

	Nội động từ
	Ngoại động từ

	We lost. (Chúng tôi đã thua.)
	We lost the match. (Chúng tôi đã thua trận đấu.)

	He ran as fast as he could. (Anh ta chạy nhanh hết sức.)
	He has no idea how to run a business. (Anh ấy không biết cách quản lý một doanh 

   nghiệp.)



	Flowers grow in the garden. (Hoa mọc trong vườn.)
	They grow flowers in the garden. (Họ trồng hoa trong vườn.)

	The door seemed to open by itself. (Cánh cửa dường như tự mở ra.)
	She looked for her key and opened the door.

	Water boils at 100 degree Celsius. (Nước sôi ở 100 độ C.)
	Mary boiled water for tea. (Mary đun sôi nước để pha trà.)

	The lecture begins at 10:00.
	She'll begin the lecture at 10.


- Ngoại động từ có thể có 2 tân ngữ: tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân ngữ gián tiếp (indirect object).
Eg: My friend has just sent me a postcard or My friend has just sent a postcard to me [direct object: postcard; indirect object: me]

- Tân ngữ theo sau nội động từ thường là tân ngữ của giới từ (prepositional object) chứ không phải là tân ngữ trực tiếp của động từ.

Eg:

   We walked across the fields. (Chúng tôi đi ngang qua cánh đồng.)

   [NOT we walked the fields]

   Let’s talk about your plan. (Chúng ta hãy nói về kế hoạch của anh đi.)

   [NOT let’s talk your plan]

   Birds fly in the sky. (Chim bay trên trời.)

   The cup fell from her hand and broke.
   The young boy looked at his watch and he started to run faster.
- Một số ngoại động từ có thể được theo sau bởi một tân ngữ và một bổ ngữ của tân ngữ (verb + object + object complement). Bổ ngữ của tân ngữ thường là tính từ, danh từ hoặc danh ngữ.

Eg:

   I find her attitude strange. (Tôi thấy thái độ của cô ta rất lạ.)

   They elected him president. (Họ bầu ông ấy làm chủ tịch.)

   That boy regards Bill as his father. (Cậu bé đó xem Bill như cha.)

2. Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (regular and irregular verbs)

2.1. Động từ có quy tắc (regular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm -ed vào động từ nguyên mẫu (infinitive).
Eg:


infinitive

past


past participle

work (làm việc)
worked


worked

invite (mời)

invited


invited

study (học)

studied


studied

beg (van xin)

begged


begged
2.2. Động từ bất quy tắc (irregular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (người học phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc).

Eg:


infinitive

past


past participle

be (thì, là, ở)

was/were

been

see (nhìn, thấy)
saw


seen

teach (dạy)

taught


taught

give (cho)

gave


given
3. Trợ động từ và động từ thường (auxiliary and ordinary verbs)

3.1. Trợ động từ (auxiliary verbs)

Trợ động từ là các động từ đặc biệt (special verbs) be, do, have, can, may, must, ought, shall, will, need, dare, used được chia thành 2 nhóm: trợ động từ chính (principal auxiliary verbs) và trợ động từ tình thái (modal auxiliary verbs).
a. Trợ động từ chính (principal auxiliary verbs) gồm be, do, have, được dùng với động từ khác để chỉ thì, thể, và để thành lập câu hỏi hoặc câu phủ định.

	infinitive
	present tense
	past tense
	past participle

	to be

to do

to have
	am, is, are

do, does

have, has
	was, were

did

had
	been

done

had


( Be được thêm vào động từ khác để tạo thành thể tiếp diễn hoặc bị động.

Eg:

   The children are playing in the yard. (Bọn trẻ đang chơi trong sân.)

   He was imprisoned for three years. (Ông ta bị bỏ tù 3 năm.)

( Do được dùng để thành lập câu hỏi, câu phủ định và dạng nhấn mạnh của các động từ không có trợ động từ.

Eg:

   Do you smoke? (Anh có hút thuốc không?)

   I didn’t see them. (Tôi không thấy họ.)

   She does like you. (Cô ấy rất mến anh.)

( Have được dùng để tạo thể hoàn thành.

Eg:

   We have lived here for a long time. (Chúng tôi đã sống ở đây lâu rồi.)

   I realized that I had met him before.

   (Tôi nhận ra rằng trước đây tôi đã gặp anh ta.)

Lưu ý: be, do, have cũng có thể được dùng như động từ thường (ordinary verbs).
Eg:

   He is lazy. (Anh ta lười biếng.)

   He does nothing. (Anh ta chẳng làm gì cả.)

   He has no job. (Anh ta không có việc làm.)
b. Trợ động từ tình thái (modal auxiliary verbs) gồm can, could, may, might, must, ought, had better, will, would, shall, should, được dùng trước hình thức nguyên thể (bare-infinitive) của động từ khác để chỉ khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ v.v. Trợ động từ tình thái có những nét văn phạm sau:

- Ngôi thứ 3 số ít không có -s.

Eg:

   She can swim. (Cô ấy biết bơi.) [NOT she cans …]

- Không dùng trợ động từ do trong câu hỏi, câu phủ định và câu trả lời ngắn.

Eg:

   Can you speak French? (Anh có biết nói tiếng Pháp không?)

   [NOT do you can speak …?]

   You shouldn’t tell lies. (Bạn không nên nói dối.)

   [NOT you don’t should tell …]

- Động từ theo sau các trợ động từ tình thái (ngoại trừ ought) luôn ở nguyên mẫu không to (bare-infinitive)
Eg:

   I must water flowers. (Tôi phải tưới hoa.)

   [NOT I must to water …]

   You should drive more carefully. (Anh nên lái xe cẩn thận hơn.)

   [BUT you ought to drive more carefully]

- Không có hình thức nguyên thể (to can) và hình thức phân từ (maying; musted). Khi cần ta phải dùng những từ khác để thay thế.

Eg:

   I’d like to be able to stay here. (Tôi muốn là mình có thể ở lại đây.)

   [NOT … to can stay …]

   She’s going to have to to leave soon. (Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ phải ra đi.)

   [NOT … to must leave …]

       

CAN (có thể): can có hình thức phủ định là cannot (can’t) và dạng quá khứ là could. Can được dùng để diễn đạt:

- Khả năng ở hiện tại hoặc tương lai – nói rằng điều gì đó có thể xảy ra hoặc người nào đó có khả năng hoặc cơ hội để làm việc gì.

Eg:

   I can run very fast. (Tôi có thể chạy rất nhanh.)

   I haven’t got time today, but I can see you tomorrow.

   (Hôm nay tôi không có thời gian, nhưng ngày mai tôi có thể gặp anh.)

   We can see the lake from our bedroom window.

   (Chúng ta có thể nhìn thấy hồ nước từ cửa sổ phòng ngủ.)

   They can speak English. (Họ biết nói tiếng Anh.)

   Scotland can be very warm in September.

   (Vào tháng 9 Scotland có thể rất ấm.)

   I’m afraid I can’t come to the party on Friday.

   (Tôi e rằng tôi không thể đi dự tiệc vào ngày thứ sáu.)

   There’s someone outside - who can it be? (Có ai đó ở bên ngoài - ai thế nhỉ?)

   I wonder if my long lost neighbor can still be alive.

- Sự xin phép và cho phép; can’t được dùng để từ chối lời xin phép.

Eg:

   Can I use your phone? (Tôi dùng điện thoại của anh có được không?)

   Yes, of course you can. / No, I’am afraid you can’t.

   (Vâng, tất nhiên là được. / Không, tôi e là không được.)

   Can I borrow that book when you’ve finished it?

   (Tôi có thể mượn cuốn sách đó khi bạn đọc xong được không?)

   You can take the car if you want. (Nếu muốn anh có thể lấy ô tô mà đi.)

   You can’t sit there. Those seats are reserved.

   (Anh không được ngồi ở đó. Những chỗ ngồi đó đã được đặt trước rồi.)

   We can’t wear jeans at work. (Chúng ta không được phép mặc quần bò đi làm.)
   'I like this dress,' she said. 'Keep it. You can have it,' said Daphne.
- Lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Eg:

   Can you wait a moment, please?

   (Xin vui lòng đợi một lát nhé.) ( yêu cầu (request)

   Can I carry your bag?

   (Tôi xách túi giúp bạn nhé?) ( đề nghị (offer)

   Let’s have lunch together. We can go to that new restaurant.

   (Chúng ta cùng ăn trưa đi. Chúng ta có thể đến nhà hàng mới đó.) ( gợi ý (suggestion)

- Chúng ta có thể dùng can’t để nói rằng chúng ta chắc chắn điều gì đó không thể xảy ra trong hiện tại.

Eg:

   Harry can’t know how to ride a bike; he’s never been on one.

   (Harry không thể nào biết đi xe đạp; anh ấy chưa bao giờ đi xe đạp.)

   They haven’t lived here for very long. They can’t know many people.

   (Họ sống ở đây chưa được lâu lắm. Họ không thể quen nhiều người được.)

   I’m hungry. ~ But you’ve just had lunch. You can’t be hungry already.

COULD (có thể): could có hình thức phủ định là could not (couldn’t). Could vừa là hình thức quá khứ của can vừa là trợ động từ tình thái.

- Could là hình thức quá khứ của can, được dùng để diễn đạt khả năng ở quá khứ.

Eg:

   My sister could play piano when she was five.

   (Em gái tôi biết chơi dương cầm khi lên 5.)

   In those days we had a car, so we could travel very easily.

   (Dạo đó, chúng tôi có ô tô nên chúng tôi có thể đi lại rất dễ dàng.)

   It was a place where anything could happen.

   (Đó là nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.)

   I could run faster then.
- Could là trợ động từ tình thái, được dùng để diễn đạt:

+ Điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, nhưng không chắc chắn (có tính giả thuyết hoặc phụ thuộc vào điều kiện).

Eg:

   The phone is ringing. It could be Tim.

   (Chuông điện thoại đang kêu. Có lẽ là Tim.)

   The story could be true, I suppose.

   (Tôi cho là câu chuyện có thể có thật.)

   It could rain this afternoon. (Có thể chiều nay trời sẽ mưa.)

+ Sự xin phép: could lễ phép và trịnh trọng hơn can. Nhưng không dùng could/couldn’t để diễn đạt sự cho sự cho phép hoặc từ chối lời xin phép.

Eg:

   Could I ask you something? (Tôi có thể hỏi anh vài điều được không ạ?)

   Yes, of course you can. (Vâng, tất nhiên là được.)

   [NOT of course you could]

   Could we camp here? (Chúng tôi cắm trại ở đây được không ạ?)

   I’m afraid you can’t. (Tôi e là không được.)

   [NOT I’m afraid you couldn’t]
   Could I use your phone? (Tôi dùng điện thoại của anh được không?)

   Could [=Can] I leave a little early today?

   Only men could go to the club in those days.

+ Lời yêu cầu lịch sự (lịch sự và trang trọng hơn can) hoặc để đưa ra lời đề nghị, gợi ý.

Eg:

   Could you mail this letter for me?

   (Nhờ anh gửi giúp tôi lá thư này được không?) ( yêu cầu (request)

   Excuse me, could you tell me the way to the railway station please?

   (Xin lỗi, vui lòng chỉ giúp tôi đường đến ga xe lửa.)
   We could write a letter to the headmaster.

   (Chúng ta có thể viết thư cho hiệu trưởng.) ( gợi ý (suggestion)

   What shall we do this evening? (Chúng ta sẽ làm gì tối nay nhỉ?) ~ We could go to the cinema. (Chúng ta có thể đi xem phim.)

  Could you please pass me the salt?

  Could I get you a cup of coffee? [=do you want a cup of coffee?]

   It’s a nice day. We could go for a walk.
Lưu ý:
Can và could, thường được dùng với các động từ chỉ sự nhận thức hoặc tri giác như: see, smell, feel, hear, taste, understand, remember, để diễn đạt sự việc (nghe, thấy, ngửi, hiểu...) ờ một thời điểm cụ thể nào đó.

Eg:

   I can see Susan coming.

   (Tôi nhìn thấy Susan đang đi đến.) [NOT I’m seeing]

   When I went into the house, I could smell burning.
   (Khi vào nhà, tôi ngửi thấy mùi khét.) [NOT I was smelling]

   She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

   (Cô ấy đã nói giọng rất trầm, nhưng tôi có thể hiểu cô ấy nói gì.)

   Can you speak a little louder? I can’t hear you very well.

   (Anh có thể nói to hơn một chút được không? Tôi không thể nghe rõ lắm.)

- Be able to có thể được dùng thay cho can và could
+ am/ is/are able to có thể được dùng để chi khả năng thay cho can, hoặc được dùng thay cho can ở thì tương lai (will be able to), thì hoàn thành (have been able to) và dạng nguyên mẫu (to be able to).

Eg:

   I can/ am able to run very fast. (Tôi có thể chạy rất nhanh.)

   A hundred years from now people will be able to visit Mars.

   (Một trăm năm nữa con người sẽ có thể tham quan sao Hỏa.)

   I haven’t been able to sleep recently.

   (Gần đây tôi không thể ngủ được.)

   It’s nice to be able to go to the opera.

   (Thật là thú vị khi được đi xem nhạc kịch.)

+ Was/ were able to có thể được dùng thay cho could để chi khả năng hoặc cơ hội trong quá khứ.

Eg:

   She could/ was able to read when she was four. (Cô ấy biết đọc khi cô ấy 4 tuổi.)

Nhưng khi nói về sự việc đã xảy ra trong một tình huống đặc biệt, hoặc người nào đó đã cố xoay sở để thực hiện được việc gì, chúng ta dùng was/ were able to (= managed to) chứ không dùng could.

Eg:

   The plane was able to take off at 11 o’clock, after the fog had lifted.

   (Máy bay đã có thể cất cánh lúc 11 giờ, sau khi sương mù tan.) [NOT The plane could take off]

   The fire spread through the bulding quickly but we all were able to escape.

   (Lửa lan nhanh khắp tòa nhà nhưng tất cà chúng tôi đều thoát ra được.) [NOT ... we all could eseape]

MAY và MIGHT (có thể, có lẽ): may có hình thức phủ định là may not (dạng tinh lược mayn't rẩt ít được sử dụng); might có hình thức phủ định là might not (mightn’t).
- May và might được dùng để diễn đạt điều gì đó có thể là thật hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Eg:

   It may/ might be a bomb. (Có thể đó là một quả bom.)

   Where is Emma? - I don’t know. She may/ might be out shopping.

   (Emma đâu? - Tôi không biết. Có lẽ cô ấy đi mua sắm.)

   Ann may not/ might not come to the party tonight. She isn’t well.

   (Tối nay có thể Ann sẽ không dự tiệc. Cô ấy không được khỏe.)

Trong trường hợp này might không được dùng như dạng quá khứ của may. Cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại hoặc tương lai. Nhưng might ít khẳng định hơn may.

Eg:

   I may go to London next month. (Tháng tới có thể tôi sẽ đi London.) [cơ hội 50%]

   My family might come with me. (Có thể gia đình tôi sẽ đi cùng tôi.) [cơ hội 30%]

- May/might + be + V-ing: diễn đạt điều gì đó có thể đang diễn ra trong hiện tại hoặc tương lai. 

Eg:

   Malcolm isn’t in his office. He may/ might be working at home today.

   (Malcolm không có ở văn phòng. Hôm nay có lẽ anh ấy đang làm việc ở nhà.)

   John may/ might be waiting at the station when we arrive.

   (Khi chúng ta đến có thể John đang đợi ở ga.)

- May và might được dùng để xin phép. May và might có tính chất trang trọng, lễ phép hơn can và could. Might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu được dùng trong cấu trúc câu hỏi gián tiếp.

Eg:

   May I put the TV on? (Tôi mở ti vi được không?)

   I wonder if I might have a little more cheese.

   (Tôi muốn biết liệu tôi có thể dùng thêm một chút pho mát nữa được không?)

   [rất trịnh trọng, nhưng nghe tự nhiên hơn Might I have...]

- May được dùng để chỉ sự cho phép; may not được dùng để từ chối lời xin phép hoặc chỉ sự cấm đoán.

Eg:

   May/ might I borrow the car? (Tôi có thể mượn xe được không?)

   Yes, of course you may. / No, I’m afraid you may not.

   (Dĩ nhiên là được. / Không, tôi e là không được.)

   Students may not use the staff car park.

   (Sinh viên không được dùng bãi đậu xe của cán bộ nhà trường.)
- May được dùng trong những lời cấu trúc trang trọng (không dùng might)

Eg:

   May you both be very happy!

   (Chúc hai bạn hạnh phúc!)

   May the New Year bring you all your heart desires.

   (Chúc bạn năm mới vạn sự như ý.)
Lưu ý:
Không dùng may trong câu hỏi trực tiếp để diễn đạt khả năng có thể xày ra điều gì nhưng có thể dùng may trong câu hỏi gián tiếp.

Eg:

   Are you likely to go camping this summer?

   (Bạn có đi cắm trại vào mùa hè này không?) [NOT May you go camping...]

   Do you think you may go camping this summer?

   (Bạn có nghĩ là mùa hè này bạn sẽ đi cắm trại không?)

MUST (phải): must có hình thức phủ định là must not (mustn’t)

Must được dùng để:

- Diễn đạt sự cần thiết, hoặc sự bắt buộc ờ hiện tại và tương lai.

Eg:

   Plants must get enough light and water.

   (Cây cần phải có đủ ánh sáng và nước) ( sự cần thiết (necessity)
   I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight.

   (Lâu rồi tôi không gọi điện cho Ann. Tối nay tôi phải gọi cho cô ấy.)

   You must get up earlier in the morning.

   (Buổi sáng con phải dậy sớm hơn.) ( obligation (sự bắt buộc)
- Đưa ra lời khuyên hoặc lời yêu cầu được nhấn mạnh.

Eg:

   She’s a really nice girl. You must meet her.

   (Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Anh nên gặp cô ấy.)

   You must be here before 8 o’clock tomorrow.

   (Ngày mai bạn phải có mặt ở đây trước 8 giờ sáng.)

- Đưa ra một suy luận hợp lý và chắc chắn.

Eg:

   You must be hungry after a long walk. (Sau chuyến đi bộ dài chắc là anh đói bụng.)

   John’s lights are out. He must be asleep. (Đèn nhà John tắt. Chắc là anh ấy đang ngủ.)

- Must not/mustn’t được dùng để chỉ sự cấm đoán - nói rằng điều gì không nên làm, hoặc bảo ai không được làm điều gì.

Eg:

   Look, double yellow lines. We mustn’t park here.

   (Nhìn kìa, hai vạch vàng. Chúng ta không được đỗ xe ở đây.)

   You must keep it a secret, you mustn’t tell anyone.

   (Bạn phải gỉữ kín chuyện đó, bạn không được nói với bất cứ ai.)

   You mustn’t use the office phone for private calls.

   (Bạn không được dùng điện thoại công ty vào việc riêng.)



HAVE TO (phải): được dùng để diễn đạt sự cần thiết, hoặc sự bắt buộc

- Have to có thể được dùng tương đương với must để diễn đạt sự cần thiểt.

Eg:

   I have to/ must go to the hairdresser’s soon. (Tôi phải đi ngay tới tiệm cắt tóc.)

   Tomato plants have to/ must be watered regularly.

   (Cây cà chua cần được tưới nước thường xuyên.)
- Have to được dùng thay cho must trong các trường hợp không thể dùng must: thì tương lai, thì tiếp diễn, thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành, dạng nguyên thể, danh động từ, và sau các động từ tình thái.

Eg:
   You can borrow my car, but you’ll have to bring it back before ten.

   (Anh có thể mượn xe của tôi, nhưng anh phải trả xe trước 10 giờ.) [NOT you will must bring...]

   I’m having to read this contract very carefully.

   (Tôi đang phải đọc thật kỹ hợp đồng này.)

   Emma had to go to the dentist yesterday.

   (Hôm qua Emma đã phải đi nha sỹ.) [NOT Emma must go…]

   Mark has had to drive all the way to Glasgow.

   (Mark đã phải lái xe suốt quãng đường đến Glasgow.) [NOT Mark has must drive...]

   I don’t want to have to wait for ages.

   (Tôi không thích phải đợi quá lâu.) [NOT I don’t want to must wait...]

   No one likes having to pay taxes. (Không ai thích phải nộp thuế.)

   Ann has a headache. She might have to take an aspirin.

   (Ann bị đau đầu. Có lẽ cô ấy phải uống một viên aspirin.)

- Trợ động từ do được dùng với have to trong câu hỏi và câu phủ định.

Eg:
   I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early.

   (Ngày mai tôi không đi làm, vì vậy tôi không phải thức dậy sớm.)

   When does Ann have to go? (Khi nào Ann phảỉ đi?)

   Did you have to pay for your second cup of coffee?

   (Bạn có phải trả tiền tách cà phê thứ hai không?)
Lưu ý:
Cả must và have to đều được dùng để diễn đạt sự cần thiết phải thực hiện điều gì đó, đôi khi ta dùng cách nào cũng được.

Eg:

   All applicants must/ have to take an entrance exam.

   (Tất cả các ứng viên phải qua kỳ thi sát hạch.)

   Oh, it’s later than I thought. I must/ have to go.

Tuy nhiên có sự khác nhau giữa must và have to và điều này đôi khi lại quan trọng.

- Must được dùng để diễn đạt sự bắt buộc đến từ phía người nói (cảm xúc và mong ước của người nói, mang tính chất cá nhân). Have to được dùng để diễn đạt sự bắt buộc do tình thế hoặc do sự kiện bên ngoài (như nội quy, luật pháp, qui định, mệnh lệnh của ai...)

Eg:

   I really must stop smoking. (Thật sự tôi phải bỏ hút thuốc thôi.) [tôi muốn bỏ]

   I have to stop smoking. Doctor’s order. (Tôi phải bỏ hút thuốc thôi. Lệnh bác sỹ đấy.)

   I must get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do.

   (Tôi phải dậy sớm vào sáng mai. Có nhiều việc mà tôi muốn làm.)

   I have to get up early tomorrow. I’m going away and my train leaves at 7.30.

   (Sáng mai tôi phải dậy sớm. Tôi phải đi xa và chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 30.)

   We must invite Claire. She’s wonderful company.

   (Chúng ta phải mời Claire. Cô ấy là một người bạn tuyệt vời.)

   We have to invite Trevor and Laura. They invited us last time.

   (Chúng ta phải mời Trevor và Laura. Lần trước họ đã mời chúng ta.)

   You can’t turn right here. You have to turn left.

   (Anh không thể rẽ phải ở đây. Anh phải rẽ trái.) [do hệ thống giao thông quy định]

   My eyesight isn’t very good. I have to wear glasses for reading.

   George can’t come out with us this evening. He has to work.
   She has to bring her own skis because there isn’t anywhere to rent them.
- Must not/ mustn’t chỉ sự cấm đoán; do not have to/ don’t have to (= don’t need to) chỉ sự không cần thiết.

Eg:

   Car mustn’t park in front of the entrance. (Xe hơi không được đậu trước lối ra vào.)

   You don’t have to wash those glasses. They’re clean.

   (Bạn không phải rửa những cái ly đó. Chúng sạch mà.) [you don’t need to...]

   You mustn’t wear your new dress. You’ll get them dirty.

   (Con không được mặc áo đầm mới. Con sẽ làm dơ áo.)

   Mark doesn’t have to finish the report today. He can do it at the weekend.

   (Hôm nay Mark không cần phải hoàn thành bản báo cáo. Anh ấy có thể làm nó vào cuối tuần.)

   [Mark doesn’t need to ...]


WILL (sẽ): will (’ll) có hình thức phủ định là will not (won’t) và có dạng

quá khứ là would.
Will được dùng để:

- Diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, tình huống sẽ xảy ra trong tương lai.

Eg:

   She’ll be here in a few minutes. (Vài phút nữa cô ta sẽ có mặt ở đây.)

   Tom won’t pass the examination. He hasn’t worked hard enough for it.

   (Tom sẽ không thi đậu cho mà xem. Anh ta học không mấy chăm chỉ.)

   Tomorrow will be warmer. (Ngày mai trời sẽ ấm hơn.)

   I’ll probably be home late this evening.

   Jill has been away a long time. When she returns, she’ll find a lot of changes.

   When will you know your exam results?

   They will appear later.

   I wonder what will happen.

   What do you think will happen?

   Who do you think will win?

   We will [=we are going to] leave tomorrow.
- Dự đoán về hiện tại.

Eg:

   Don’t phone to the office. He’ll be home by this time.

   (Đừng gọi đến văn phòng. Giờ này chắc là anh ấy ở nhà.)

   That will be the babysitter at the door.

   The gray house on the left will be theirs. [=must be theirs]

   Try this soup — you will like it. [=(more commonly) you'll like it]

   Ask anyone and they will tell you the same thing.

- Đưa ra một quyết định ngay lúc đang nói.

Eg:

   Did you phone Ruth? - Oh no, I forgot, I’ll phone her now.

   (Anh đã gọi cho Ruth chưa? - Ôi chưa, tôi quên mất. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ấy.)

   Oh, I’ve left the door open, I’ll go and shut it.
   What would you like to drink? ~ I’ll have an orange juice, please.
- Chỉ sự sẵn lòng, sự quyết tâm.

Eg:

   He’ll take you home if you want. (Nếu bạn muốn anh ấy sẽ đưa bạn về nhà.)

   I’ll stop smoking! I really will! (Tôi sẽ bỏ hút thuốc! nhất định tôi sẽ bỏ!)

   Yes, I will marry you.
   “Will you help him?” “No, I most certainly will not!”
- Dùng để diễn đạt một thực tế nói chung, điều gì vẫn thường xảy ra.
Eg:

   True talent will always be noticed.

   She will wait until the last minute to finish her homework.
   Accidents will happen. [=accidents sometimes happens; it isn't possible to avoid all accidents]
   People will talk if they see us together.
- Diễn đạt lời hứa, lời đe dọa.

Eg:

   I won’t tell anyone what happened, I promise.

   (Tôi hứa là tôi sẽ không nói với bất cứ ai chuyện đã xảy ra.)

   Thanks for lending me the money. I’ll pay you back on Friday.

   (Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả bạn vào thứ sáu.)

   I’ll hit you if you do that again. (Tao sẽ đánh mày nếu mày làm thế lẫn nữa.)

» I will được dùng để đưa ra lời đề nghị (ngỏ ý muốn làm giúp ai điều gì); You will được dùng để ra lệnh.

Eg:

   I’ll peel the potatoes. - Oh, thank you. (Tôi gọt vỏ khoai tây nhé. - Ồ, cám ơn.)

   That bag looks heavy. I’ll help you with it.

   (Túi xách đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp bạn một tay.)

   You will carry out these instructions. (Anh phải làm theo những chỉ dẫn này.)
   You will do as I say.
» Will you … (please)? được dùng để yêu cầu, đề nghị ai đó làm điều gì.

Eg:

   Will you post the letter for me, please?
   (Anh vui lòng gửi giúp tôi lá thư nhé?) [= Will you please post the letter for me?)

   Will you (please) come in? (Mời anh vào.)

   Will you please be quiet? I’m trying to concentrate.

   (Xin bạn giữ yên lặng. Tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ.)
   Will you shut the door, please?
   (Xin bạn vui lòng đóng giúp cái cửa.)
   Shut the window, will you?

   Will [=would] you please pass the salt?
   Will you help me with my homework?

   Will you please stop talking?

» Will/ won’t you... ? được dùng để diễn đạt lời đề nghị hoặc lời mời.

Eg:

   Will you have a cup of coffee? (Anh dùng một tách cà phê nhé?)

   Won’t you stay for lunch? (Anh ở lại dùng cơm trưa nhé?)

WOULD (sẽ): would (’d) có hình thức phủ định là would not (wouldn’t)

- Would là dạng quá khứ của will trong lối nói gián tiếp. Would được dùng sau động từ tường thuật ở quá khứ sau câu gián tiểp.

Eg:

   He said he would phone me on Sunday. (Anh ấy nói chủ nhật sẽ gọi cho tôi.)

   Ann promised that she wouldn’t be late. (Ann đã hứa là cô ấy sẽ không đến trễ.)

   I asked if he'd come and mend my television set.

   I felt confident that everything would be all right.

   She said (that) she would help me with my project.
   They knew (that) I would enjoy the trip.
   I never thought that she would lie to me.
- Would được dùng để chỉ một thói quen hoặc một hành động thường lặp đi lặp lại trong quá khứ.

Eg:

   On the winter evenings, we would all sit around the fire.

   (Vào những tối mùa đông, tất cả chúng tôi thường ngồi quây quần quanh đống lửa.)

   When I was a child, I would always spend my savings on books.

   (Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn lấy tiền để dành được đi mua sách.)
   Every morning we would walk in the garden.

   'Beauty is only skin deep,' my mother would say.
- Would được dùng để diễn tả một giả định hay dự đoán về một tình huống có thể xảy ra.

Eg:

   At midnight Sarah was still working. She would be tired the next day.

   (Lúc nửa đêm Sarah vẫn còn làm việc. Ngày hôm sau chắc là cô ấy sẽ bị mệt.)

   It would be fun to have a beach party.

   (Tổ chức một bữa tiệc ờ bãi biển chắc là sẽ rất vui.)

   That would be Steve at the door.

   I would say that he looks to be around sixty.

   [=he looks like he might be sixty years old, but I'm not sure]
   I would imagine that they’re home by now.

   I guess some people would consider it brutal.

   “How long will it take?” “I would imagine it will take about an hour.”

- Trong hiện tại, would được dùng để yêu cầu, đề nghị một cách lịch sự. Would có tính trang trọng hơn will.

» Would like/ love/prefer ... + to-ỉnfinitive/ noun dùng để diễn đạt mong ước hoặc mong muốn một cách lịch sự (lịch sự hơn dùng want).

Eg:

   I’d like to try on this jacket. (Tôi muốn mặc thử cái áo vét này.)

   I’d love a cup of coffee. (Tôi rất muốn một tách cà phê.)

  I’d like some information about hotels, please.

» Would you like + to-infinitive/ noun …? được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc lời mời lịch sự. 

Eg:

   Would you like to have lunch with us? - Yes, I’d love to. Thank you.

   (Anh dùng cơm trưa với chúng tôi nhé? - Vâng, tôi rất thích, Cám ơn.)

   Would you like orange juice? (Bạn uống nước cam ép nhé.)

» Would you ... (please)? được dùng để yêu cầu một cách lịch sự.

Eg:

   Would you pay me in cash, please?
   (Xin vui lòng thanh toán bằng tiền mặt.) [= would you please pay me in cash?]

   Would you please put out that cigarette?

   (Anh có thể vui lòng dập điếu thuốc anh đang hút?)
   Would you please help us?

   Would you do something for me?

   Pour me a cup of coffee, would you?
   Would you care for some tea?

» Would you mind + verb-ing...? được dùng để yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự.

Eg:

   Would you mind waiting outside? (Xin vui lòng đợi bên ngoài.)

» Would rather = would prefer: thích hơn

Would rather + bare-infinitive
Would prefer + to-infinitive
Eg:

   He’d rather stay at home and play video games.

   (Anh ta thích ớ nhà chơi trò chơi điện tử hơn.)

   Would you rather have tea or coffee? (Anh thích uổng trà hay cà phê?)

   I’d prefer to spend the weekend in the country.

   (Tôi thích nghỉ cuối tuần ở vùng quê hơn.)

» Would rather + object + verb (past tense): muốn ai làm điều gì đó

Eg:

   I’d rather you came with us. (Tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi.)

   I’d rather they didn’t tell anyone what I said.

   (Tôi muốn họ đừng nói với ai những điều tôi đã nói.)

   I’d rather you did the shopping.

   I don't really like these shoes. I'd rather they were a different colour.

   Are you going to cook the dinner or would you rather I cooked it?

   The film is quite violent. I'd rather our children didn't watch it.

   This is a private letter addressed to me. I'd rather you didn't read it.

   Do you mind if I turn on the radio? ~ I'd rather you didn't. I'm trying to study.

» Would rather … than = would prefer … rather than
Eg:

   I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.

   (Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

   Mark would prefer to drive rather than take/ taking the bus.

   (Mark thích lái xe hơn đi xe buýt.)
   We would rather die than be slaves. (Chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ.)

SHALL (sẽ): shall (’11) chi được dùng cho ngôi thứ nhất (I shall, we shall). Shall có hình thức phủ định là shall not (shan't) và hình thức quá khứ là should.

- Shall được dùng để diễn đạt hoặc dự đoán một sự việc hoặc tình huống sẽ xảy ra trong tương lai.

Eg:

   We shall know the results next week. (Tuần sau chúng ta sẽ biết được kết quả.) [or We will know ...]

   I shall be rich one day. (Một ngày nào đó tôi sẽ giàu.) [or I will be ... ]
   We shall probably go to Scotland for our holiday.

   (Chúng tôi có thể sẽ đi nghỉ ở Scotland.)

Lưu ý: cả will và shall đều có thể dùng với ngôi thứ nhất (I will/ shall, we will/ shall) để chỉ tương lai. Tuy nhiên will được dùng phổ biến hơn shall. Shall không đuợc dùng trong tiếng Anh của người Mỹ.

- Shall được dùng chủ yếu trong câu hỏi để xin ý kiến hoặc lời khuyên.

Eg:

   Where shall we go this evening? (Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?)

   I’m in terrible trouble. What shall I do?

   (Tôi đang gặp chuyện rất phiền phức. Tôi nên làm gì đây?)

   I bought some flowers for you. Where shall I put them?

   (Tôi có mua một ít hoa tặng bạn. Tôi đặt chúng ở đâu đây?)
» Shall I …? dùng trong câu đề nghị

Eg:

   Shall I do the washing-up? (Tôi rửa bát đĩa nhé?) [= Do you want me to do the washing-up?]
   Shall I bring you something to eat? (Tôi mang cho bạn cái gì để ăn nhé?)
» Shall we …? dùng trong câu gợi ý

Eg:

   Shall we go to the movies? - Good idea. (Chúng ta đi xem phim nhé? - Ý kiến hay đấy.)

SHOULD (sẽ, nên): should có hình thức phủ định là should not (shouldn’t)
- Should (sẽ) là hình thức quá khứ của shall, được dùng trong câu tường thuật và trong cấu trúc ‘tương lai ở quá khứ’ (future in the past)

Eg:

   I told them we should/ would probably be late.

   (Tôi đã nói với họ có thể chúng tôi sẽ tới trễ.)

   If I had a free weekend, I should/ would go and see Liz.

   (Giá như cuối tuần tôi rảnh, tôi sẽ đi thăm Liz.)

- Should (phải, nên) là động từ tình thái, được dùng để:

+ Chi sự bắt buộc hoặc bổn phận, nhưng nghĩa của should không mạnh bằng must (với should có thể có sự lựa chọn thực hiện hay không thực hiện, nhưng với must thì không có sự lựa chọn)

Eg:

   You should apologise. (Bạn nên xin lỗi.)

   Applications should be sent before December 30th.

   (Đơn xin việc phải được gửi trước ngày 30 tháng 12.)

   You shouldn’t drink and drive. (Anh không được uống rượu rồi lái xe.)

+ Đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến

Eg:

   You look tired. You should go to bed. (Anh mệt rồi. Anh nên đi ngủ đi.)

   You should stop smoking. (Anh nên bỏ hút thuốc.)

   Tom shouldn’t drive so fast. It’s very dangerous.

   (Tom không nên lái xe nhanh thế. Lái như vậy rất nguy hiểm.)

   I think the government should do more to help homeless people.

   (Tôi nghĩ rằng chính phủ nên làm nhiều việc hơn nữa để giúp những người vô gia cư.)

   I don’t think you should work so hard.

   (Tôi nghĩ rằng anh không cần phải làm việc cật lực như thế.)

   You shouldn’t believe everything you read in the newspapers.

   (Bạn không nên tin vào mọi điều bạn đọc trên báo chí.)

+ Xin lời khuyên, ý kiến hoặc lời hướng dẫn.

Eg:

   Should we invite Susan to the party? (Chúng ta có nên mời Susan tới dự tiệc không?)

   What should I do now? (Giờ tôi nên làm gì đây?)

   Do you think I should go and see the police?

   (Bạn có nghĩ là tôi nên đi gặp cảnh sát không?)

+ Suy đoán hoặc kết luận điều gì đó có thể sẽ xảy ra (người nói mong đợi điều đó xảy ra.)

Eg:

   We should arrive before dark. (Chắc là chúng ta sẽ đến trước lúc trời tối.)

   [I expect that we will arrive before dark]

   Ann has been studying hard for the exam, so she should pass.

   (Ann đang ôn thi rất chăm, vì thế chắc là cô ấy sẽ thi đậu.)

OUGHT (nên): ought có hình thức phủ định là ought not (oughtn’t).

Sau ought là động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive): Subject + ought + to-infĩnitive
Eg: You ought to tell the truth. (Bạn nên nói sự thật.)

Ought được dùng tương tự như should để:

- Chỉ sự bắt buộc hoặc bổn phận. Nghĩa của ought tương tự như should và không mạnh bằng must.

Eg:

   We ought to start at once. (Chúng ta phải khởi hành ngay.)

   They oughtn’t to let their dog run on the road.

   (Họ không được thả chó chạy rông ngoài đường.)

- Đưa ra lời khuyên hoặc kiến nghị.

Eg:

   You’re not very well. Perhaps you ought to see a doctor.

   (Bạn không được khỏe lắm. Có lẽ bạn nên đi khám bệnh.)

   There ought to be traffic lights at this crossroads.

   (Nên có đèn giao thông tại ngã tư này.)

   It’s a difficult problem. How ought we to deal with it?

   (Đó là một vân đề phức tạp. Chúng ta nên giải quyết như thế nào đây?)

- Dự đoán điều gì đó có thể xảy ra (vì điều đó hợp logic hoặc thông thường)

Eg:

   The weather ought to improve after the weekend.

   (Thời tiết chắc sẽ tốt hơn sau kỳ nghỉ cuối tuần.)

   We’re spending the winter in Miami. - That ought to be nice.

   (Chúng tôi sẽ nghỉ đông ở Miami. - Chắc là sẽ thú vị lắm.)


HAD BETTER (nên, tốt hơn): được dùng để đưa ra lời khuyên, hoặc bảo rằng người nào đó nên hoặc không nên làm điều gì trong một tình huống nào đó.

Eg:

   It’s cold. The children had better wear their coat.

   (Trời lạnh đấy. Bọn trẻ nên mặc áo khoác vào.)

   The neighbors are complaining. We’d better turn the music down.

   (Hàng xóm than phiền đấy. Tốt hơn là chúng ta nên vặn nhỏ nhạc.)

- Had better có hình thức phủ định là had better not và hình thức câu hòi là Had + S + better?
Eg:

   You don’t look very well. You’d better not go to work today.

   (Trông bạn không được khóe. Tốt hơn hết là hôm nay bạn không nên đi làm.)

   Had I better leave now? (Tôi có nên đi bây giờ không?) [= should I leave now?]

Lưu ý: had better có nghĩa tương tự với should, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Had better chỉ được dùng cho tình huống cụ thể, và có nghĩa mạnh hơn should và ought (người nói nhận thấy hành động đó là cần thiết và mong đợi hành động sẽ được thực hiện), should có thể được dùng trong tất cả các tình huống khi đưa ra ý kiến hay cho ai lời khuyên.

Eg:

   It’s cold today. You had better wear a coat when you go out.

   (Hôm nay trời lạnh quá. Tốt hơn là bạn nên mặc áo khoác khi ra ngoài.)

   I think all the drivers should wear seat belts.

   (Tôi cho là tất cả các tài xế nên thắt dây lưng an toàn.) [NOT ... the drivers had better wear ...]
Modal perfect:
• May/might/could have + past participle được dùng để diễn đạt:

- Điều gì đó có thể đã xảy ra hoặc có thể đúng trong quá khứ.

Eg:

   You may/ might have left your wallet at home.

   (Có thể bạn đã để ví ở nhà.) [= perhaps you left it at home]

   Someone could have stolen your wallet.

   (Có thể người nào đó đã lấy cắp ví của bạn.) [= it’s possible that someone stole it]

- Điều gì đó có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra.

Eg:

   Why did you let him come home alone? He might/ could have got lost.

   (Sao anh lại để nó đi về nhà một mình? Nó có thế bị lạc.) ( but he didn’t get lost
• May not/ mightn’t have + past participle được dùng để diễn đạt điều gì đó có thể đã không xảy ra trong quá khứ.

Eg:

   I may not/ mightn’t have locked the door. (Có lẽ tôi đã không khóa cửa.)

• Must have + past participle đuợc dùng để diễn đạt điều gì đó hầu như chắc chắn đã xày ra trong quá khứ.

Eg:

   The phone rang but he didn’t hear it. He must have been asleep.

   (Chuông điện thoại kêu nhưng anh ta không nghe. Chắc là anh ta đang ngủ.)

   I’ve lost one of my gloves. I must have dropped it somewhere.

   (Tôi bị mất một chiếc găng tay. Chắc là tôi đã đánh rơi nó ở đâu đó.)

• Should have + past participle được dùng để diễn đạt một điều gì đó lẽ ra nên hoặc phải xảy ra nhưng đã không xảy ra trong quá khứ.

Shouldn’t have + past participle được dùng để diễn đạt điều gì đó lẽ ra không nên xảy ra nhưng đã xảy ra trong quá khứ.

Eg:

   I should have phoned her this morning, but I forgot.

   (Lẽ ra sáng nay tôi phải gọi điện cho cô ấy, nhưng tôi quên mất.)

   You shouldn’t have called him a fool. It really upset him.

   (Lẽ ra bạn không nên gọi anh ta là kẻ ngu xuẩn. Điều đó thực sự làm anh ta bực mình.)

• Ought (not) to have + past participle được dùng tương tự như should (not) have + past participle. 

Eg:

   It’s disappointing. We ought to/ should have won the game easily.

   (Thật đáng thất vọng. Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu một cách dễ dàng.)

   [but we lost the game]

   Ann is feeling sick. She ought not to/ shouldn’t have eaten so much chocolate.

   (Ann cảm thấy buồn nôn. Lẽ ra cô ấy không nên ăn quá nhiều sô-cô-la như thế.)

   [but she ate too much chocolate]
Lưu ý: Khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn một điều gì đó là đúng thì chúng ta không cần dùng trợ động từ tình thái. Nhưng chúng ta thường dùng trợ động từ tình thái khi chúng ta đưa ra một suy luận về sự chắc chắn của một sự việc hoặc một sự kiện nào đó. Mức độ chắc chắn (degrees of certainty) được diễn đạt như sau:

- Trong câu khẳng định (positive sentences).

Why isn't John in class? (Tại sao John nghỉ học?)

100% He is sick. (Anh ấy bị bệnh.)

95% He must be sick. (Chắc anh ấy bị bệnh.)

Ít hơn 50% He may/ might/ could be sick. (Có thể anh ấy bị bệnh.)

- Trong câu phủ định (negative sentences).

Why doesn’t Sam eat? (Tại sao Sam không ăn?)

100% Sam isn’t hungry. (Sam không đói.)

99% Sam can’t/ couldn’t be hungry. He’s just had dinner. (Sam không thể đói. Anh ấy vừa mới ăn tối xong.)

95% Sam must not be hungry. (Chắc là Sam không đói.)

Ít hơn 50% Sam may not/ mightn’t be hungry. (Có lẽ Sam không đói.)

* Mức độ chắc chắn ở quá khứ cũng được dùng tương tự như ở hiện tại.
3.2. Động từ thường (ordinary verbs)

Động từ thường có những nét văn phạm sau:

- Ngôi thứ ba số ít có -s

Eg:

   She lives in a small house.

   (Cô ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ.)

- Câu hỏi và câu phủ định được thành lập với trợ động từ do.

Eg:

   Jane doesn’t want to go to the party. (Jane không thích đi dự tiệc.)

   Do you like my earrings? (Bạn có thích đôi hoa tai của tôi không?)
   What did you tell to the police? (Anh đã khai gì với cảnh sát?)

- Sau động từ thường có thể là một động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive), động từ nguyên mẫu không to (bare-infinitive / infinitive without to) hoặc một danh động từ (gerund).

Eg:

   I hope to see you soon. (Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn.)

   Don’t let the children play with match. (Đừng cho trẻ con nghịch diêm.)

   They enjoyed collecting stamps. (Họ thích sưu tầm tem.)

Động từ thường có ba hình thức: nguyên mẫu (the infinitive), danh động từ (the gerund), và phân từ (the participle)

a. Hình thức nguyên mẫu (the infinitive) là hình thức cơ bản của động từ.

Dạng nguyên mẫu của động từ gồm nguyên mẫu có to (to-infĩnitive) và nguyên mẫu không to (infinitive without to/ bare-infinitive)

❖ Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive):

Động từ nguyên mẫu có to có thể được dùng làm:

- Chủ ngữ cùa câu (subject of a sentence)

Eg:

   To lean out of the window is dangerous.

   (Nhoài người ra cửa sổ thì thật nguy hiểm.)

   To wait for people who were late made him angry.

   (Đợi chờ những người đến trễ đã làm cho ông ta nối cáu.)

Trong tiếng Anh hiện đại, cấu trúc với chù ngữ giả it thường đuợc dùng; nhất là trong lối văn thân mật.

Eg:

   It’s dangerous to lean out of the window.

   (Thật nguy hiểm khi nhoài người ra ngoài cửa sổ.)

   It made him angry to wait for people who were late.

   (Ông ta nổi giận vì phải chờ đợi những người đi trễ.)
- Bổ ngữ cho chù ngữ (subject complement)
Hình thức nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng sau be như một bổ ngữ cho chủ ngữ (subject complement).

Eg:

   What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.

   (Những gì tôi thích là bơi lội ở biển rồi sau đó nằm trên bãi cát ấm.)

   His plan was to keep the affair secret. (Chủ định của anh ấy là giữ kín chuyện.)
- Tân ngữ của động từ (object of a verb)

Hình thức nguyên mẫu có to có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp sau các động từ:
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Eg:

   She agreed to pay £50. (Cô ấy đồng ý trả 50 bảng.)

   It was late, so we decided to take a taxi home.

   (Vì đã trễ nên chúng tôi quyết định đi taxi về nhà.)

   He managed to put the fire out. (Anh ta đã tìm được cách dập tắt lửa.)

   The little girl seems to be crying. (Hình như cô bé đang khóc.)
Hình thức nguyên mẫu có to cũng có thể được dùng sau các cụm động từ như: to make up one’s mind, to take care, to take the trouble, to make sure …

Eg:

   I’ve made up my mind to be a doctor.

   (Tôi đã quyết định sẽ trở thành bác sĩ.)

   Take care not to drink too much.

   (Hãy cẩn trọng đừng có uống quá nhiều rượu.)

- Tân ngữ của tính từ (objects of an adjective)

Hình thức nguyên mẫu có to thường được dùng sau một số tính từ diễn tả phản ứng hoặc cảm xúc của con người và nhiều tính từ thông dụng khác.
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Eg:

   I’m pleased to see you. (Tôi rất vui được gặp bạn.)

   John was surprised to get Ann’s letter. (John ngạc nhiên khi nhận được thư của Ann.)

   Be careful not to wake the children. (Hãy cẩn thận đừng làm bọn trẻ thức giấc.)

   Your writing is impossible to read. (Chữ viết của anh thật không thể nào đọc được.)

   It’s boring to do the same thing every day.

   (Thật là chán khi ngày nào cũng làm cùng một việc.)

» Adjective + for + object + to-infinitive được dùng khi động từ nguyên mẫu có chủ ngữ riêng của nó. Cấu trúc này được dùng để diễn tà những mong ước, cảm xúc hoặc cảm nghĩ cá nhân đối với một tình huống nào đó.

Eg:

   She’s anxious for the children to go home.

   (Bà ấy mong bọn trẻ về nhà.)

   It seems unnecessary for him to start work this week.

   (Có vẻ như anh ấy không cần phải bắt đầu công việc trong tuần này.)

» Adjective + of + object + to-infinitive được dùng sau một sổ tính từ diễn tả cách cư xử như: brave, careless, clever, foolish, generous, good, helpful, honest, intelligent, kind, nice, polite, silly, stupid, wrong …

Eg:

   It’s kind of Melanie to put you up for the night.

   (Melanie thật tốt bụng khi cho bạn trọ lại đêm.)

   It was polite of you to write and thank us.

   (Anh thật lịch sự khi viết thư cám ơn chúng tôi.)
- Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ (complement of a noun/ pronoun)

Hình thức nguyên mẫu có to có thể được dùng sau một danh từ hoặc đại từ để bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ đó: verb + object (noun/ pronoun) + to-infinitive
Eg:

   She doesn’t want anybody to know. (Cô ấy không muốn bất cứ ai biết.)

   He advised me to visit Westminster Abbey.

   (Anh ấy khuyên tôi nên đến thăm Tu viện Westminster.)

   Nick couldn’t persuade Rita to go out with him.

   (Nick không thuyết phục được Rita đi chơi với anh ta.)

   Passengers are not allowed to smoke. (Hành khách không được phép hút thuốc.)
   The audience was reminded to turn their cell phones off in the theater.

* Một số động từ thông dụng có thể được theo sau bởi tân ngữ + động từ nguyên mẫu (object + to-infinitive)
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- Trong lời nói gián tiếp (indirect speech), động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng sau các nghi vấn từ what, who, which, when, where, how, ... (nhưng thường không dùng sau why)

Eg:

   I don’t know what to say. (Tôi không biết nên nói gì.)

   Can you tell me how to get to the station?

   (Bạn có thể cho tôi biết đường đến nhà ga được không?)

   We were wondering where to park the car.

   (Chúng tôi đang phân vân không biết đậu xe ở đâu.)

- Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng để thay cho mệnh đề quan hệ (relative clause).

Eg:

   The house to be demolished is very old indeed.

   (Ngôi nhà bị phá hủy thật sự là rất cũ kĩ.)

   [= The house which was demolished...]
- Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng sau một danh từ hoặc một đại từ bất định (something, anything, somewhere, …) để diễn đạt mục đích hoặc kết quả đã dự tính.

Eg:

   I’m going to Austria to learn German. (Tôi sẽ đi Áo để học tiếng Đức.)
   I’d like something to stop my toothache. (Tôi muổn cái gì đó có thế làm hểt đau răng.)
   She had his umbrella to protect her from the rain.

   We don’t have time to look at every fabric in the shop.
   Aunt Jane has given me a dictionary to look up all the hard words in.
   That firm would then despatch a loss adjuster to the scene to meet with the

   policyholder.
- Động từ nguyên mẫu có to (to-infìnitive) được dùng sau too và enough
Eg:

   This suitcase is too heavy (for me) to lift.

   (Cái va li này quá nặng (tôi) không thể nhấc nổi.)

   The apples were ripe enough to pick.

   (Những quả táo đã đủ chín để hái.)

   The offer was too good to refuse.

   She is much too young to be watching this movie.

   I couldn't run fast enough to catch up with her.

   She's old enough to know better.

   Are you rich enough to retire?

- Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) được dùng trong các cấu trúc gọi là ‘Absolute Phrase’. 

Eg:

   To tell the truth, I don’t know what the answer is.

   (Thú thật, tôi chẳng biết giải đáp ra sao.)

   To cut a long story short, he ended his life in prison.

   (Tóm lại là nó đã chết trong tù.)

- Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) còn được dùng trong các câu cảm thán hoặc câu diễn đạt mơ ước.

Eg:

   To think she met with such a death! (Ai ngờ rằng nàng lại chết như thế!)

   Oh! To be young again. (Ôi! Ước gì được trẻ lại.)
❖ Động từ nguyên mẫu không to (bare-infinitive/ infinitive without to)

Động từ nguyên mẫu không to được đùng:

- Sau các trợ động từ tình thái can, could, may, might, shall, should, must, will, would …

Eg:

   We must go now. (Chúng tôi phải đi bây giờ.)

   You should stay at home. (Anh nên ở nhà.)

   I can swim across the river. (Tôi có thể bơi qua bên kia sông.)
- Sau các động từ let, make, see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ (object).

Eg:

   I saw her get off the bus. (Tôi thấy cô ta xuống xe buýt.)

   Don’t let the children stay up late. (Đừng để bọn trẻ thức khuya.)

   They made him repeat the whole story. (Họ buộc anh ấy kể lại toàn bộ câu chuyện.)

   I suddenly felt something brush against my arm.

   (Thình lình tôi cảm thấy có cái gì chạm nhẹ vào tay.)

Help có thể được dùng với động từ nguyên mẫu có to hoặc không to.

Eg:

   Could you help me (to) move this cupboard? (Anh giúp tôi chuyển cái tủ này nhé.)

Lưu ý: Khi các động từ này (ngoại trừ let) được dùng ờ thể bị động (passive voice) thì phái được theo sau bời động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive).

Eg:

   She was seen to get off the bus. (Người ta thấy cô ấy xuống xe buýt.)

   He was made to repeat the whole story. (Nó bị buộc phải kể lại toàn bộ câu chuyện.)

Let không được dùng ở dạng bị động, allow thường được dùng hơn.

Eg:

   After questioning he was allowed to go home.

   (Sau cuộc thấm vấn, anh ta được phép về nhà.) [NOT ... he was let to go home]

- Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner, …

Eg:

   You had better tell him the truth. (Tốt hơn là bạn nên cho anh ấy biết sự thật.)

   I would rather stay at home. (Tôi thích ở nhà hơn.)

- Sau why hoặc why not
Eg:

   Why get upset just because of a bad mark? (Sao lại lo lắng chỉ vì một điểm kém?)

   Why not stay for lunch? (Sao không ở lại ăn trưa?)
b. Danh động từ (the gerund): là hình thức động từ được thêm -ing và được dùng như một danh từ.

Danh động từ có thể được dùng làm:

- Chủ ngữ của câu (subject of a sentence)
Eg:

   The building of the house will take at least six months.

   (Việc xây ngôi nhà sẽ mất ít nhất 6 tháng.)

   Swimming is my favourite sport.

   (Bơi lội là môn thể thao yêu thích nhất của tôi.)
- Bổ ngữ của động từ (complement of a verb)

Eg:

   My hobby is collecting stamps. (Sở thích của tôi là sưu tầm tem.)

   The new agreement will mean working overtime.

   (Hợp đồng mới đòi hỏi phải làm ngoài giờ.)
- Tân ngữ cùa động từ (object of a verb)

Danh động từ có thể được dùng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) sau các động từ:
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Eg:

   I enjoy travelling. (Tôi thích đi du lịch.)

   Would you mind closing the door? (Xin hãy đóng giúp cánh cửa.)
   Harriet suggested having a party. (Harriet gợi ý tổ chức một bữa tiệc.)

   She’s finished cleaning the flat. (Cô ấy đã lau dọn xong căn hộ.)
Danh động từ cũng được dùng như một tân ngữ trực tiếp (direct object) sau một số thành ngữ: can't bear, can’t face, can't stand, can't help, can’t resist, feel like, It’s no use/ good, It's (not) worth, There's no point in…

Eg:

   She tried to be serious but she couldn’t help laughing.

   (Cô ta đã cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng rồi cũng không nhịn cười được.)

   I didn’t feel like talking to him after what had happened.

   (Sau những gì đã xảy ra tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa.)

   It’s no use reading this kind of book.

   (Đọc loại sách này chẳng ích lợi gì.)

   My house isn’t far from here. It’s not worth taking a taxi.

   (Nhà tôi cách đây không xa. Không đáng phải đi taxi.)

   I can't bear seeing you cry.
- Bổ ngữ của tân ngữ (object complement)

Một sổ động từ có thể được theo sau bởi tân ngữ + danh động từ (verb + object + -ing form): catch, discover, dislike, feel, find, hear, imagine, involve, keep, mind, notice, prevent, remember, risk, see, spend, stop, watch...

Eg:

   Nobody can stop him doing what he wants to.

   (Không ai có thể ngăn anh ta làm điều mà anh ta muốn làm.)

   Sorry to keep you waiting so long. (Xỉn lỗi vì đã để bạn đợi lâu.)

   I don’t mind you going without me.

   (Tôi không quan tâm đến việc bạn đi mà không có tôi.)

   I don’t remember my mother complaining about it.

   (Tôi không nhớ là mẹ đã than phiền về điều đó.)

Hình thái sở hữu (possessive) được dùng với danh động từ trong lối văn trang trọng.

Eg:

   I don’t mind your going without me.

   (Tôi không quan tâm đến việc bạn đi mà không có tôi.)

   I don’t remember my mother’s complaining about it.

   (Tôi không nhớ là mẹ đã than phiền về điều đó.)

- Danh động từ được dùng sau tất cả các giới từ

Eg:

   She entered the room without knocking.

   (Cô ấy vào phòng mà không gõ cửa.)

   The thief got in by breaking a window.

   (Kẻ trộm vào nhà bằng cách đạp vỡ cửa sổ.)

   He left without saying another word.

   (Chàng ra đi mà không nói thêm một lời nào nữa.)
   Thank you for being such a good colleague.
» Verb + preposition + -ing form
Eg:

   They are talking about building a new swimming-pool.

   (Họ đang bàn luận về việc xây một hồ bơi mới.)

   I’m looking forward to seeing you again.

   (Tôi mong được gặp lại bạn.)

   Laura insisted on paying for meal.

   (Laura cứ nhất định đòi trả tiền bữa ăn.)

   He thought about telling the police what he knew, but he decided to keep quiet.
* Một số động từ + giới từ (verb + preposition) thường dùng:
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» Verb + object + preposition + -ing form
Eg:

   I congratulated Ann on passing the exam.

   (Tôi chúc mừng Ann thi đậu.)

   Please forgive me for not writing to you.

   (Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không viết thư cho bạn.)

   What made you suspect her of having taken money?

   (Điều gì khiến anh nghi cô ấy lấy tiền?)
   He grabbed my arm to prevent me from falling.
   She was accused of lying on the employment application.
   I was warned about/against speeding by the policeman.
* Một số động từ + giới từ (verb + preposition) thường được dùng trong cấu trúc này: accuse (of), blame (for), congratulate (on), discourage (from), forgive (for), prevent (from), stop (from), suspect (of), thank (for), warn (against),...

» Adjective + preposition + -ing form
Eg:

   Alice is fond of dancing. (Alice thích khiêu vũ.)

   Are you interested in working for us?

   (Anh có thích làm việc cho chúng tôi không?)

   I’m fed up with living in this awful place.

   (Tôi chán phảỉ sống ở cái nơi khủng khiếp này.)

   I am accustomed to sleeping (staying up) late.
   You are responsible for mowing the lawn.

* Một sổ tính từ + giới từ (adjective + preposition) thường dùng:
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- Danh động từ cũng có thể được dùng sau một số tính từ amusing, comfortable, difficult, easy, great, hopeless, lovely, nice, off, pleasant, strange, useless, wonderful, worth, … trong cấu trúc với chủ ngữ giả it. Nhưng cách dùng này khá thân mật nên thường được dùng trong văn nói hơn là văn viết.

Eg:

   It was nice seeing you. (Rất vui được gặp bạn.)

   It was useless arguing with them. (Tranh cãi với họ thật vô ích.)
- Danh động từ có thể được dùng sau các liên từ after, although, before, since, when, while
Eg:

   I always have a shower after playing tennis.

   (Tôi luôn tắm sau khi chơi quần vợt.)

   You should lock the door when leaving your room.

   (Bạn nên khóa cửa khi ra khỏi phòng.)
   Don't forget to warm up and stretch properly before beginning any athletic activity.
- Danh động từ có nghĩa bị động khi được dùng sau các động từ deserve, need, want, require
Eg:

   I don’t think his article deserves reading. [= deserves to be read]

   (Tôi cho là bài báo của ông ta không đáng đọc.)

   The plants want/ need watering daily. [= need to be watered]

   (Cây cối cần phải được tưới nước mỗi ngày.)

   I've got a lot of laundry that needs washing.
- For + -ỉng form có thể được dùng sau danh từ hoặc đại từ bất định (something, anything …) để giải thích mục đích của đồ vật hay chất liệu.

Eg:

   A strimmer is a machine for cutting grass and weeds.

   (Máy cắt cỏ là máy dùng để xén cỏ và cắt cỏ dại.)

   I need something for killing flies. (Tôi cần thứ gì đó để diệt ruồi.)

* Danh động từ hay động từ nguyên mẫu (the gerund or the infinitive)
Một số động từ có thể được theo sau bởi cả hai dạng -ing và infinitive:
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Trong một số trường hợp có sự khác nhau về nghĩa giữa hai cấu trúc:

• Remember (nhớ) và forget (quên)

- Remember / forget + to-infinitive: chỉ hành động tương lai - hành động nhớ / quên xảy ra trước hành động cần phải thực hiện.

Eg:

   Please remember to return the book tomorrow.

   (Xin nhớ trả lại sách vào ngày mai.)

   The clothes are still dirty because I fogot to switch on the machine.

   (Quần áo vẫn còn dơ vì tôi đã quên mở máy giặt.)

- Remember / forget + verb-ing: chỉ hành động đã qua - hành động nhớ / quên xảy ra sau hành động đuợc diễn đạt bằng danh động từ. Forget + verb-ing đuợc dùng chủ yếu trong cụm từ I’ll never… và những cụm từ có nghĩa tương tự.

Eg:

   I’m sure I locked the door. I clearly remember locking it.

   (Chắc chẳn là tôi đã khóa cửa. Tôi nhớ rõ ràng là tôi đã khóa.)

   I’ll never forget seeing him the first time.

   (Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)
· She forgot to tell me our plans. (She did not tell me, though she should have.) 

· She forgot telling me our plans. (She told me, but then forgot having done so.) 

· I remembered to go to work. (I remembered that I needed to go to work, and so I did.) 

· I remembered going to work. (I remembered the action of previously going to work.) 

• Regret (tiếc, hối tiếc)

- Regret + to-infinitive: chủ yếu được dùng khi thông báo tin xấu hoặc diễn đạt sự hối tiếc về điều đang làm.

Eg:

   We regret to tell you that we are unable to help you.

   (Chúng tôi rất tiếc phải nói là chúng tôi không thể giúp bạn được.)

   I regret to say the job has been filled.

   (Tôi rất tiếc khi phải nói rằng công việc đã có người làm.)
   We regret to inform you that you have failed your exam. (a polite or formal form of apology)

- Regret + verb-ing: diễn đạt sự hối tiếc về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Eg:

   I regret leaving school at 14. - It was a big mistake.

   (Tôi thấy tiếc vì đã nghỉ học năm 14 tuổi - Đó là một sai lầm lớn.)

   I very much regret saying what I said. (I wish I hadn't said that.)

• Stop (ngừng)

- Stop + to-infínitive: chỉ mục đích, có nghĩa ‘ngừng lại để làm việc gì đó‘
Eg:

   We stopped to rest. (Chúng tôi ngừng lại để nghỉ ngơi.)

   She stopped to admire the view.
   I stopped to tie my shoelace.
- Stop + verb-ing: có nghĩa ‘ngừng làm việc gì‘

Eg:

   There is too much noise. Can you all stop talking, please?

   (Ồn ào quá. Xin tất cả các bạn ngừng nói chuyện có được không?)

   He couldn't stop crying.
   I've been told to lose weight and stop smoking.
• Try (cố gắng, thử)

- Try + to-infinitive: chỉ sự nỗ lực - cố gắng làm điều gì đó

Eg:

   I tried to move the table, but it was too heavy.

   (Tôi cố chuyến dịch cái bàn, nhưng nó quá nặng.)

   I tried hard not to laugh (Tôi cố gắng hết sức để không cười)
   Try to be here on time! (Hãy cố gắng có mặt đúng giờ!)
   Please try to remember to post my letter.
- Try + verb-ing: chỉ sự thử nghiệm - làm điều gì đó nhằm thử nghiệm hoặc kiểm tra
Eg:

   Try phoning his home number. (Thử gọi về nhà ông ta xem.)

   Have you ever tried windsurfing? (Anh có bao giờ chơi thử môn lướt sóng chưa?)
   Did you try restarting the computer?
   I have tried being stern, but to no avail.
• Go on (tiếp tục)

- Go on + to-infinnitive: chỉ sự thay đổi của hành động - tiếp tục làm việc gì sau khi đã làm xong một việc khác

Eg:

   After discussing the economy, the minister went on to talk about foreign policy.

   (Sau khi thảo luận về vẩn đề kinh tế, ông bộ trưởng tiếp tục nói về chính sách đối ngoại.)

   After winning the semi-finals, he went on to play in the finals.
   (He completed the semi-finals, then later played in the finals.) 

- Go on + verb-ing: chỉ sự liên tục của một hành động - tiếp tục làm một điều gì đó

Eg:

   I can’t go on pretending that everything is okay when it clearly isn’t.

   (Tôi không thể tiếp tục làm ra vẻ mọi chuyện vẫn ổn trong khi rõ ràng là nó không ổn.)

   He went on giggling, not having noticed the teacher enter. (He continued doing so.)

• Mean (có ý định, có nghĩa)

- Mean (+ object) + to-infinitive: chỉ dự định hoặc ý định (= intend)

Eg:

   Sorry, I didn’t mean to interrupt you. (Xin lỗi, tôi không định ngắt lời bạn.)

   I meant to go running this morning, but I overslept.

   I didn't mean to scare you off!
- Mean + verb-ing: chỉ sự liên quan hoặc kết quả

Eg:

   Spending all the money today means starving tomorrow.

   (Tiêu hết tiền hôm nay có nghĩa là ngày mai chết đói.)

   Her having got a new job in the city meant leaving behind her familiar surroundings.
• Động từ chỉ tri giác (hear, see, notice...)

- Hear, see … + object + bare-infinitive: chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ hành động hoặc sự việc đã diễn ra

Eg:

   I saw Tom get into his car and drive away.

   (Tôi đã nhìn thấy Tom lên ô tô và lái đi.)

   I didn’t hear you come in.

   (Tôi không nghe thấy anh bước vào.)

   We all felt the house shake.

   (Tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngôi nhà rung lên.)
   We carefully watched them perform, then applauded.
• Cấu trúc này thường được dùng với các động từ: feel, hear, listen to, notice, see, observe, watch.

• Hear, see … + object + verb-ing: chỉ sự tiếp diễn của hành động – nghe hoặc thấy hành động hoặc sự việc đang diễn tiến (ai đó đang ở giữa chừng công việc)
Eg:

   I saw Ann waiting for a bus.

   (Tôi đã thấy Ann đang chờ xe buýt.)

   As I passed his house I heard him practicing the piano.

   (Khi tôi đi ngang qua nhà anh ấy, tôi nghe thấy anh ấy đang tập piano.)

   They felt the earth shaking beneath their feet.

   (Họ cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung chuyển.)

   Listen to the bird singing!

   (Hãy lắng nghe tiếng chim hót!)

   I found Sue in my room reading my letters.

   (Tôi đã thấy Sue đang đọc những bức thư của tôi trong phòng tôi.)

   The missing boys were last seen playing near the river.

   (Người ta nhìn thấy những đứa bé mất tích lần cuối khi đang chơi gần bên sông.)

   We were carefully watching their performing, for it was captivating.

• Cấu trúc này thường được dùng với các động từ: feel, find, hear, listen to, notice, smell, see, observe, watch.
Đôi khi sự khác biệt không quan trọng lắm và bạn có thể dùng cấu trúc nào cũng được:

I’ve never seen her dance / I’ve never seen her dancing.

(Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khiêu vũ.)

• Like (thích), love (yêu thích), hate (ghét), prefer (thích hơn)

Bốn động từ này đều có thể được theo sau bởi dạng -ing hoặc dạng nguyên mẫu có to (to-infinitive) của động từ mà không có sự khác nhau về nghĩa.

Eg:

   I love to meet/ meeting people.

   (Tôi thích gặp gỡ mọi người.)

   I hate to stand/ standing up while I’m eating.

   (Tôi ghét phải đứng dậy khi đang ăn.)

   We always prefer to stay/ staying in small hotels.

   (Chúng tôi thích ở khách sạn nhỏ hơn.)

   Harry likes to do/ doing parachute jumps. (Harry thích nhảy dù.)

Tuy nhiên trong tiếng Anh của người Anh, like + to-infinitive thường được dùng để diễn đạt sự chọn lựa và thói quen; like + verb-ing được dùng để diễn đạt sở thích.

Eg:

   On Sundays I like to sleep late. (Vào chủ nhật tôi thích ngủ dậy muộn.)

   Do you like cooking? (Bạn có thích nấu ăn không?) [= do you enjoy it?]
• Advise (khuyên), allow , permit (cho phép), forbid (cấm), recommend (đề nghị, khuyên), encourage (khuyến khích)

Sau các động từ này ta dùng dạng -ing nếu không có tân ngữ, nếu có tân ngữ ta dùng dạng nguyên mẫu có to (to-infinitive)

- Advise, allow … + object + to-infinitive

Eg:

   The teacher permitted us to go out. (Thầy giáo cho phép chúng tôi ra ngoài.)

   She encouraged her daughter to lose weight. (Bà ấy khuyến khích con gái giảm cân.)

   She allowed her mind to wander (Cô ta để cho tâm trí nghĩ vơ vẩn)
   You are strongly recommended to seek professional advice.
   I forbid you to go!
   She was forbidden by her parents to marry him.
   The police advised us not to enter the building, for a murder had occurred.
- Advise, allow … + verb-ing

Eg:

   The teacher permitted going out. (Thầy giáo cho phép ra ngoài.)

   I wouldn’t advise taking the car. There’s nowhere to park.

   (Tôi khuyên không nên đi xe hơi. Không có chỗ nào để đậu xe cả.)

   Some doctors recommend putting a board under the mattress.
   The company's rules forbid dating among employees.
   The police advised against our entering the building.
• Các động từ begin, start (bắt đầu), continue (tiếp tục), intend (dự định), bother (làm phiền), propose (dự định) có thể được theo sau bởi động từ nguyên mẫu hoặc danh động từ. Giữa hai cấu trúc này không có sự khác biệt về nghĩa.

Eg:

   It has started to rain/ raining. (Trời bắt đầu mưa.)

   I intend to tell/ telling her what I think. (Tôi định nói cho cô ta biết những gì tôi nghĩ.)

Lưu ý: không nên dùng hai động từ dạng -ing cùng nhau

Eg:

   I’m beginning to learn karate. (Tôi bắt đầu học võ karate.)

   [NOT I’m beginning learning]

c. Phân từ (the participle): là hình thức của động từ được dùng trong các thì tiếp diễn và hoàn thành (is going, has gone…) hoặc được dùng như một tính từ (interesting book, broken heart).
Ngoại trừ các động từ tình thái, động từ nào cũng có hai phân từ: hiện tại phân tử (present participle) và quá khứ phân từ (past participle).

Hiện tại phân từ (present participle)
Hiện tại phân từ (present participle) được thành lập bằng cách thêm -ing vào động từ nguyên mẫu.

Eg:

   work

( working

love
( loving
   interest
( interesting

excite
( exciting
Hiện tại phân từ (present participle) được dùng:

» Với trợ động từ be để tạo thành các thì tiếp diễn (progressive tenses)

Eg:

   Tim is working at the moment. (Lúc này Tim đang làm việc.)

   It was raining when I got home. (Khi tôi về đến nhà thì trời đang mưa.)

» Như một tính từ để diễn tả người, vật hoặc sự việc thực hiện hành động (vd như tạo ra cảm xúc) (( mang nghĩa chủ động)
Eg:

   He told us an amusing story. (Anh ấy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vui.)

   [a story that amused us]

   The game was really exciting. (Trò chơi rất hào hứng.)

   [= it made the players excited]

   George has become very boring. (George trở nên rất tẻ nhạt.)

   [= he makes other people bored]
   She swept up the falling leaves. (Bà ấy quét lá rụng lại thành đống.)

   [= leaves that fall]

   I saw the playing children.

» Sau go, come, spend, waste, be busy
Eg:

   We’ll go skiing this winter. (Mùa đông này chúng tôi sẽ đi trượt tuyết.)

   He spent a lot of money modernizing the house.

   (Ông ta bỏ ra rất nhiều tiền tân trang lại ngồi nhà.)

   James is busy practicing for the school concert.

   (James bận tập dượt cho buổi hòa nhạc của trường.)

   There could be many reasons and he was not going to waste time speculating on them.
   Our cat spends most of his time sleeping.

   This energy could be much better spent taking some positive action.

   Too much of my time is spent arguing with customers.

   Shopkeepers in Barnoldswick are busy writing letters of complaint as the northern part of Barnoldswick has been plunged into chaos by road works outside their businesses.
» Hiện tại phân từ (present participle) dùng trong cụm phân từ (participle phrase) thay cho chủ ngữ + động từ ở dạng chủ động (subject + active verb) để kết nối hoặc rút gọn hai câu có cùng chủ ngữ khi:

+ Hai hành động có cùng chủ ngữ xảy ra cùng một lúc ( hành động sau được diễn đạt bằng hiện tại phân từ
Eg:

     We had to stand in a queue. We waited for the bank to open.

( We had to stand in a queue waiting for the bank to open.

     (Chúng tôi phải xếp hàng đợi ngân hàng mở cửa.)

     He walked along. He whistled a happy tune as he walked.

( He walked along whistling a happy tune.

    (Anh ta vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui.)

    We are now sitting under a shady tree having lunch.
    Barbara is sitting on a couch, looking over some schoolbooks.
    She was already awake when he got up, sitting at her desk and typing emails on the computer.
   Arthur sat in the library of the theological seminary at Pisa, looking through a pile of manuscript sermons.

+ Hai hành động có cùng chù ngữ xảy ra liên tiếp nhau ( hành động xảy ra trước có thể được diễn đạt bằng hiện tại phân từ
Eg:

        Mike opened the bottle and then poured milk into his glass.

   ( Opening the bottle, Mike poured milk into his glass.

        (Mike mớ nẳp chai rồi rót sữa vào ly.)

        We took off our shoes and crept along the passage.

        Taking off our shoes we crept along the passage.

        (Chúng tôi cởi giày ra rồi rón rén đi dọc theo hành lang.)

Nhưng khi hành động thứ hai là một phần hoặc là kết quả của hành động thứ nhất ( hiện tại phân từ được dùng cho hành động thứ hai.

Eg:

   She went out, slamming the door. (Cô ta đi ra đóng sầm cửa lại.)

   I fell, striking my head against the door. (Tôi ngã đập đầu vào cánh cửa.)
   The bell rang signalling the end of school and pupils rushed from the front exit out into the street.
   Sofia Sierra, a 19-year-old student, arrived wearing a green handkerchief on her neck.

   Last week, she appeared in the papers looking shockingly gaunt, and it was reported she has been hitting the bottle again.
   The Department of Education recently wrote to all primary schools reminding them of the potential health hazards posed by overweight schoolbags.
   Some 173 million Chinese tourists travel around the world annually, generating a global income that is worth a total of $270 billion, said the minister. 

+ Hiện tại phân từ dùng trong cụm phân từ thay cho mệnh đề trạng ngữ chi lý do hoặc nguyên nhân
Eg:

        The fans queued for hours because they hoped to get tickets.

   ( The fans queued for hours, hoping to get tickets.

        (Những người hâm mộ xếp hàng hàng giờ, hy vọng mua được vé.)

        As Natasha is the youngest child, she was her father’s favourite.

   ( Being the youngest child, Natasha was her father’s favourite.

       (Là con út nên Natasha được cha yêu quý nhất.)

       Changing the oil in my car, I got dirt all over my hands.

       Talking on her cell phone, Pam didn’t pay attention to her driving.

       Being a curious person, I once decided to search the Web for my own name.

       Growing vegetables and raising livestock, the family earns about 8,000 yuan a year.
+ Hiện tại phân từ dùng trong cụm phân từ thay cho mệnh đề trạng ngữ chi thời gian

Eg:

        While I was walking along the street, I saw an accident.

   ( Walking along the street I saw an accident.

       (Khi đang đi bộ trên đường, tôi thấy một tai nạn.)

       My computer ran out of memory downloading a large file.

       I cut myself shaving this morning.
» Hiện tại phân từ dùng trong cụm phân từ thay cho mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động (relative pronoun + active verb)

Eg:

        Do you know the woman who is talking to John?

   ( Do you know the woman talking to John?
        (Anh có quen người phụ nữ đang nói chuyện với John không?)

        A lorry which was carrying concrete pipes has overturned.

   ( A lorry carrying concrete pipes has overturned.

        (Một chiếc xe tải chở ống bê tông đã bị lật.)

        The road that joins the two villages is very narrow.

   ( The road joining the two villages is very narrow.
        (Con đường nối liền hai làng rất hẹp.)

        He showed his ticket to the policeman standing by the door. 

        This population boom is reflected in the number of new houses springing up along the little roads leading to and from the village.
       A dying star on the verge of collapse, a child learning how to read, white blood cells rushing to attack a virus: these are but a few of the objects in the physical world that involve truly awesome complexity.

       The number of foreigners working in Vietnam has increased significantly over the last ten years, from around 12,600 in 2004 to more than 83,500 in 2015, according to the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MoLISA).


  Quá khứ phân từ (past participle)

Quá khứ phân từ được thành lập bằng cách thêm -ed vào sau động từ có quy tắc; quá khử phân từ của động từ bất quy tắc là động từ nằm ở cột thứ 3 (past participle) trong bảng động từ bất quy tẳc.

Eg:

   bore
( bored
work
( worked
   see
( seen 
go
( gone
Quá khứ phân tử (past participle) được dùng:
» Với trợ động từ be và have để làm thành dạng bị động (passive form) và các thì hoàn thành (perfect tenses)

Eg:

   I was given a doll on my birthday.

   (Tôi được tặng một con búp bê nhân dịp sinh nhật.)

   The aircraft has landed safely. (Máy bay đã hạ cánh an toàn.)

» Như một tính từ (để chỉ cảm giác của một người đối với một hành động hoặc sự việc)
Eg:

   The children always get terribly excited when Granny comes.

   (Bọn trẻ luôn rất phấn khởi khi bà chúng đến.)

   I was disappointed with the film. (Tôi thất vọng về bộ phim.)

   The police has found the stolen jewellery. [= the jewellery that has been stolen]

   (Cảnh sát đã tìm thấy số nữ trang bị đánh cắp.)

» Như một trạng từ, có nghĩa tương tự như động từ bị động (passive verb)

Eg:
   He lived alone, forgotten by everybody. [= he had been forgotten by everybody]

   (Ông ấy sống một mình, bị mọi người quên lãng.)
» Quá khứ phân từ (past participle) dùng trong cụm phân từ (participle phrase) thay cho chủ ngữ + động từ bị động (subject + passive verb) để kết nối hoặc rút gọn hai câu có cùng chủ ngữ.

Eg:

        She enters. She is accompanied by her mother.

   ( She enters, accompanied by her mother. (Cô ấy bước vào, cùng với mẹ.)

        He was aroused by the crash, he leapt on his feet.

   ( Aroused by the crash, he leapt on his feet.

       (Bị tiếng đổ ầm đánh thức, anh ta ngồi bật dậy.)

        Once the brain is deprived of oxygen, it dies.

   ( Once deprived of oxygen, the brain dies. (Khi bị thiếu oxy, não sẽ chết.)

       Equipped with a hoe and a shovel, I headed for the garden.

       Paralysed with terror, he did not know what to do.

» Quá khứ phân từ (past participle) dùng trong cụm phân từ (participle phrase) thay cho mệnh đề quan hệ ở dạng bị động (relative pronoun + passive verb)

Eg:

        Half of the people who were invited to the party didn’t turn up.

   ( Half of the people invited to the party didn’t turn up.

        (Một nửa số người được mời dự tiệc đã không đến.)

        I found him sitting at a table which was covered with papers.

   ( I found him sitting at a table covered with papers.

       (Tôi thấy anh ta ngồi ở một cái bàn đầy giấy tờ.)

        We couldn’t agree on any of the problems that were discussed.

   ( We couldn’t agree on any of the problems discussed.

        (Chúng tôi không thể đồng ý về bất cứ vấn đề nào đã được thảo luận.)

        [NOT … the discussed problems]

        He argued that education and training in schools, colleges and universities should better match skills required by industry.
        We recommend that you follow the format shown in this sample when preparing announcements to be displayed on the bulletin board.
Lưu ý: Một số động từ có quá khứ phân từ có thể được dùng như một tính từ mang nghĩa chủ động, nhất là khi đứng trước danh từ.

Eg:

   a fallen leaf (một chiếc lá rụng) [= a leaf that has fallen]

   a retired general (một vị tướng về hưu) [= a general who has retired]
4. Hệ từ (copular verbs/ linking verbs) là một loại động từ đặc biệt (special verb) được dùng để kết nối chủ ngữ (subject) của câu với bổ ngữ cùa nó (subject complement). Các hệ từ thông dụng: be (thì, là, ở), seem (có vẻ như, dường như), appear (hình như, có vẻ), look (trông như, trông có vẻ), sound (nghe như), smell (có mùi), taste (có vị), feel (cảm thấy), become (trở thành), get (trở nên). 

Eg:

   My father is a doctor. (Cha tôi là bác sỹ.)

   São Paulo has become the largest city in South America.

   (São Paulo đã trớ thành thành phố lớn nhất Nam Mỹ.)

   It’s getting dark. (Trời đang tối dần.)

- Bổ ngữ theo sau hệ từ có thể là một danh từ hoặc một tính từ.

Eg:

   Your argument sounds right. (Lý lẽ của bạn nghe có lý.)

   She has turned dressmaker. (Cô ấy đã trở thành thợ may.)

   He looks intelligent. (Anh ấy có vẻ thông minh.)

- Một số hệ từ được dùng để nói về sự thay đổi (hoặc không thay đổi): become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep.

Eg:

   It’s becoming/ getting/ growing colder. (Trời đang trở lạnh.)

   How does she stay so young? (Làm thế nào mà cô ấy cứ trẻ mãi thế nhỉ?)

   The leaves are turning brown. (Lá đang ngả dần sang nâu.)

Lưu ý: một số hệ từ cũng có thể được dùng như động từ thường (ordinary verb), nhưng có nghĩa khác với động từ đặc biệt: look, taste, feel, appear. Khi các động từ này được dùng như động từ thường thì chúng thường được dùng với trạng từ (không dùng với tính từ)

Eg:

   You look very unhappy. What’s the matter?

   (Trông bạn có vẻ không vui. Có chuyện gì vậy?) [look là hệ từ]

   The boss looked at me angrily. (Sếp nhìn tôi một cách giận dữ.)

   [NOT the boss looked at me angry]
	CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERB)


I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Cụm động từ (phrasal verb) là một động từ kết hợp với một trạng từ (adverb) hoặc một giới từ (preposition), hoặc đôi khi cả hai, để tạo thành một động từ mới thường có nghĩa đặc biệt.

Eg: come in (vào trong), take off (cởi ra), look forward to (mong chờ) …
II. NGHĨA CỦA CỤM ĐỘNG TỪ (MEANING OF PHRASAL VERBS)

Một số cụm động từ có nghĩa rõ ràng và dễ hiểu vì nghĩa của chúng dựa trên nghĩa thường dùng của động từ và trạng từ hoặc giới từ.

Eg:

   Would you like to come in and have a drink?
   (Anh vào nhà uống chút gì nhé?)

   The man in front turned round and stared at me.

   (Người đàn ông phía trước quay lại nhìn tôi chằm chằm.)

   Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday.

   (Ngày mai Sally sẽ đi và thứ bảy sẽ trở về.)

Tuy nhiên phần lớn các cụm động từ (verb + adverb) thường có nghĩa đặc biệt - khác hẳn nghĩa cùa các từ riêng rẽ trong cụm.

Eg:

   We had to put off the meeting till Tuesday.

   (Chúng tôi đã phải hoãn buổi họp cho đến thứ ba.)

   [nghĩa của put off không giống nghĩa của put và off]

   Could you look after the kids while I’m out?

   (Cô có thể trông giúp bọn trẻ khi tôi đi vắng không?)

   [nghĩa của look after không giống nghĩa của look và after]

Một số cụm động từ có thể có nhiều nghĩa

Eg:

   The bomb went off. (Quả bom phát nổ.)

   The lights went off last night. (Tối qua đèn bị tắt.)

   The milk went off this morning. (Sáng nay sữa bị chua.)
III. CÁCH DÙNG (USE)

Phần lớn các cụm động từ thường được dùng trong đàm thoại, thay cho những từ có cùng nghĩa nhưng nghe có vẻ trịnh trọng hơn. Chúng ta cũng có thể dùng cụm động từ trong lối viết thân mật như trong thư viết cho bạn bè hoặc người thân.

Eg:

   What time are you planning to turn up? [turn up = arrive]

   (Bạn định đến lúc mấy giờ?) ( thân mật

   Please let us know when you plan to arrive.

   (Vui lòng cho chúng tôi biết ông định khi nào đến.) ( trịnh trọng hơn

» Cụm động từ có thể là ngoại động từ (transitive) hoặc nội động từ (intransitive). Một số cụm động từ có thể được dùng cả hai cách.

Eg:

   She tore up the letter. (Cô ấy xé lá thư.) [transitive]

   Shall we eat out tonight? (Tối nay chúng ta ăn tiệm nhé?) [intransitive]

   He told me to shut up. (Anh ta bảo tôi câm mồm.) [intransitive]

   Can’t you shut the kids up for just five minutes?

   (Anh không thể bảo bọn trẻ im lặng 5 phút được à?) [transitive]

   There were plenty of places to eat out in the city centre.

   The café sells a variety of food including kebabs and baltis and customers can either eat in or take meals away.

   No meals are provided but eating out in this area is not all that expensive with a typical evening meal costing £10.

   ‘We ate out at restaurants or I cooked huge, high-fat meals every night,' she recalls.
» Một số cụm động từ có tân ngữ (objects) có thể tách rời động từ và trạng từ: nếu tân ngữ là danh từ thì ta có thể đặt tân ngữ ở trước hoặc sau trạng từ (adverbs)

Eg:

   She tore the letter up. Or: She tore up the letter. (Cô ấy xé lá thư.)

   I’ll throw these newspapers away. Or: I’ll throw away these newspapers.

   (Tôi sẽ vứt những tờ báo này.)

Nhưng nếu tân ngữ là đại từ (me, it, him, them …), tân ngữ luôn được đặt trước trạng từ.

Eg:

   She read the letter and then tore it up.

   (Cô ấy đọc lá thư rồi xé nó.) [NOT … tore up it]

   Do you want these newspapers or shall I throw them away?

   (Bạn có cần những tờ báo này nữa không, nếu không thì tôi vứt chúng nhé?)

   [NOT … throw away them]
» Một số cụm động từ có tân ngữ (objects) nhưng không thể tách rời động từ và trạng từ: tân ngữ luôn đứng sau trạng từ.

Eg:

   Sally looks after her younger sister while her mother’s at work.

   (Sally chăm sóc em gái khi mẹ đi làm.)

   [NOT … looks her younger sister after]

   I came across an old photo in my drawer.

   (Tôi tình cờ tìm thấy một tấm ảnh trong ngăn kéo.)

   [NOT … came an old photo across]

+ Tân ngữ là một cụm từ dài thường đứng sau trạng từ.

Eg:

   She tore up all the letters he had sent her.

   (Cô ấy xé tất cả những lá thư mà anh ta đã gửi cho cô.)

   Why don’t you try on that dress in the window?

   (Sao bạn không thử chiếc áo trong ô kính?)

» Các cụm động từ có 3 thành phần (verb + adverb + preposition) thường có nghĩa đặc biệt và không thể tách rời.

Eg:

   Children look forward to Christmas.

   (Trẻ em mong chờ lễ Giáng sinh.)

   You’re walking too fast. I can’t keep up with you.

   (Anh đi nhanh quá. Tôi không thể theo kịp.)

IV. MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG

• Account for: là lý do hoặc giải thích nguyên nhân (điều gì đó tồn tại hoặc xảy ra)

Eg:

   His illness accounted for his absence. (Đau ốm là lý do anh ấy vắng mặt.)

   Bad weather accounted for the long delay.

   These new features account for the computer's higher price.

• Bear out: xác nhận, chứng thực (= confirm )

Eg:

   Some witnesses will bear out what I say.

   (Một số nhân chứng sẽ chứng thực lời tôi nói.)

   The test results bear out our claims.

• Blow out: dập tắt (lửa) bằng cách thổi

Eg:

   The wind blew out the candle. (Gió thổi tắt nến.)

• Blow up: phá hủy (bằng bom, thuốc nổ)

Eg:

   The soldiers blew up the bridge so that the enemy couldn’t follow them.

   (Những người lính phá hủy cây cầu để quân địch không thể đuổi theo họ.)

• Break down: (máy) hư, hỏng; phá vỡ (cửa, tường...)
Eg:

   His car broke down on the way to the airport.

   (Xe của anh ấy bị hỏng trên đường ra sân bay.)

• Break in/ into: xông vào, đột nhập vào

Eg:

   Thieves broke in/ into while she was asleep and took all her jewellery.

   (Bọn trộm đã đột nhập vào nhà khi bà ấy đang ngủ và lấy đi tất cả nữ trang.)

• Break out: bùng nổ, bùng phát

Eg:

   Civil war broke out in 1991. (Cuộc nội chiến bùng nổ năm 1991.)

   A fire broke out in the kitchen.
• Break off: đột nhiên ngừng lại; kết thúc, cắt đứt (một mối quan hệ, một cuộc thảo luận)

Eg:

   The two countries have broken off diplomatic relations.

   (Hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao / tuyệt giao.)
• Break up: kết thúc (khóa học, năm học, cuộc họp, bữa tiệc...)

Eg:

   Some schools have already broken up, but we’ve got another week.

   (Một số trường đã kết thúc năm học, nhưng chúng tôi vẫn còn học một tuần nữa.)
   School broke up for the summer last Friday.

   They dated for years but recently broke up.

   They argued, and their friendship broke up.

   Guards broke up the fight.

• Bring in: đưa ra, giới thiệu (= introduce)

Eg:

   They’re going to bring in a new law against drinking and driving.

   (Họ sẽ đưa ra một đạo luật mới chống lại việc lái xe khi say.)

   The government is going to bring in legislation to make such practices illegal.
• Bring up: nuôi nấng; dạy dỗ (= raise)

Eg:

   After his parents died, he was brought up by his grandmother.

   (Sau khi cha mẹ qua đời, anh ấy được bà nuôi dưỡng.)

   I was born and brought up [=raised, reared] in Chicago.
   My parents brought me up to respect authority.

   [=my parents taught me to respect authority when I was a child]
• Burn down: thiêu hủy, thiêu trụi

Eg:

   The mob burnt the embassy down.

   (Đám đông nổi loạn đã thiêu trụi tòa đại sứ.)

• Burst out: bật (khóc, cười)

Eg:

   It was such a funny story - even the newsreader burst out laughing.

   (Câu chuyện thật buồn cười - ngay cả phát thanh viên cũng phải bật cười.)
• Call for: ghé qua (để đón ai hoặc lấy cái gì)

Eg:

   He’s calling for me at eight. (8 giờ anh ấy sẽ ghé qua đón tôi.)

   My chauffeur will call for you at seven.
• Call in (on): ghé thăm, ghé qua

Eg:

   Call in on your way home to tell me how the interview went.

   (Trên đường về nhà hãy ghé qua cho tôi biết cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào nhé.)

   I called in on an old friend [=I visited an old friend] while I was in New York on business.
• Call off: hủy bỏ (= cancel)

Eg:

   They had to call off the match as the ground was too wet to play on.

   (Họ phải hủy bỏ trận đấu vì mặt đất quá ướt không thể chơi.)

   We had to call off [=cancel] our trip.
   The police have decided to call the investigation off. [=to stop the investigation]
• Call on: thăm; viếng thăm (= visit)

Eg:

   He stopped in Chicago to call on an old friend.

   (Ông ấy dừng ở Chicago để thăm một người bạn cũ.)

   He called on the neighbors but they weren't home.
   I'm planning to call on an old friend after I leave here.
• Call up: gọi điện thoại (= telephone)

Eg:

   I called Tom up and told him the news.

   (Tôi gọi điện cho Tom để báo cho anh ấy biết tin.)
   I haven't spoken to her in years, but I called her up last night and we talked for hours.
   Call me up when you get back from your vacation.
   I called up my doctor and made an appointment.
• Carry on: tiếp tục (= continue)

Eg:

   Everybody carried on working as usual.

   (Mọi người tiểp tục làm việc như bình thường.)

• Carry out: tiến hành; thực hiện (= execute)

Eg:

   Police carried out a series of raids on the homes of drug dealers.

   (Cảnh sát đã thực hiện mội loạt các cuộc độỉ kích vào hang ổ của bọn buôn ma túy.)

• Catch up/ catch up with: bắt kịp, theo kịp

Eg:

   You’ve missed a whole term; you’ll have to work hard to catch up with the rest of class.

   (Em đã vắng mặt cả một học kỳ; em sẽ phải học thật tích cực mới có thể theo kịp các bạn.)

• Clear up: dọn dẹp (= tidy); (thời tiết) sáng sủa hơn

Eg:

   You must clear your room up every day. (Con phải dọn phòng mỗi ngày.)

   Clear up this mess!

   Let's clear up [=clean up, tidy up] before we leave.

   The sky cleared up after the rain.
   If the weather clears up a little we might even go camping.
• Close down: đóng cửa hẳn (một cửa hàng hoặc một doanh nghiệp…)

Eg:

   Trade was so bad that many small shops closed down.

   (Việc kinh doanh trì trệ đến nỗi nhiều cửa hiệu nhỏ phải đóng cứa.)

   The factory closed down in the 1980s.
   They closed down [=closed, shut down] the school due to financial problems.
• Come about: xảy ra (= happen)

Eg:

   How did the argument come about? (Cuộc tranh luận xảy ra như thế nào?)

   I don't know how it came about that she overheard our conversation.
• Come across: tình cờ gặp (người nào); tình cờ tìm thấy (vật gì)

Eg:

   I came across an old school friend this morning.

   (Sáng nay tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ.)

   I came across her diary while I was tidying her room.

   (Tôi tình cờ tìm thấy nhật ký của cô ấy khi đang dọn phòng của cô ấy.)

• Come off: thành công (= succeed)

Eg:

   Fortunately the plan came off. (May thay kế hoạch đã thành công.)

   His plans to start his own business never came off.
   It was a good try but it didn't quite come off.
• Come along/ on: nhanh lên

Eg:
   Come on, or we’ll late. (Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị trễ.)

   Come along, Osmond. No sense in your standing around.
• Come over/ round: ghé nhà

Eg:

   I’ll come over after dinner and tell you the plan.

   (Sau bữa tối tôi sẽ qua nhà anh bàn kế hoạch.)

   Beryl came round this morning to apologize.

• Come up: xảy ra, xuất hiện

Eg:

   I’m going to have to cancel our lunch - something has come up.

   (Tôi sẽ phải hủy bữa ãn trưa của chúng ta - có chuyện xảy ra.)

   We need to be ready to take action if an opportunity comes up.
• Come up against: gặp phài, đương đầu

Eg:

   In the first week, we came up against a pretty tricky problem.

   (Trong tuần đầu chúng tôi đã gặp phải một vấn đề khá phức tạp.)

   The proposal has come up against some opposition [=there is some opposition to the proposal].

• Come up (to): đạt được, đáp ứng được

Eg:

   We loved the island, but the hotel didn’t really come up to our expectation.

   (Chúng tôi thích hòn đảo, nhưng khách sạn thật sự không như chúng tôi mong đợi.)

   The movie didn't come up to our expectations. [=was not as good as we expected it to be]
• Count on/ upon: tin vào, dựa vào

Eg:

   You can count on me. I won’t let you down.

   (Bạn có thể tin tôi. Tôi sẽ không làm bạn thất vọng.)

   The BMW is famous for not giving mechanical problems on the road and that’s what he’s counting on.
• Cut down/ back (on): giảm bớt (= reduce)

Eg:

   We need to cut down (on) our expenses. (Chúng ta cần giảm bớt các khoản chi tiêu.)

• Cut off: ngừng cung cấp (điện, nước, chất đốt...); cắt đứt (mối quan hệ gia đình, bạn bè)

Eg:

   The Company has cut off our electricity supply because we haven’t paid our bill.

   (Công ty điện lực đã cắt điện nhà chúng tôi vì chúng tôi không thanh toán hóa đơn tiền điện.)
• Die out: mất hẳn; tuyệt chủng

Eg:

   Many wild plants and animals are in danger of dying out.

   (Nhiều thực vật và động vật hoang dã đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.)

   tribes and tribal customs that died out centuries ago

• Do away with: bỏ, hủy bỏ, bãi bỏ

Eg: They should do away with these useless traditions. (Họ nên bỏ những hủ tục này.)

• Drop in (on): ghé thăm, ghé qua (trong một khoảng thời gian ngắn)

Eg:

   I’ll drop in on Jill on my way home. (Trên đường về nhà tôi sẽ ghé thăm Jill.)

   Do you mind if I drop in a few minutes this evening?

• (Be) fed up (with): buồn phiền, chán, chán ngán

Eg:

   She got fed up with being treated like a servant.

   (Cô ấy thấy buồn vì bị đổi xử như người ăn kẻ ở.)

• Fill in: điền thông tin vào

Eg:

   Please fill your name, address and telephone number in the form.

   (Hãy điền tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn vào mẫu đơn này.)

   Please fill in the blanks. [=put information in the blank spaces]
• Fix up: sắp xểp, thu xếp (= arrange)

Eg:

   Can we fix up the time when we can meet?
   (Chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau nhé?)

• Get by: xoay sở, đối phó (= manage)

Eg:

   How does she get by on such a small salary?

   (Cô ấy xoay sở như thế nào với tiền lương ít ỏi như thế?)

   We'll get by if we economize.
• Get down: làm chán nản, làm thất vọng

Eg:

   I’ve been unemployed since I left college, and it was really getting me down.

   (Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay tôi vẫn chưa có việc làm, và điều đó thật sự khiến tôi chán nản.)

   The weather was really getting her down.
• Get off: xuống (xe buýt, xe lửa, máy bay, tàu...); rời đi; khởi hành

Eg:

   This is where I get off - I’ll call you!

   (Tôi xuống ở đây - Tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn nhé!)

• Get on: lên (xe, tàu, máy bay...)

Eg:

   I got on the train at Glasgow. (Tôi lên tàu tại Glasgow.)

• Get on (with/ in): sống, làm việc,... hòa thuận (với ai); xoay sở, làm (một việc, một tình huống)

Eg:

   How did you get on in the test? (Bạn làm bài kiểm tra có tốt không?)

• Get over: vượt qua, khắc phục

Eg:

   He used to be afraid of heights but he has got over that now.

   (Trước đây anh ấy sợ độ cao nhưng nay anh ấy đã khắc phục được.)

• Get up: thức dậy

Eg:

   What time did you get up? (Mấy giờ bạn thức dậy?)

• Give out: phân phát (= distribute)

Eg:

   Protesters were giving out leaflets in front of the embassy.

   (Những người biểu tình phát truyền đơn ngay trước tòa đại sứ.)

• Give up: bỏ, từ bỏ (= stop)

Eg:

   He gave up alcohol over three years ago.

   (Ông ấy đã bỏ rượu cách đây 3 năm.)

• Go away: (cơn đau, vấn đề, điều khó chịu) biến mất, tan đi (= disappear)

Eg:

   After about an hour, the pain started to go away.

   (Sau khoảng một giờ thì cơn đau biến mất.)

   I just wish there was some way to make the pain go away.
• Go in for: tham gia (cuộc thi đấu, kỳ thi) (= enter, compete)

Eg:

   I have decided to go in for the contest. (Tôi đã quyết định tham gia cuộc thi.)
• Go off: (chuông) reo; (súng, bom) nổ; (sữa) chua; (thức ăn) ươn, thối; (đèn) tắt; (máy móc) hư

Eg:

   A bomb went off in East London last night, killing two people.

   (Tối qua một quả bom phát nổ ở phía Đông Luân Đôn, làm chết hai người.)

   The building was evacuated before the bomb went off.
   The siren went off at noon.
   I woke up when the alarm went off.
   The lights in the building suddenly went off.
   milk went off so quickly in hot weather

• Go on: tiếp tục (= continue)

Eg:

   If you go on like this, you’ll end up in hospital.

   (Nếu anh cứ tiếp tục làm việc như thế này, thì anh sẽ phải vào bệnh viện đấy.)

• Go out: (ánh sáng, lửa, đèn) tắt

Eg:

   The fire has gone out. (Lửa đã tắt.)

   The lights suddenly went out. (Đèn tắt phụt.)
• Go over: xem xét, kiểm tra (= examine)

Eg:

   He went over the plan again and discovered two very serious mistakes.

   (Anh ấy xem lại bản vẽ và phát hiện hai lỗi rất nghiêm trọng.)
• Grow up: lớn lên, trưởng thành

Eg:

   The kids have all grown up now, so we want to move to a bigger house.

   (Giờ đây bọn trẻ đều đã lớn, nên chúng tôi muốn chuyển đến ngôi nhà lớn hơn.)

• Hand in: nộp, đệ trình (= submit)

Eg:

   All essays must be handed in by Friday.

   (Tất cả các bài luận phải được nộp vào thứ 6.)

   Students should hand their papers in on Thursday.

   He handed in his resignation.

• Hold on: đợi, chờ (= wait)

Eg:

   Just hold on for a minute, please. (Vui lòng đợi một lát.)

• Hold up: ngừng, ngăn cản (= stop); hoãn lại (= delay)

Eg:

   My flight was held up because of the thick fog.

   (Chuyến bay của tôi bị hoãn vì sương mù dày đặc.)

• Keep on: tiếp tục (= continue)

Eg:

   My sister kept on asking me question after question.

   (Em gái tôi cứ liên tục hỏi tôi hết câu này đến câu khác.)

• Keep up (with): theo kịp, bắt kịp

Eg:

   She had to walk fast to keep up with him.

   (Cô ấy phải đi thật nhanh mới bắt kịp anh ta.)

• Leave out: bỏ qua, bỏ sót, bỏ quên (= omit)

Eg:

   Right at the end of the exam, I realized I’d left out something important.

   (Ngay khi thi xong, tôi nhận ra tôi đã bỏ sót một điều quan trọng.)

   Did everyone get a piece of cake? I don't want to leave anyone out.
• Let down: làm thất vọng

Eg:

   Joey promised he’d phone today, but he let me down again.

   (Joey hứa hôm nay sẽ gọi điện, nhưng anh ấy lại làm tôi thất vọng.)

   Don’t let me down.
• Look after: chăm sóc, trông nom (= take care of)

Eg:

   Will you look after my parrot when I’m away?

   (Khi tôi đi vắng, nhờ anh trông giúp con vẹt nhé?)

• Look back (on): nhớ, nhớ lại (= remember)

Eg:

   I look back on my childhood with a great deal of happiness.

   (Tôi thấy rất hạnh phúc khi nhớ lại thời thơ ấu của mình.)

• Look down on: coi thường

Eg:

   Adams always felt that we looked down on him because he hadn’t been to university.

   (Adams luôn có cảm giác chúng tôi coi thường anh ấy vì anh ấy không học đại học.)
• Look for: tìm kiếm (= search for, seek)

Eg:

   What are you looking for? (Anh đang tìm gì vậy?)

• Look forward to: mong đợi

Eg:

   I’m really looking forward to seeing my family again.

   (Tôi rất mong được gặp lại gia đình.)

• Look into: điều tra (= investigate)

Eg:

   There is a mystery about his death and the police are looking into it.

   (Cái chết của ông ta có điều gì đó bí ẩn nên cảnh sát đang điều tra.)

• Look on/ upon: xem như, coi như

Eg:

   We’ve always looked on Jack as one of the family.

   (Chúng tôi luôn xem Jack như người trong gia đình.)

   I have lived with my aunt since I was a baby, and I look on her as my mother.
   Employers look favourably on applicants who have work experience.
• Look out: coi chừng (dùng để cảnh báo)

Eg:

   Look out! There’s a lorry coming!

   (Coi chừng! xe tải đang đến kìa!)

• Look up: tìm; tra cứu (trong sách, từ điển...)

Eg:

   If you don’t know what the word means, look it up in a dictionary.

   (Nếu bạn không biết từ này có nghĩa gì, hãy tra nó trong từ điển.)

• Look up to: coi trọng, kính trọng, ngưỡng mộ

Eg:

   Schoolboys usually look up to great athletes.

   (Các nam sinh thường ngưỡng mộ các vận động viên có tên tuổi.)
• Make out: hiểu được, đọc được, nghe rõ, nhìn thấy rõ

Eg:

   I can’t make out if it’s a man or woman over there.

   (Tôi không thấy rõ người đứng ở kia là đàn ông hay đàn bà.)

   I can’t make out why she did that, can you?

   (Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm thế, anh có hiểu không?)

   I could barely make out the traffic signs through the rain.
• Make up: bịa đặt, sáng tác (một câu chuyện, một bài thơ...) (= invent); trang điểm, hóa trang

Eg:

   I don’t believe your story. I think you are just making it up.

   (Tôi không tin câu chuyện của anh. Tôi cho là anh đang bịa chuyện.)

   She takes forever to make up in the morning.

   (Buổi sáng cô ấy trang điếm rất lâu.)
• Make up for: bù, đền bù (= compensate for)

Eg:

   You’ll work very hard today to make up for the time you wasted yesterday.

   (Hôm nay bạn sẽ phải làm việc cật lực để bù lại khoảng thời gian bạn đã phung phí hôm qua.)

• Pick out: chọn, chọn ra; nhận ra (trong một nhóm người hoặc vật)

Eg:

   Here are six rings. Pick out the one you like best.

   (Ở đây có 6 chiếc nhẫn. Hãy chọn chiếc bạn thích nhất.)

   I know that you are in this photograph but I can’t pick you out.

   (Tôi biết là có bạn trong tẩm hình này, nhưng tôi không thể nhận ra bạn.)

   In November, the victim picked the robber out of a video identification parade.
• Pick up: đón ai (bằng xe); cho đi nhờ xe

Eg:

   I won’t have time to come to your house but I could pick you up at the end of the road.

   (Tôi không có thời gian đến nhà bạn, nhưng tôi có thể đón bạn ở cuối đường.)

   The regular train came along, stopped, picked her up and off she went.
• Pull down: phá hủy, phá sập (= demolish)

Eg:

   The old houses were pulled down to build the trade center.

   (Những ngôi nhà cũ bị phá sập để xây trung tâm thương mại.)

• Put aside/ by: để dành, dành dụm (tiền)

Eg:

   Don’t spend all your salary. Try to put something by each month.

   (Đừng tiêu hết tiền lương. Mỗi tháng cố dành dụm một ít.)

• Put forward: đề nghị, đề xuất, gợi ý, đưa ra, nêu ra (= suggest)

Eg:

   A number of theories were put forward about the cause of his death.

   (Một số giả thuyết về nguyên nhân cái chết của ông ta đã được đưa ra.)

• Put in for: đòi hỏi, yêu sách, xin

Eg:

   Why don’t you put in for a pay rise?

   (Sao anh không đòi tăng lương?)

   He put in for a leave of absence.
• Put off: hoãn lại (= postpone, delay)

Eg:

   I’ll put off my visit to Scoltland till the weather is warmer.

   (Tôi sẽ hoãn chuyến đi Scotland cho đến khi thời tiết ấm hơn.)

   The meeting has been put off until next week. = We put off (holding) the meeting until next week.

   I've been meaning to call him, but I keep putting it off.

• Put on: mặc (quần áo), mang (giày), đội (mũ); trang điểm; bật, mở (đèn hoặc các thiết bị điện); tăng (cân)

Eg:

   She put on her coat and went outside.

   (Cô ấy mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.)

   She put on the kettle for her morning cup of coffee.

   (Cô ấy bật ấm điện pha cà phê sáng.)

   She puts on far too much makeup.
   Would you mind if I put [=turned] the TV on?

   Somebody put on the lights.

   She put on [=gained] 40 pounds during her pregnancy.
   The fire was getting low and we needed to put on more wood.
• Put out: tắt (đèn, lửa) (= extinguish)

Eg:

   Please stay in your seats and put out your cigarettes.

   (Vui lòng ngồi tại chỗ và tắt hết thuốc lá.)

• Put up: dựng, xây dựng (= erect)

Eg:

   He put up a shed in the garden.

   (Ông ấy dựng một nhà kho trong vườn.)

• Put up with: chịu đựng

Eg:

   I’m surprised that she’s put up with him for so long.

   (Tôi ngạc nhiên là cô ấy chịu đựng được anh ta lâu đến thế.)

   We had to put up with the inconvenience.
• Run across/ into: tình cờ gặp (ai), tình cờ thấy (cái gì)

Eg:

   He ran across his old friend as he was coming out of a restaurant.

   (Khi đang ra khỏi nhà hàng, anh ấy tình cờ gặp một người bạn cũ.)

   I ran into him in the corridor.

• Run out (of): hết, cạn kiệt

Eg:

   I’ve run out of milk. ~ Put some lemon in your tea instead.

   (Tôi hết sữa rồi. ~ Thay cho sữa, hãy cho một ít chanh vào trà của bạn.)

   My patience is running out. (Tôi không thể kiên nhẫn được nữa.)
   Our supplies finally ran out.

   to run out of provisions (cạn hết đồ dự trữ)
   We've run out of money.
   I've run out of gas (US) / of petrol (UK).
• See off: tiễn (ai)

Eg:

   My best friend Judy came to the airport to see me off.

   (Bạn thân Judy của tôi đã ra sân bay tiễn tôi.)

   saw the guests off at the door

• See through: nhận ra, thấy rõ, nhìn thấu (bản chất con người hoặc sự việc)

Eg:

   Eventually I saw through her lies and ended the relationship.

   (Cuối cùng tôi cũng nhận ra những lời dối trá của cô ta nên đã cắt đứt quan hệ.)

   We saw through his superficial charm.
• Sell off: bán giảm giá (hàng tồn kho)

Eg:

   We are selling off the remainder of our stock.

   (Chúng tôi đang bán giảm giá số hàng tồn.)

• Send for: mờì đến, gọi đến, triệu tập (= summon)

Eg:

   The director sent for me and asked for an explanation.

   (Giám đốc gọi tôi đến và yêu cầu giải thích.)

• Send out: gửi đi, phân phát (= distribute)

Eg:

   The papers had all been sent out. (Tất cả báo đã được phân phát.)

• Set off/ out: khởi hành

Eg:

   I wanted to set off early to avoid the traffic jam.

   (Tôi muốn khởi hành sớm để khỏi bị kẹt xe.)

   They set off early to beat the rush hour.

   She set out at dawn for town.
• Set up: lập, thành lập (= establish)

Eg:

   The United Nations was set up to settle conflicts peacefully.

   (Liên Hợp Quốc được thành lập để giải quyết các cuộc xung đột một cách hòa bình.)
• Show around/ round: đưa đi tham quan

Eg:

   Our guides will show you round the museum.

   (Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đưa các bạn đi thăm viện bảo tàng.)

• Show off: phô trương, khoe khoang (kỹ năng, kiến thức...) (= display)

Eg:

   He is always picking up very heavy things just to show off his strength.

   (Anh ta luôn nhấc những vật rất nặng chỉ để phô trương sức mạnh của mình.)

   Karen loved showing off her new baby to her friends.

   I’m wearing shorts to show off my Florida tan.

   There’s no need to show off, Fred, we all know you’re a good dancer.

• Show up: đến (= arrive)

Eg:

   We spent half an hour waiting for Martin to show up.

   (Chúng tôi mất cả nửa giờ để đợi Martin đến.)

• Shut up: ngừng nói, làm cho ngừng nói, câm mồm
Eg:

   I can’t stand that woman - she never shuts up.

   (Tôi không thế chịu đựng được người đàn bà đó - bà ta nói liên tục.)
• Speed up: (làm) tăng tốc độ, tăng tốc, thúc đẩy
Eg:

   The road's clear, you can speed up a bit.

   (Đường thoáng, anh tăng tốc một tí cũng được.)

   He pushed a lever that speeded up the car.

   The work has been slow so far but it should speed up soon.

   I hate it when cars speed up [=accelerate] while you're trying to pass them.

• Spring up: mọc lên
Eg:

   English courses for all age groups and all levels spring up like mushrooms after the rain.
   (Các lớp tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và mọi trình độ rộ lên như nấm sau cơn mưa.)
   New housing developments are springing up all over the state.
   Little interesting places to eat are springing up like tulips everywhere on Centre Street North.
   She was concerned about the number of industrial buildings that were springing up near the motorway exit close to her home.
   For those who want to enjoy the attractions of Durban without being trapped in the city, a number of coastal resorts are springing up.
• Stock up (on/with): dự trữ, trữ (thực phẩm, nhiên liệu…)
Eg:

   We made sure to stock up on food before the storm hit.
   They also used the trip to stock up on baby supplies, which are cheaper in America.

   The boys were stocking up on/with chocolate and lemonade for their walk.
   The market was bustling with shoppers stocking up on supplies prior to the Sabbath.
   With my vast one-time experience, I will tell you to start stocking up on supplies now.

   All householders will be advised to stock up with reserve supplies of food and bottled water.
• Stand for: thay thế cho, tượng trưng cho, đại diện cho (= represent)

Eg:

   In literature, the swan has stood for purity and virtue.

   (Trong văn chương, thiên nga tượng trưng cho sự tinh khiết và trong sáng.)

   What does ' T. G' stand for in ' T. G. Smith'?

   (T. G là viết tắt cho cái gì trong T. G Smith vậy?)
• Stand out: nổi bật

Eg:

   She stood out from the crowd because of her height and her flaming red hair.

   (Cô ấy nổi bật giữa đám đông nhờ chiều cao và mái tóc đỏ rực của mình.)

• Take after: giống (= resemble)

Eg:

   Daisy’s really pretty. She takes after her mother.

   (Daisy thật xinh đẹp. Cô ấy giống hệt mẹ.)

• Take off: cởi (quần áo, giày, mũ...); (máy bay) cất cánh

Eg:

   He took off his coat when he entered the house and put it on again when he went out.

   (Khi vào nhà anh ấy cởi áo khoác ra và khi ra ngoài anh ấy lại mặc áo vào.)

   The plane took off into the night sky.

   (Máy bay cất cánh bay vào bầu trời đêm.)

   The plane took off on time.

• Take on: nhận, đảm nhận, đảm nhiệm (công việc)

Eg:

   Don’t take on too much work - The extra cash isn’t worth it.

   (Đừng nhận quá nhiều việc - Tiền phụ trợ chẳng đáng bao nhiêu đâu.)

   took on extra responsibilities

• Take over: tiếp quản, tiếp nhận, tiếp tục, đảm nhiệm
Eg:

   We stop work at ten o’clock and the night shift takes over until the following morning.

   (Chúng tôi nghỉ việc lúc 10 giờ và ca đêm sẽ tiếp tục tới sáng hôm sau.)
   She took over the job after he left.
• Take up: chiếm (thời gian, không gian, sức lực...)

Eg:

   The grand piano takes up most of the space in the room.

   (Cây đại dương cầm chiếm gần hết căn phòng.)

   The extra duties took up most of my time.
• Talk over: thảo luận, bàn luận (= discuss)

Eg:

   Talk it over with your wife and give me your answer tomorrow.

   (Hãy bàn với vợ anh rồi cho tôi câu trả lời vàơ ngày mai.)

• Think over: suy nghĩ kỹ; cân nhắc (= consider)

Eg:

   I’ll think over your idea and let you know what I decide.

   (Tôi sẽ nghĩ kỹ về ý kiến của anh rồi sẽ cho anh biết quyết định của tôi.)

   I need more time to think the matter over.
• Throw away/ out: ném đi, vứt đi (= discard)

Eg:

   Throw away those old shoes. (Hãy vứt đôi giày cũ đó đi.)

• Try on: mặc thử (quần áo), ướm, ướm thử
Eg:

   I like this dress. Could I try it on?
   (Tôi thích cái áo này. Tôi mặc thử được không?)

   Try on the shoes before you buy them.

   (Trước khi mua giày, hãy đi thử đã.)
• Turn down: từ chối (= refuse); bác bỏ, loại bỏ (= reject)

Eg:

   He was offered £500 for the picture but he turned it down.

   (Có người đề nghị trả 500 bảng cho bức tranh nhưng anh ấy đã từ chối.)

   They turned me down/ turned down my application because I didn’t know German.

   (Họ đã loại tôi/bác đơn xin việc của tôi vì tôi không biết tiếng Đức.)

• Turn into: trở thành, biến thành, chuyển thành (= convert)

Eg:
   I’m going to turn my garage into a playroom for the children.

   (Tôi sẽ biến nhà để xe của tôi thành phòng chơi cho bọn trẻ.)

• Turn off: tắt, khóa (đèn, máy móc, động cơ, bếp gas, vòi nước...)

Eg:

   Don’t forget to turn off all the lights when you go to bed.

   (Đừng quên tắt hết đèn khi đi ngủ.)

• Turn on: mở, bật (đèn, máy móc, động cơ, bếp gas, vòi nước...)

Eg:

   I turned on the television and watched the World News.

   (Tôi mở ti vi xem tin thế giới.)

• Turn up: đến (= arrive); xuất hiện (= appear)

Eg:

   We arranged to meet at the station but she didn’t turn up.

   (Chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà ga nhưng cô ấy đã không đến.)

   Many old friends turned up at the reunion.

• Turn up/ down: tăng/ giảm (âm lượng, nhiệt độ, áp suất, ánh sáng, v.v của các thiết bị, máy móc) 

Eg:

   Turn up the gas; it is too low. (Hãy vặn bếp ga lớn lên, lửa thấp quá.)

   Could you turn that music down a little? We can’t hear ourselves speak!

   (Anh vặn nhạc nhỏ một chút có được không? Chúng tôi không nghe được tiếng của chính mình nữa.)
   Turn up/ down the radio, please.
• Wash up: rửa bát đĩa

Eg:

   Since you made lunch, I’ll wash up.

   (Vì bạn đã làm cơm trưa, nên tôi sẽ rửa bát đĩa.)

• Wear out: làm mòn, làm rách, làm kiệt sức

Eg:

   Children wear out their shoes very quickly.

   (Trẻ em mang giày rất mau mòn.)

   She was worn out from taking care of her sick mother.

   (Cô ấy kiệt sức vì phải chăm sóc người mẹ đau ốm.)

• Work out: tính toán (= calculate)

Eg:

   I’m trying to work out how much money I’ve spent.

   (Tôi đang cố tính xem tôi đã tiêu hết bao nhỉêu tiền.)
	GIỚI TỪ (PREPOSITION)


Định nghĩa
Phân loại

I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)
A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like "in," "at," "on," "of," and "to."

Prepositions in English are highly idiomatic. Although there are some rules for usage, much preposition usage is dictated by fixed expressions. In these cases, it is best to memorize the phrase instead of the individual preposition.

II. PHÂN LOẠI GIỚI TỪ

1. Giới từ chỉ nơi chốn: IN, ON, AT


a) IN (trong) được dùng:
» Chỉ một người hoặc vật ở trong một nơi nào đó:

in a box / room / building / park / garden / bag / pocket / kitchen / cinema / restaurant / book / lesson / newspaper / picture / pool / sea / river/ water / sky / world / queue / row / line …

Eg:

   My mother is cooking in the kitchen. (Mẹ tôi đang nấu ăn ở trong bếp.)

   What is in that box?
   I can hear my husband talking in the next room.

   We spent a few days in a hotel.

   Why don't you look it up in the dictionary?

   We had to stand in line for tickets.
» Với phương tiện xe hơi, taxi hoặc đường phố:

in a car / taxi, in/on the street

Eg:

   Peter arrived at the party in a taxi. (Peter đến bữa tiệc bằng taxi,)

   They live in Hung Vuong Street. (Họ sống trên phố Hùng Vương.)

   It can be dangerous when children play in the street.
» Với một số danh từ không đi kèm mạo từ để diễn tả một người đang ở tại đó:

in bed / hospital / prison …
Eg:

   Tom hasn’t got up yet. He’s still in bed.

   (Tôm vẫn chưa dậy, cậu ấy vẫn còn trên giường.)

   Bill was injured in the accident and now he’s in hospital.
   I like to read in bed.
» Trước các đất nước, thành phố, phương hướng:

in Vietnam / England / France / Hanoi / London / Paris / the east / west / south / north

Eg:

   Ho Chi Minh City is in the south of Vietnam.

   (Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Nam của Việt Nam.)

   He had intended to take a holiday in America.
   In Britain, children from the age of five have to go to school.
   Are there many opera houses in London?
   I'm from a very small town in Texas.

» Để tạo thành cụm từ chỉ nơi chốn:

in the front/back of (a car/room/theater …), in the middle of (the room …)

Eg:

   I was in the back of the car when the accident happened.

   (Tôi ở phía sau của chiếc ô tô khi tai nạn xảy ra.)

   There’s a computer in the middle of the room.

   (Có một chiếc máy tính ớ giữa căn phòng.)

b) ON (trên) được dùng:

» Chỉ vị trí bên trên và tiếp xúc với bề mặt của một vật gì đó:

on the door / floor / wall / ceiling / river / beach / coast …

on/in the street, on a page

Eg:

   They live on Wall Street. (Họ sống trên phố Wall.)

   The picture you’re looking for is on page 7. (Bức tranh mà bạn đang tìm ở trang 7.)

   I sat on the beach. (Tôi ngồi trên bãi biển.)

   Children love playing on the beach.

   I just want to lie on the beach in the sun.

   When Laura was at college, she used to have a picture of Elvis Presly on her bedroom wall.
» Với phương tiện đi lại công cộng hoặc cá nhân (xe đạp, xe máy):

on a bus/ train/ ship/ plane/ bicycle/ motorbike/ horse

Eg:

   Mary passed me on her bicycle. (Mary đạp xe ngang qua tôi.)

   There were too many people on the bus. (Có rất nhiều người trên xe buýt.)

   Dad brought a book to read on the train.
   All of the seats on the bus were taken so we had to stand.
» Để tạo thành cụm từ chỉ nơi chốn:

on the right / left, on horseback, on the way to (school …)

on the back/front of (the envelope/paper …)

on top of (the wardrobe …)

on/at the corner of a street

Eg:

   In Britain people drive on the left.

   (Ở nước Anh, mọi người đi xe phía bên trái.)

   Write your name on the front of the envelope.

   (Hãy viết tên của bạn vào mặt trước của phong thư.)

   He stood on the street corner waiting for the bus.

   A woman was standing on the corner of Court Street, struggling to keep her umbrella under control.


c) AT (ở) được dùng:

» Để diễn tả một vị trí được xác định trong không gian hoặc số nhà:

at the door / bus stop / traffic lights / party / meeting / desk ..., at 69 Tran Hung Dao Street

Eg:

   Someone is standing at the door. (Có ai đang đứng ở trước cửa.)

   She lives at 69 Tran Hung Dao Street. (Cô ẩy sống ở số nhà 69 Trần Hưng Đạo.)

   I didn't see you at the party on Saturday night.
   We will ask for directions to the restaurant at the front desk.
» Để tạo thành cụm từ chi nơi chốn:

at home / school / college / university / work …

at the top/bottom of (the page …)

at the end of (the street …)

at the front/back of (the line …)

at/on the corner of the street

Eg:

   Peter’s house is at the end of the street. (Nhà của Peter ở cuối phố.)

   The garden is at the back of the building. (Khu vườn ở phía sau tòa nhà.)

   The weather was awful. We stayed at home all weekend.
   The participants in this study were students at several colleges and universities.
   At work in the morning I usually have a 15-minute break for coffee.
2. Giới tử chỉ thời gian: IN, ON, AT


a) IN được dùng:

» Để chỉ buổi trong ngày nói chung, tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ, thiên niên kỷ:

in the morning / afternoon / evening

in February, in 1999

in (the) spring / summer / autumn / winter

in the 1990s, in the 21st century, in the 3rd millennium

Eg:

   Is the museum open in the morning? (Bảo tàng có mở cửa buổi sáng không?)

   I'm hardly ever at home in the evening. (Hầu như không bao giờ tôi ở nhà buổi tối.)

   It was around 4 o' clock in the afternoon and we wanted to have a snack before the show.
   I often go swimming in the morning.

   Dad used to sit there in the evening and listen to the radio.

   Call us sometime in [=during] the morning/afternoon/evening.
   Is it always hot in summer in Vietnam?

   (Mùa hè ở Việt Nam trời lúc nào cũng nóng phải không?)

   Yes, it is fairly hot in summer, especially in July and August.

   (Phải, vào mùa hè trời khá nóng, đặc biệt là vào tháng bảy và tháng tám.)
   We often have snow in winter.

   She went off to college in the autumn of 1999.

» Trong một số cụm từ để chỉ một khoảng thời gian trong tương lai:

in a few minutes, in an hour, in a day / week / month ...

Eg:

   Daisy has gone away. She’ll be back in a week.

   (Daisy đã ra đi. Cô ấy sẽ trở về trong một tuần.)

   I'll see Mary in a few days (vài ngày nữa tôi sẽ gặp Mary)

   I'll have some breakfast ready in a few minutes.

   The movie is coming out in a few months.

   Your password will expire in three days. Do you want to change it now?

   (Trong ba ngày nữa, mật khẩu của bạn sẽ hết hạn. Bạn muốn đổi mật khẩu ngay bây giờ hay không?)

» Trong cụm từ in the end với nghĩa cuối cùng (finally, at last), in time với nghĩa kịp lúc

Eg:

   Peter got very angry. In the end, he walked out of the room.

   (Peter rất giận. Cuối cùng, nó ra khỏi phòng.)

   Will you be home in time for dinner?

   (Bạn sẽ về nhà kịp giờ ăn tối?)




b) ON được dùng:

» Để chỉ thứ trong tuần, ngày trong tháng:

on Monday, on 5th March, on this/that day

Eg:

   I was born on 27th June, 1983.

   (Tôi sinh vào ngày 27 tháng 6 năm 1983.)
» Để chi buổi trong ngày cụ thể hoặc một ngày cụ thể:

on Friday morning/ Christmas Day/ New Year’s Day/ my birthday

Eg:

   See you on Friday morning. (Hẹn gặp bạn vào sáng thứ 6.)
   They arrived in Vietnam on a fine day in August.

   (Họ đến Việt Nam vào một ngày tháng tám đẹp trời.)
   It rained on their wedding day.

c) AT được dùng

» Để chi thời gian, các bữa ăn trong ngày:

at 5 a.m., at sunrise/ sunset/ dawn / noon/ twilight/ night / midnight

at breakfast / lunch / dinner/ supper

Eg:

   I get up at 5 o’clock every morning. (Tôi dậy lúc 5h hàng sáng.)

   The entrance gates were locked at midnight.
» Để chỉ một dịp lễ hội, một thời khắc nào đó:

at/on the weekend, at Christmas / Easter

at present / the moment / the same time / this (that) time 

Eg:

   Mr. Brown is busy at the moment. (Hiện tại ông Brown đang rất bận.)

   Are you tired? ~ Yes, I am always tired at this time of day.
» Để tạo thành các cụm giới từ:

at the end/beginning of, at the age of, at first/last

Eg:

   He came to live in London at the age of 25.

   (Anh ấy chuyển đến sống ở Luân Đôn lúc 25 tuổi.)
   He left home at the tender age of 18. [=when he was only 18 years old]
Lưu ý:  KHÔNG dùng IN, ON, AT trước all, every, this month/year, next, last, tomorrow, yesterday, today

Eg:

   He has worked hard all morning. (in all morning)

   (Anh ấy đã làm việc vất vả cả buổi sáng.)

   I hope to see you next Friday. (on next Friday)

   (Tôi hy vọng sẽ gặp bạn vào thứ 6 tới.) 

Các giới từ chỉ thời gian khác

• FROM ... TO/UNTIL/TILL (từ ... đến) (= BETWEEN ... AND)

Eg:

   Every morning he plays tennis from 6 to 7.

   (Every morning he plays tennis between 6 and 7.)

   (Anh ấy chơi tennis từ lúc 6 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày.)

   From 1922 till 1925 she lived in Prague.

   Breakfast is available to fishermen from 6 a.m.
   The ticket office will be open from 10.00 am until 1.00 pm.
• SINCE (từ khi - mốc thời gian)

Eg:

   I’ve been waiting for her since 5 pm. (Tôi đợi cô ấy từ lúc 5 giờ chiều.)

   I've been here since the end of June.
   They have been friends since childhood.
• FOR (trong - khoảng thời gian, để nói một việc nào đó xảy ra trong bao lâu)

Eg:

   He has lived in Paris for three months. (Anh ấy sống ở Paris được ba tháng.)

   We watched television for two hours last night.

   (Tối qua chúng tôi đã xem tivi trong hai tiếng đồng hồ.)

   Victoria is going away for a week in September.

   (Victoria sẽ đi vắng một tuần vào tháng 9.)

• DURING (trong khi, trong suốt)

Eg:

   You have to be quiet during the performance.

   (Bạn phải giữ im lặng trong suốt buổi biểu diễn.)

   She swims every day during the summer.
   We got along well during the trip.
   He worked in the field during most of the day.
   During the interview, they asked about my previous jobs.
   During her visit, the Queen will also open the new hospital.
• UNTIL/TILL (cho tới khi)

Eg:

   She’ll be here until Thursday. (Cô ấy sẽ ở đây cho đến thứ năm.)

   He continued to teach until his death in 1960.
   We shall not know until next year.
   Up until 1950 coal provided over 90% of our energy needs.
   Up until 1991, most drivers had little education, with many of them leaving school by 15 years of age, serving three years as an apprentice mechanic or clerk before training as a driver.
• BY (vào khoảng - trước hoặc đến một thời điểm nào đó)

Eg:

   You must be home by 9. (Bạn phải về nhà lúc 9 giờ.)

   I posted the letter today, so they should receive it by Monday.

   (= on or before Monday, not later than Monday)

   (Hôm nay tôi đã gửi thư đi, vậy chắc họ sẽ nhận được thư vào thứ hai.)
   (= trong hoặc trước ngày thứ hai, không muộn hơn ngày thứ hai)
   Tell me by Friday whether or not you can come to the party.

   (Muộn nhất là vào thứ sáu bạn hãy cho tôi biết bạn có thể dự liên hoan được hay không.)

   We’d better hurry. We have to be at home by 5 o’clock.

   (= at or before 5 o’clock, not later than 5 o’clock)

   Where’s Sue? She should be here by now.

   (= now or before now – so she should have arrived already)

• BEFORE (trước lúc)/ AFTER (sau khi)

Eg:

   Come and see me before / after lunch. (Hãy đến gặp tôi trước/sau bữa trưa.)

   He left just before sunrise.
   Call me before your arrival.
III) GIỚI TỪ THEO SAU TÍNH TỪ

1. Adj + TO
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2. Adj + OF
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3. Adj + FOR
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4. Adj + AT
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5. Adj + WITH
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6. Adj + IN
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7. Adj + FROM
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8. Adj + ABOUT
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IV) GIỚI TỪ THEO SAU ĐỘNG TỪ
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	LIÊN TỪ (CONJUNCTION)


Định nghĩa
Phân loại

I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)

Liên từ (conjunction) là từ được dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu.

Eg: and (và), but (nhưng), or (hoặc) …
II. CÁC LOẠI LIÊN TỪ (KINDS OF CONJUNCTIONS)

Liên từ được phân làm hai loại: liên từ kết hợp (co-ordinating conjunctions) và liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions)


1. Liên từ kết hợp (co-ordinating conjunctions): dùng để nối các từ, nhóm từ có chức năng giống nhau (danh từ với danh từ, động từ với động từ, tính từ với tính từ...) hoặc các mệnh đề độc lập về mặt ngữ pháp. Loại liên từ này được chia làm 4 nhóm:

a. Nhóm AND: chỉ sự thêm vào

Gồm các liên từ: and, both … and, not only … but also, as well as; các trạng từ (conjunctive adverbs) besides, furthermore, moreover và cụm từ in addition được dùng để nối hai mệnh đề hoặc câu độc lập.

Eg:

   Arlene Black has a yacht and a helicopter. In addition, she has five cars.

   (Arlene Black có một chiếc du thuyền và một chiếc trực thăng. Ngoài ra bà ấy còn có

    5 chiếc ô tô.)

   Both she and her sister now live in New Orleans.

   (Hiện giờ cả cô ấy và chị cô ấy đều đang sống ở New Orleans.)

   I don’t want to go shopping. Besides, I haven’t got any money.

   (Tôi không thích đi mua sắm. Hơn nữa, tôi cũng không có tiền.)

   She is a talented musician as well as being a professional photographer.

   (Cô ấy là nhạc sỹ có tài và cũng là một nhà nhiểp ảnh chuyên nghiệp.)

b. Nhóm BUT: chi sự mâu thuẫn hoặc trái ngược

Gồm các liên từ: but, yet, still; các trạng từ however, nevertheless, và cụm từ on the other hand được dùng để nối hai mệnh đề hoặc câu độc lập

Eg:

   He’s intelligent but lazy. (Anh ta thông minh nhưng lười biếng.)

   We thought that Emma should accept the offer. Nevertheless, she turned it down.

   (Chúng tôi tưởng Emma sẽ chấp nhận lời đề nghị. Thế nhưng cô ấy đã từ chối.)

   I don’t want to be late for the meeting. On the other hand, I don’t want to get there too early.

   (Tôi không muốn đến dự họp trễ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn đến đó quá sớm.)

   She worked hard, yet she failed. (Cô ấy học hành chăm chỉ thế mà lại trượt.)

c. Nhóm OR: chỉ sự lựa chọn hoặc đoán chừng
Gồm các liên từ: or, or else, otherwise, either … or, neither … nor
Eg:

   Which color do you want - red, yellow, blue or grey?

   (Bạn thích màu nào - đỏ, vàng, xanh hay xám?)

   Hurry up or else you’ll be late. (Nhanh lên kẻo bạn sẽ bị trễ đấy.)

   When will you get the results? - Either tomorrow or the day after.

   (Khi nào bạn có kết quả? - Ngày mai hoặc ngày kia.)

   Neither we nor they want it.

   She neither called nor wrote.

d. Nhóm SO: chỉ hậu quả, kết quà

Gồm các liên từ: so, therefore, for; trạng từ consequently, và cụm từ as a result
Eg:

   There weren’t enough beds, so we had to sleep on the floor.

   (Không có đủ giường nên chúng tôi phải ngủ trên sàn.)

   Someone switched the fridge off and consequently all food was spoilt.

   (Người nào đó đã tắt tủ lạnh làm tất cả thức ăn bị hư.)

   I was late for class. Consequently, I didn't have time to finish the test.
   As a result, some families rarely eat dinner together and parents and kids may not be taking the time to stay connected.

2. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions): dùng để mở đầu một mệnh đề phụ (mệnh đề danh từ hoặc mệnh đề trạng từ). Liên từ phụ thuộc gồm:

a. Nhóm WHEN: chi mối quan hệ về thời gian

Gồm các liên từ: when, whenever, while, as, as soon as, after, before, until/ till, since, by the time …
Eg:

   I’ll phone you as soon as I get home from work.

   (Tôi sẽ điện thoạỉ cho anh ngay khi đi làm về.)

   Whenever I hear that song, I think of you.

   (Mỗi lần nghe bài hát đó tôi lại nhớ đến anh.)

   We are going to tidy up after everyone has gone.

   (Chúng ta sẽ dọn dẹp sau khi mọi người đã ra về.)

   When he saw me, he waved.

   (Anh ấy vẫy tay khi trông thấy tôi.)

b. Nhóm BECAUSE: chỉ nguyên nhân hoặc lý do

Gồm các liên từ: because, as, since, now (that), seeing (that/ as)

Eg:

   Because/ As/ Since I liked him, I tried to help him.

   (Tôi có giúp đỡ anh ta vì tôi mến anh ta.)

   Now/ Seeing (that) it’s your money, I suppose you can buy whatever you want.

   (Vì đó là tiền của bạn nên tôi cho rằng bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn thích.)

   As Peter is late for school, his mother has to apologize to his teacher.

   (Do Peter đi học muộn, mẹ cậu phải xin lỗi thầy giáo.)

   Seeing that you're already at the door, I suppose I must invite you inside.

c. Nhóm IF: chỉ điều kiện

Gồm các liên từ: if, unless, in case, provided (that), supposing (that)

Eg:

   If you need help, just let me know.

   (Nếu bạn cần được giúp đỡ, hãy cho tôi biết.)

   You can go out to play provided that you finish your homework first.

   (Con có thể đi chơi với điều kiện là con phải làm xong bài tập về nhà trước đã.)

   I will agree to go provided (that) my expenses are paid.

   (Tôi sẽ đồng ý đi với điều kiện là/miễn là được trả các chi phí.)

   You can always call me at home if the need arises.
d. Nhóm THOUGH: chỉ sự tương phản

Gồm các liên từ: though, although, even though, even if
Eg:

   Although/ Though I don’t agree with him, I think he’s honest.

   (Dù rằng tôi không đồng ý với anh ấy, tôi vẫn nghĩ anh ấy thật lòng.)

   Even though/ Even if you dislike Jessica, you should try to be nice to her.

   (Dù cho bạn không thích Jessica nhưng bạn cũng nên đối xử tốt với cô ấy.)

   Although she dreamed of becoming a doctor, financial problems forced her to leave school early, and she never received a formal education.
   Some people are choosing to seclude themselves even if they are not sick, because they worry they may have been exposed and don’t want to put others at risk.

Các từ hoặc cụm từ whether … or not, no matter what, whatever, whenever, wherever, whoever, hoặc however + tính từ / trạng từ cũng có thể dùng như liên từ chỉ sự tương phản.

Eg:

   I’m not opening the door, whoever you are.

   (Tôi sẽ không mở cửa cho dù ông là ai đi nữa.)

   Keep calm whatever happens.

   (Hãy bình tĩnh cho dù có điều gì xảy ra đi nữa.)

   They’ll find out the truth whether you tell them or not.

   (Họ sẽ tìm ra sự thật cho dù bạn có nói với họ hay không.)

   I had a cold and couldn't decide whether to go to work or not.
e. Nhóm IN ORDER THAT: chi mục đích

Gồm các liên từ: in order that, so that, for fear that
Eg:

   Send the letter express, so that/ in order that they’ll get it before Tuesday.

   (Hãy gửi thư chuyển phát nhanh để họ nhận được nó trước thứ ba.)

   We spoke in whispers for fear (that) we might wake the baby.

   (Chúng tôi nói thì thầm vì sợ làm em bé thức giấc.)

f. Nhóm SO … THAT: chỉ kết quả

• So + adj/ adv + that
Eg:

   Emma was so angry that she couldn’t speak.

   (Emma giận đến nỗi không nói được.)

   They’ve got so much money that they don’t know what to do with it.
• Such + (a/ an) + adj + noun + that
Eg:

   It was such a boring speech that I fell asleep.

   (Bài diễn văn quá tẻ nhạt đến nỗi tôi ngủ thiếp đi.)

g. Nhóm THAT: đưa ra một lời tuyên bố, một ý kiến, một sự kiện hoặc một lý do

Eg:

   I understood that he was innocent.

   (Tôi hiểu rằng anh ta vô tội.)

   It’s possible that he hasn’t received the letter.

   (Có thể là anh ta đã không nhận được thư.)

Chương 2 



CÁC THÌ

(TENSES)

Hiện tại đơn
Hiện tại tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành
Quá khứ đơn
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Tương lai đơn
I. HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE – I do)

1. Cách thành lập

Câu khẳng định

S + V(s/es)


S + am/is/are
Câu phủ định


S + do/does + not + V

S + am/is/are + not
Câu nghi vấn


Do/Does + S + V?

Am/Is/Are + S?

2. Cách dùng chính

Chúng ta dùng thì present simple để nói một cách chung chung về những sự việc nào đó. Ta không chỉ để cập đến hiện tại, ta dùng thì này để nói về một thói quen hay những sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hay lặp đi lặp lại, hoặc những sự việc hiển nhiên đúng nói chung. Sự việc này có diễn ra lúc đó hay không đều không quan trọng. 

Thì hiện tại đơn diễn tả:

• Một thói quen hoặc một hành động lặp đi lặp lại. Trong câu thường có các trạng từ: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …
Eg:

   Mary often gets up early in the morning.

   (Mary thường dậy sớm vào buổi sáng.)

   I usually go away at weekends.

   (Tôi thường đi chơi xa vào cuối tuần.)

   Don’t pay any attention to him. He always complains.
• Một sự thật hiến nhiên, một chân lí

Eg:

   The sun rises in the east and sets in the west.

   (Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ớ hướng tây.)

   Nurses look after patients in hospitals.

   (Ở bệnh viện các cô y tá chăm sóc bệnh nhân.)
   The earth goes round the sun.

( Diễn tả sự việc xảy ra ở thời điểm hiện tại
Eg:

   I understand this matter now.

   (Bây giờ thì tôi hiểu vấn đề này.)
   He feels sick.
• Một thời gian biểu hoặc một lịch trình

Eg:

   The last train leaves at 4.45. (Chuyến tàu cuối cùng rời đi lúc 4.45.)

   The café opens at 7.30 in the morning.
Chúng ta dùng do / does để đặt câu phủ định và câu nghi vấn:
Eg:

   Rice doesn’t grow in cold climates.

   (Lúa không mọc được ở những vùng khí hậu lạnh.)

   Would you like a cigarette? No, thanks. I don’t smoke.
   I come from Canada. Where do you come from?
  (Tôi từ Canada đến. Bạn từ đâu đến?)
  What does this word mean?

  (Từ này có nghĩa là gì vậy?)
II. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT PROGRESSIVE/CONTINUOUS – I am doing)
1. Cách thành lập

Câu khẳng định
S + am/is/are + V-ing

Câu phủ định

S + am/is/are + not + V-ing

Câu hỏi

Am/Is/Are + S + V-ing?

2. Cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả:

• Một hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói, trong câu thường có các trạng từ: now, right now, at the moment, at present …

Eg:
   What are you doing at the moment? (Bạn đang làm gì đấy?)
   I’m writing a letter. (Mình đang viết thư.)
   Be quiet! My mother is sleeping. (Yên lặng nào! Mẹ mình đang ngủ.)
   Please don’t make so much noise. I’m working. (không nói “I work”)

   (Xin đừng làm ồn quá như vậy. Tôi đang làm việc.)

   Let’s go out now. It isn’t raining any more. (không nói “It doesn’t rain”)
   (Bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi. Trời tạnh mưa rồi.)
• Chúng ta có thể dùng thì present progressive/continuous khi nói về những việc xảy ra trong một khoảng thời gian gần với lúc nói, ví dụ today (hôm nay), this week (tuần này, these days …

Eg:

   You’re working hard today. (không nói you work hard today)

   (Hôm nay anh làm việc nhiều đó.)

   Yes, I have a lot to do.

   (Vâng, tôi có nhiều việc phải làm.)

   Is Susan working this week? No, she’s on holiday.

   (Tuần này Susan có làm việc không? Không, cô ấy đang nghỉ.)

   What is your daughter doing these days?

   (Gần đây con gái anh đang làm gì vậy?)

   She is studying English at the foreign language center.

   (Nó đang học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ.)
• Một hành động đã được lên kế hoạch từ trước

Eg:

   What are you doing tonight? (Tối nay cậu định làm gì?)

   I am going to the cinema with my father. (Tớ định đi cùng bố đến rạp chiếu phim.)

   I’m not working tomorrow, so we can go out somewhere.

   (Ngày mai tôi sẽ không làm việc, vì vậy chúng ta có thể đi đâu đó nhé.)

   I’m leaving tomorrow. I’ve got my plane ticket.

   (Sáng mai tôi sẽ đi. Tôi đã có vé máy bay rồi.)

   What time are you meeting Ann this evening?

   (Bạn sẽ gặp Ann vào mấy giờ chiều nay?)
• Chúng ta dùng thì present progressive/continuous khi nói về những thay đổi đang diễn ra trong thời gian nói
Eg:

   The population of the world is increasing very fast. (không nói increases)

   (Dân số thế giới đang gia tăng rất nhanh.)

   Is your English getting better? (không nói “does your English get better”)
   (Tiếng Anh của bạn đang khá hơn chứ?)
3. Những động từ không dùng với thì hiện tại tiếp diễn

· Những động từ chỉ các hoạt động tự nhiên của các giác quan: hear, see, smell, taste …

· Những động từ chỉ hoạt động trí tuệ, suy nghĩ: agree/disagree, recognize, believe, understand, remember, know …

· Những động từ chỉ cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, need, wish, desire, prefer, …

· Những động từ chỉ trạng thái hay sự sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong, possess, …

III. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT – I have done)
1. Cách thành lập
Câu khẳng định
S + have/has + V3/ed

Câu phủ định

S + have/has + not + V3/ed

Câu hỏi

Have/Has + S + V3/ed?

Thì present perfect = have/has + past participle. Past participle (quá khứ phân từ) thường tận cùng bằng -ed (finished, decided …) nhưng nhiều động từ quan trọng lại là bất quy tắc (irregular) như lost, done, written …

2. Cách dùng chính
Khi dùng thì hiện tại hoàn thành ta luôn có một sự liên hệ tới hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả:

• Một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời điểm nhưng kết quả của nó ảnh hưởng đến hiện tại
Tom is looking for his key. He can’t find it. He has lost his key.

Tôm đang tìm chìa khóa. Anh ấy không tìm thấy nó. Anh ấy đã làm mất chiếc chìa khóa của mình.

“He has lost his key” = He lost it recently, and he still doesn’t have it.

Anh ấy làm mất chìa khóa và đến bây giờ vẫn chưa tìm ra.

He told me his name but I’ve forgotten it. (I can’t remember it now)

Ông ta đã nói tên ông ta nhưng tôi quên mất rồi. (hiện giờ tôi không nhớ)

Is Sally here? No, she’s gone out. (She is out now.)

Sally có ở đây không? Không, cô ấy đã đi ra ngoài rồi. (và đến bây giờ cô ấy vẫn chưa về)
I can’t find my bag. Have you seen it? (Do you know where it is now?)
• Một hành động, sự việc vừa mới xảy ra
Chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành để đưa ra một thông tin mới.

Eg:

   Ow! I’ve cut my finger.

   (Ối! Tôi vừa mới bị đứt tay.)

   The road is closed. There’s been (there has been) an accident.

   (Đường đang bị chặn. Vừa mới xảy ra một tai nạn.)

   I have just finished my homework. (Tôi vừa làm xong bài tập về nhà.)

   “Are you hungry?” “No, I’ve just had lunch.”

   Hello. Have you just arrived?
   (from the news) Police have arrested two men in connection with the robbery.
• Một hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục đến hiện tại
Eg:

   My friend Nam has lived in HCMC since 1998.

   (Nam, bạn của tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1998.)

• Trong các cấu trúc:

Be + the first/second … time + S + have/has + V3/ed

Be + the so sánh nhất + N + S + have/has + V3/ed

Eg:

   This is the first time I have been to Paris.

   (Đây là lần đầu tiên tôi đến Paris.)

   She is the most honest person I have ever met.

   (Cô ấy là người thân thiện nhất mà tôi đã gặp.)
3. Các trạng ngữ thường dùng với thì hiện tại hoàn thành
just
recently
lately

ever

never
yet

already

since

for
so far

until now
up to now 
up to the present

IV. QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE – I did)
1. Cách thành lập

Câu khẳng định
S + V2/ed

S + was/were
Câu phủ định

S + did + not + V
S + was/were + not
Câu hỏi

Did + S + V?

Was/Were+ S?

2. Cách dùng chính

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ. Trong câu thường có trạng ngữ chỉ rõ thời gian quá khứ như: yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990, …
Hãy xem xét kỹ ví dụ sau:

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died.

Wolfgang Amadeus Mozart là một nhạc công và nhà soạn nhạc người Áo. Ông sống từ năm 1756 đến 1791. Ông bắt đầu soạn nhạc lúc 5 tuổi và đã viết hơn 600 bản nhạc. Ông mất khi ông chỉ mới 35 tuổi.

Lived / started / wrote / was / died đều ở thì quá khứ đơn (past simple).

Với các động từ có quy tắc (regular verbs) động từ ở thì quá khứ đơn tận cùng bằng -ed. Nhưng có nhiều động từ thuộc loại bất quy tắc (irregular) khi ở thì past simple không tận cùng bằng -ed.

Eg:

   I work in a travel agency now. Before that I worked in a shop.

   (Tôi hiện giờ đang làm ở một văn phòng du lịch. Trước đây tôi làm việc ở một cửa hàng.)

   The police stopped me on my way home last night.

   (Cảnh sát đã chặn tôi trên đường về nhà tối qua.)
   The students came to see me yesterday.

   (Sinh viên đã đến gặp tôi ngày hôm qua.)

   We invited them to our party but they decided not to come.
   (Chúng tôi đã mời họ tới dự bữa tiệc với chúng tôi nhưng họ đã quyết định không đến.)
Trong câu phủ định và câu nghi vấn chúng ta dùng did/did not + infinitive (enjoy/ see/ go …)
Eg:

   A: Did you go out last night?
   (Tối qua cậu có đi chơi phố không?)
   B: Yes, I went to the cinema but I didn’t enjoy the film much.

   (Có, mình đã đi xem phim nhưng mình không thích phim đó mấy.)

   “When did Mr. Thomas die? “ “About ten years ago. “

   “Ông Thomas mất khi nào? “ “Cách đây khoảng 10 năm,“

   They didn’t invite her to the party, so she didn’t go.
   (Họ không mời cô ấy đến dự tiệc, nên cô ấy đã không đến.)

   “Did you have time to write the letter? “ “No, I didn’t. “
   (Bạn đã có thì giờ để viết thư đó không? Không, tôi không có.)
Hãy cẩn thận khi to do là động từ chính trong câu:

( What did you do at the weekend? (không nói “what did you at the weekend?”)

   Bạn làm gì vào dịp nghỉ cuối tuần?

   I didn’t do anything. (không nói “I didn’t anything)

   Tôi chẳng làm gì cả.

Quá khứ của to be là was/were. Chú ý là ta không dùng did trong câu nghi vấn và phủ định với was/were.

	I/he/she/it
was/wasn’t

	We/you/they
were/weren’t


Eg:

   I was angry because they were late.

   (Tôi đã bực mình vì họ đến trễ.)

   Was the weather good when you were on holiday?
   (Khi bạn đi nghỉ, thời tiết có được tốt không?)
   They weren’t able to come because they were so busy.

   (Họ đã không thể đến được vì họ quá bận.)

   Did you go out last night or were you too tired?
   (Tối qua bạn có đi chơi không hay là đã quá mệt?)
V. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (PRESENT PERFECT PROGRESSIVE /CONTINUOUS – I have been doing)
1. Cách thành lập
Câu khẳng định
S + have/has + been + V-ing

Câu phủ định

S + have/has + not + been + V-ing

Câu hỏi

Have/Has + S + been + V-ing?

2. Cách dùng chính
A. It has been raining.

Hãy xem kỹ tình huống mẫu sau:

	Is it raining?

Trời đang mưa đấy à?

No, but the ground is wet.

Không, nhưng mặt đất còn ướt.

It has been raining.

Trời mới mưa xong.

Have/has been V-ing là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect progressive/ continuous.)


Ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khi nói về những hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại ((hoặc có thể tiếp diễn ở tương lai)) hay vừa mới kết thúc; và kết quả của nó có liên hệ với hiện tại.

( You’re out of breath. Have you been running? (you’re out of breath now)

   Làm gì mà thở đứt hơi thế? Bạn vừa mới chạy phải không? (hiện giờ bạn đang đứt hơi)

( Paul is very tired. He’s been working very hard. (he’s tired now)

   Paul rất mệt. Anh ấy đã làm việc rất chăm. (bây giờ anh ấy đang mệt.)

( Why are your clothes so dirty? What have you been doing?

   Sao quần áo của anh dơ thế? Anh đã làm gì vậy?

Lưu ý: Hiện tại hoàn thành (present perfect) thường chỉ hành động hoàn tất trong khi hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect progressive) thường chỉ hành động còn tiếp tục.

B. It has been raining for two hours.

Xét ví dụ mẫu sau:

	It is raining now. It began raining two hours ago and it is still raining.

Trời đang mưa. Trời đã mưa hai giờ rồi và bây giờ vẫn còn đang mưa.
How long has it been raining?

Trời đã mưa bao lâu rồi?
It has been raining for two hours.

Trời đã mưa hai tiếng đồng hồ.

Chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect progressive/continuous) trong những trường hợp này, đặc biệt là khi đi với how long, for và since. Hành động vẫn đang xảy ra (như ví dụ trên), hay vừa chấm dứt.




( How long have you been learning English?(you’re still learning English)

   Bạn học tiếng Anh đã được bao lâu rồi? (bạn vẫn còn đang học tiếng Anh)

( How long have you been waiting for her? Bạn đợi cô ấy bao lâu rồi?
   I have been waiting for her for an hour. Mình đợi cô ấy một tiếng đồng hồ rồi.
   (or I’ve been waiting since 8 o’clock. Tôi đã chờ đợi từ lúc 8 giờ.)

( Tim is still watching television. He’s been watching television all day.

   Tim đang xem TV. Anh ấy đã xem TV suốt cả ngày.

( Where have you been? I’ve been looking for you for the last half hour.

   Anh đã ở đâu vậy? Tôi tìm anh đã nửa tiếng đồng hồ rồi.

( George hasn’t been feeling well recently.

   Dạo này George cảm thấy không được khỏe.

Chúng ta có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để chĩ những hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian.

( Debbie is a very good tennis player. She’s been playing since she was eight.

   Debbie là một tay quần vợt rất giỏi. Cô ấy đã chơi quần vợt từ khi lên tám.

( Every morning they meet in the same café. They’ve been going there for years.

   Sáng nào họ cũng gặp nhau ở cùng một quán cà phê. Họ đến quán đó đã nhiều năm 

   nay.
C. So sánh thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

D. So sánh thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành (đơn)

VI. QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST PROGRESSIVE/CONTINUOUS – I was doing)
1. Cách thành lập
Câu khẳng định
S + was/were + V-ing

Câu phủ định

S + was/were + not + V-ing

Câu hỏi

Was/Were + S + V-ing?

2. Cách dùng chính
Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả:

2.1 Một hành động xảy ra và kéo dài tại một thời điểm trong quá khứ

Eg:

   She was studying her lesson at 7 last night.

   (7 giờ tối qua, cô ấy đang học bài.)
   What were you doing from 3 p.m to 6 p.m yesterday?

   (Từ lúc 3 giờ đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, bạn đang làm gì?)
   I was practising English at that time.

   (Tôi đang thực hành tiếng Anh vào lúc đó.)
   I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book.

   (Hôm qua tôi nhìn thấy anh trong công viên. Lúc đó anh anh đang ngồi trên bãi cỏ và đọc sách.)
2.2 Một hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có một hành động khác xen vào

Eg:

   He was sleeping when I came. (Lúc tôi đến thì anh ấy đang ngủ.)
   While my mother was cooking dinner, the phone rang.

   (Khi mẹ tôi đang nấu bữa tối thì điện thoại reo.)
   Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.

   (Tom bị phỏng tay trong lúc đang nấu bữa ăn tối.)

   Ann was watching television when the phone rang.

   When Karen arrived, we were having dinner.

   I was walking along the road when I saw Dave. So I stopped and we had a chat.
2.3 Hai hành động diễn ra song song cùng lúc trong quá khứ

Eg:

   While I was doing my homework, my younger brother was playing video games.

   (Trong khi tôi đang làm bài tập, em trai tôi chơi video.)
VII. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT – I had done)
1. Cách thành lập
Câu khẳng định
S + had + V3/ed

Câu phủ định

S + had + not + V3/ed

Câu hỏi

Had + S + V3/ed?

2. Cách dùng chính

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả:

• Một hành động xảy ra và hoàn tất trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong quá khứ (hành động trước dùng had + V3/ed, hành động sau dùng V2/ed)

Eg:

   When I got to the station, the train had already left.

   (Khi tôi đến bến xe, tàu đã đi rồi.)

   When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home.

   (Khi Sarah đến buổi tiệc, Paul đã đi về nhà.)

   When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat.

   (Tối qua khi chúng tôi về nhà, chúng tôi phát hiện có người đã đột nhập vào bên trong.)

   Karen didn’t want to come to the cinema with us because she had already seen the film.
   (Karen không muốn đi xem phim với chúng tôi vì cô ấy đã xem phim đó rồi.)

   The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadn’t flown before. / He had never flown before.

• Một hành động đã diễn ra trong một khoảng thời gian trước một thời điểm nào đó trong quá khứ
Eg:

   By the time I left that school, I had taught there for ten years.

   (Vào thời điểm tôi rời trường này, tôi đã dạy được 10 năm.)

   The house was dirty. They hadn’t cleaned it for weeks.

   (Ngôi nhà lúc đó dơ quá. Họ đã không dọn dẹp (nó) trong nhiều tuần.)
   He had had that laptop for ten years before it died.

   She had taught ESL in Japan for several years before she applied for a similar job in the United States.
VIII. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (PAST PERFECT PROGRESSIVE/CONTINUOUS – I had been doing)
1. Cách thành lập
Câu khẳng định
S + had + been + V-ing

Câu phủ định

S + had + not + been + V-ing

Câu hỏi

Had + S + been + V-ing?

2. Cách dùng chính
IX. TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE – I will do)
1. Cách thành lập
Câu khẳng định
S + will/shall + V
Câu phủ định

S + will/shall + not + V
Câu hỏi

Will/Shall + S + V?

2. Cách dùng chính

Thì tương lai đơn (simple future) dùng để diễn tả:

• Một hành động sẽ xảy ra trong tương lai

Eg:

   I will call you tomorrow.

• Một quyết định đưa ra vào lúc nói

Eg:

   It’s cold. I’ll shut the window.

• Mội quyểt tâm, lời hứa, đề nghị, yêu cầu

Eg:

   I will lend you the money.

• Một tiên đoán, dự báo trong tương lai

Eg:

   People will travel to Mars one day.

3. Một số trạng từ chỉ thời gian thường gặp: tomorrow, tonight, next week/ month/ year/ some day/ in the future,...
A. Chúng ta dùng I’ll (= I will) khi quyết định làm điều gì tại thời điểm nói:

( Oh, I’ve left the door open. I’ll go and shut it.

   Ồ tôi đã để cửa mở. Tôi sẽ đi đóng lại đây.

( What would you like to drink? I’ll have an orange juice, please.

   Bạn muốn uống gì? Xin cho tôi một ly nước cam.

( Did you phone Ruth? Oh no, I forgot. I’ll phone her now.

   Bạn đã điện thoại cho Ruth chưa? Ồ chưa, tôi quên mất. Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay đây.

Bạn không thể dùng thì present simple trong những câu trên:

( I’ll go and shut the door. (không nói “I go and shut”)

Chúng ta thường dùng I think I’ll… và I don’t think I’ll…

Trong tiếng Anh khẩu ngữ, dạng phủ định của will thường là won’t (= will not).

( I can see you’re busy, so I won’t stay long.

   Tôi thấy bạn bận rộn quá, vì vậy tôi sẽ không lưu lại lâu đâu.

B. Không dùng will để nói về những việc mà bạn đã quyết định hoặc đã sắp xếp để làm (xem thêm…)

( I’m going on holiday next Saturday. (không nói “I’ll go”)

   Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ Bảy tới.

( Are you working tomorrow? (không nói “Will you work”)

   Sáng mai bạn có làm việc không?

C. Chúng ta thường dùng will trong những trường hợp khác sau đây:

	Dự đoán về một việc sẽ xảy ra trong tương lai

Ngỏ ý muốn làm giúp ai điều gì




D. Shall I…? Shall we…?

Shall được dùng chủ yếu trong câu hỏi, chúng ta dùng Shall I…? / Shall we…? để hỏi ý kiến của ai đó (đặc biệt khi ta ngỏ ý hay đề nghị).
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  DẠNG BỊ ĐỘNG

(PASSIVE VOICE)

A. Hãy xem xét kỹ ví dụ sau:

	This house was built in 1930.

Ngôi nhà này đã được xây dựng vào năm 1930.

“Was built” là dạng bị động (passive voice). Hãy so sánh dạng chủ động (active) và bị động (passive):


Somebody built              

    subject



Ai đó đã xây dựng ngôi nhà này vào năm 1930. (chủ động)

Ngôi nhà này đã được xây dựng vào năm 1930. (bị động)




Ta dùng động từ ở dạng chủ động (active) để chỉ những việc mà chủ ngữ làm:

( My grandfather was a builder. He built this house in 1930.

   Ông tôi là một nhà xây dựng. Ông cụ đã xây ngôi nhà này vào năm 1930.

( It’s a big company. It employs two hundred people.

   Đó là một công ty lớn. Nó sử dụng hai trăm nhân công.
Ta dùng động từ ở dạng bị động (passive) để chỉ chủ ngữ là đối tượng của hành động:

( This house is quite old. It was built in 1930.

   Ngôi nhà này đã khá lâu đời. Nó đã được xây dựng vào năm 1930.

( Two hundred people are employed by the company.

   Hai trăm nhân công được thuê bởi công ty.

B. Khi chúng ta dùng dạng bị động, người hoặc tác nhân gây ra hành động thường không quan trọng hoặc không được biết tới:

( A lot of money was stolen in the robbery. (somebody stole it but we don’t know who)

   Rất nhiều tiền đã bị mất trong vụ cướp. (ai đó đã lấy tiền nhưng chúng ta không biết là ai)

( Is this room cleaned everyday? (does somebody clean it? it’s not important who)

   Căn phòng này có được dọn dẹp hàng ngày không? (có ai dọn dẹp căn phòng không?

   là ai thì không quan trọng)

Nếu chúng ta muốn nói thêm ai hay cái gì đã tạo nên hành động, chúng ta dùng by…

( This house was built by my grandfather.

   Ngôi nhà này đã được xây bởi ông tôi.

( Two hundred people are employed by the company.

   Hai trăm người được công ty này thuê mướn.

C. Dạng bị động (passive voice) được tạo bởi động từ be (is/was/have been …) + quá khứ phân từ (done / cleaned / seen …)

	Tense

Examples
	Active
	Passive

	Simple present
	Lan cleans the floor every morning.
	The floor is cleaned by Lan every morning.

	Simple past
	Nam broke the glasses.
	The glasses were broken by Nam.

	Present continuous
	The pupil is not doing some exercises.
	Some exercises are not being done by the pupil.

	Past continuous
	Mother was cooking dinner at 6 yesterday.
	Dinner was being cooked by mother at 6 yesterday.

	Present perfect
	The secretary has just finished the report.
	The report has just been finished by the secretary.

	Past perfect
	The boy had found the key before 9 yesterday.
	The key had been found by the boy before 9 yesterday.

	Simple future
	Mr. Brown will not teach our class.
	Our class will not be taught by Mr. Brown.

	Future perfect
	The students will have written many compositions.
	Many compositions will have been written by the students.

	Modal verbs
	The students must do this  exercise in class.
	This exercise must be done in class by the students.


MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý
1) Câu hỏi chủ động và bị động:

     (A) Did your father make this chair?
( (P) Was this chair made by your father? (Có phải bố của bạn đã làm chỉếc ghế này không?)

     (A) Who repaired your bicycle?
( (P) Whom was your bicycle repaired by?
     (By whom was your bicycle repaired?) (Ai đã sửa chiếc xe đạp của bạn?)

     (A) What plays did Shakespeare write?
( (P) What plays were written by Shakespeare? (Shakespeare đã viết những vở kịch nào?)

2) Lược bỏ túc từ trong câu bị động:

Nếu chủ từ trong câu chủ động KHÔNG chỉ rõ là người hay vật cụ thể, rõ ràng (people, someone, every one, no one, any one …) thì khi đổi sang câu bị động (by people /someone / every one / no one / any one …) có thể được bỏ đi. 

Eg:

     (A) People built that bridge in 1998.

( (P) That bridge was built in 1998. (Người ta xây cây cầu đó vào năm 1998.)

3) Động từ có hai túc từ

3.1 Động từ cần giới từ ‘to‘: give, lend, send, show…

     (A) John will give me this book. (=John will give this book to me.)

( (P1) I will be given this book by John.

     (P2) This book will be given to me by John. (John sẽ đưa cho tôi cuốn sách đó.)

3.2 Động từ cần giới từ ‘for‘: buy, make, get…
      (A) He bought her a rose. (=He bought a rose for her.)

( (P1) She was bought a rose.

( (P2) A rose was bought for her. (Anh ấy mua tặng cô ấy một bông hồng.)
4) Một số dạng bị động khác

4.1 Cấu trúc: They/People say/ think/ believe… that …
     (A) People say that Henry eats ten eggs a day.

( (P1) It is said that Henry eats ten eggs a day.

( (P2) Henry is said to eat ten eggs a day.

     (Mọi người nói Henry ăn mười quả trứng mỗi ngày.)

     (A) They thought that Mary had gone away.

( (P1) It was thought that Mary had gone away.

( (P2) Mary was thought to have gone away.

      (Mọi người nghĩ Mary đã đi rồi.)

4.2 Cấu trúc HAVE/ GET + something + V3/ed

      (A) I had him repair my car.

( (P) I had my car repaired (by him). (Tôi yêu cầu anh ẩy sửa chiếc xe ô tô của tôi.)

     (A) I get her to make some coffee.

( (P) I get some coffee made (by her).

      (Tôi bảo cô ấy pha giúp tôi ít cà phê.)

5) Câu mệnh lệnh (Imperative sentences)

Câu mệnh lệnh có cấu trúc như sau:  Verb + object
Don’t + verb + object

Dạng bị động được thành lập bằng cách dùng động từ LET: Let + object + be + PII
Eg:

   Write your name here! ( Let your name be written here.

   (Hãy viết tên bạn ở đây!)

   Don’t make so much noise. ( Let not so much noise be made/ don’t let so much noise be made.

   (Đừng làm ồn!)
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MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
(RELATIVE CLAUSE)

I. ĐỊNH NGHĨA (DEFINITION)
Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ, đứng sau danh từ/đại từ và bổ nghĩa cho danh từ/đại từ đó. Chức năng của mệnh đề quan hệ giống như một tính từ vì vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính từ.
Mệnh để quan hệ được đặt sau danh từ/đại từ nó bổ nghĩa, được nối bằng các đại từ quan hệ who, whom, which, whose, that hoặc các trạng từ quan hệ when, where, why. 

Đại từ “Who” : Thay thế cho danh từ chi người, làm chủ ngữ trong câu.

Eg:

   The girl who is standing over there is my sister.

   (Cô gái đang đứng ở kia là chị của tôi.)

Đại từ “Whom”: Thay thế cho danh từ chi người, làm tân ngữ trong câu.

Eg:

   The beautiful woman whom we saw yesterday is a doctor.
   (Người phụ nữ xinh đẹp chúng ta gặp hôm qua là bác sĩ.)

Lưu ý: Ta có thể sử dụng “who” thay thế cho “whom”
Đại từ “ Which” : Thay thế cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Eg:

   She works for a company which makes cars.

   (Cô ấy làm việc trong công ty sản xuất ô tô.)

   The story which she told me yesterday is very interesting.
   (Câu chuyện hôm qua cô ấy kể cho tôi rất thú vị.)
Đại từ “Whose”: Dùng để chỉ sự sở hữu.

Eg:

   John found a cat whose leg was broken.

   (John tìm thấy một con mèo mà chân của nó bị gãy.)

Đại từ “that” : là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể sử dụng để thay thế cho 3 đại từ: who, whom, which trong mệnh đề quan hệ hạn định.

Eg:

This is the book which I like best. => This is the book that I like best.

(Đây là cuốn sách tôi thích nhất.)

He is the person whom I admire most. => He is the person that I admire most.

(Anh ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.)

Can you see the girl who is running with a big dog? => Can you see the girl that is running with a big dog?
(Bạn có thấy cô gái đang chạy cùng với một chú chó lớn không?)
* Trạng từ quan hệ: when - where - why
Trạng từ quan hệ “when” : thay thế cho danh từ chỉ thời gian

Eg:

   Do you remember the day when we first met?
   (Bạn có nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?)

Trạng từ quan hệ “where” : thay thế cho danh từ chỉ nơi chốn

Eg:

   The hotel where we stayed wasn’t very clean.

   (Khách sạn mà chúng tôi ở không sạch sẽ lắm.)

Trạng tử quan hệ “why ” : thay thế cho danh từ chỉ lý do

Eg:

   Tell me the reason why you are so sad.

   (Hãy nói cho tôi biết lý do tại sao bạn buồn như vậy.)

II. CÁCH SỬ DỤNG (USAGE)

1) Mệnh đề quan hệ hạn định: mệnh đề quan hệ hạn định (xác định) là mệnh đề bắt buộc phải có để xác định được danh từ đứng trước,  nếu bỏ đi thì mệnh đề chính sẽ không rõ nghĩa. 

Eg:

   The girl who/that is wearing the pink dress is my sister.
   (Cô gái mặc chiếc váy màu hồng kia là em gái tôi.)
2) Mệnh đề quan hệ không hạn định: dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn rõ nghĩa. Mệnh đề này thường được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy “,”.

Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi:

- Trước danh từ quan hệ có các từ xác định (determiners) như: this, that, these, those, my, her, his …
- Từ quan hệ là tên riêng hoặc danh từ riêng

Eg:

     My father is a doctor. He is fifty years old.

( My father, who is fifty years old, is a doctor.

     (Bố của tôi là một bác sĩ, ông ấy đã 50 tuổi.)

     Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him.

( Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

     (Ông Brown người mà chúng tôi học tiếng Anh cùng là một giáo viên rất tốt.)

     My best friend, who is also my cousin, is a famous singer.
     (Bạn thân của tôi, và cũng là em họ tôi, là một ca sĩ nổi tiếng.)
* LƯU Ý: KHÔNG dùng “that” trong mệnh đề này

Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher. 

3) Giới từ đặt trước mệnh đề tính từ

Khi danh từ được nói đến là tân ngữ của giới từ, ta có thể đưa giới từ đó đứng trước đại từ quan hệ, trường hợp này chỉ áp dụng với “whom” và “which”
Eg:

     The man speaks English very fast. I talked to him last night.

( The man to whom I talked last night speaks English very fast.

     (Người đàn ông mà tôi nói chuyện tối qua nói tiếng Anh rất nhanh.)

     Ms May, with whom we studied last semester, is a very nice teacher.

     (Cô May người mà chúng tôi học học kỳ trước là một giáo viên tốt.)

     Fortunately, we had an old map, without which we would have got lost.

     (May mắn là chúng tôi có một tấm bản đồ cũ, nếu không thì đã bị lạc rồi.)

     The house is for sale. I was born in it.

( The house in which I was born is for sale.

     (Ngôi nhà nơi tôi sinh ra đang được rao bán.)

* LƯU Ý: không dùng that, who sau giới từ

   The house in that I was born is for sale.

4) Đại từ quan hệ THAT

4.1 Những trường hợp thường dùng THAT

- Sau cụm từ quan hệ vừa chỉ người và vật

Eg:

   He told me a lot about the places and people that he had seen in London.

   (Anh ấy kể cho tôi nghe nhiều về những vùng đất và con người anh ấy từng đến thăm và gặp gỡ ở Luân Đôn.)

- Sau đại từ bất định

Eg:

   I’ll tell you something that is very interesting.

   (Tôi sẽ kể cho bạn một vài điều rất thú vị.)

   'Mother, you people aren't interested in anything that's relevant. Do you realise how the major corporations are polluting our environment?'
- Sau danh từ có các tính từ so sánh hơn nhất, hoặc sau ALL, EVERY, VERY, ONLY

Eg:

   This is the most beautiful dress that I have.

   (Đây là chiếc váy đẹp nhất mà tôi có.)

   All that is mine is yours.

   (Tất cả những gì của tôi cũng là của bạn.)

   You are the only person that can help us.

   (Bạn là người duy nhất có thể giúp chúng tôi.)

   This is the most interesting book that I’ve ever read.
   (Đây là cuốn sách hay nhất tôi từng đọc.)
   That is all that I can say.
   You’re the very person that I would like to see.
- Trong cấu trúc It + be + … + that … (Chính là …)

Eg:

   It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn của tôi đã viết câu đó.)

4.2 Những trường hợp không dùng THAT

- Trong mệnh đề tính từ không hạn định

- Sau giới từ

5) of which/ of whom

Eg:

     Daisy has three brothers. All of them are teachers.

( Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

     (Daisy có ba anh trai, cả ba đều là giáo viên.)

     He asked me a lot of questions. I couldn’t answer most of them.

( He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

     (Anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, nhưmg hầu hết tôi không trả lời được.)

6) Rút gọn mệnh đề tính từ thành cụm tính từ

6.1 Dùng V-ing hoặc bỏ BE: khi động từ chính trong mệnh đề tính từ ờ thể chủ động hoặc là to be
Eg:

     Those people who are taking photos over there come from Sweden.

( Those people taking photos over there come from Sweden.

     (Những người đang chụp ảnh ở kia đến từ Thụy Sĩ.)

     Fans who want to buy tickets started queuing early.

( Fans wanting to buy tickets started queuing early.

     (Các fan hâm mộ muổn mua vé phải xếp hàng từ sớm.)

     The books which are on that shelf are mine.

( The books on that shelf are mine. (Những cuốn sách trên giá là của tôi.)

6.2 Dùng V3/ed: khi động từ chính trong mệnh đề tính từ ở thể bị động

Eg:

     The books which were written by To Hoai are interesting.

( The books written by To Hoai are interesting.

     (Những cuốn sách Tô Hoài viết rất hay.)

     Most students who were punished last week are lazy.

( Most students punished last week are lazy.

     (Phần lớn học sinh bị phạt tuần trước là những học sinh lười.)

6.3 Dùng cấu trúc for sb + to V

Eg:

     This is the hotel where we can stay.

( This is the hotel (for us) to stay.

     (Đây là khách sạn nơi chúng ta có thể ở.)

Sách tham khảo

1. Giải thích Ngữ Pháp Tiếng Anh
    Nhà Xuất Bản ĐH Quốc gia Hà Nội

2. Ngữ pháp thông dụng tiếng Anh
    Raymond Murphy

    Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Thông Tin, 2012

Đại từ nhân xưng (personal pronouns)





1.





it





they





we





she





you





he





I





me





it





you





us





her





him





- Tân ngữ của giới từ


Eg: He said he couldn’t live without her.


(Anh ấy nói rằng anh ấy không thể sống thiếu cô ấy.)














- Tân ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp của động từ (direct object or indirect object of a verb)


Eg: They called us on the telephone.


(Họ gọi điện thoại cho chúng tôi.)














Đại từ sở hữu (possessive pronouns)





2.





Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh (reflexive and emphatic pronouns)





3.





4.





Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)





Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)





5.





Đại từ quan hệ (relative pronouns)





6.





7.





Đại từ phân bổ (distributive pronouns)





Đại từ bất định (indefinite pronouns)





8.





Đại từ hỗ tương (reciprocal pronouns)





9.





1.





2.





3.





4.





1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





1.





2.





3.





I had a sandwich and an apple for lunch.


Tôi đã ăn một bánh sanwich và một trái táo cho bữa trưa.





The sandwich wasn’t very good but the apple was nice.


Chiếc bánh sanwich không ngon lắm, nhưng trái táo thì tuyệt.





John nói “a sandwich”, “an apple”


bởi vì đó là lần đầu tiên anh ấy      nói tới chúng


    


  


�








John bây giờ nói “the sandwich”, “the apple” bởi vì Karen biết anh ta định nói đến bánh nào, táo nào – cái bánh và trái táo mà anh ta đã ăn trong bữa trưa.


    


  


�








this / that





these / those





many





much





in 1930. (active)





this house


object





was built in 1930. (passive)





This house


   subject








